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PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN TRONG PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2288/QĐ-BGTVT 
(Kèm theo quyết định số 135 /QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2016) 

 

STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1 1112.1116.A Cao Bằng Lạng Sơn Cao Bằng Phía Bắc 
Lạng Sơn BX Cao Bằng - QL4A - BX Phía Bắc Lạng Sơn 120 210 Tuyến đang 

khai thác  

9 1118.1123.A Cao Bằng Nam Định Cao Bằng Xuân 
Trường 

BX Cao Bằng - QL3 - QL1 - QL21 - TL489 - BX Xuân 
Trường 370 60 Tuyến đang 

khai thác  

10 1120.1111.A Cao Bằng Thái 
Nguyên Cao Bằng Thái 

Nguyên BX Cao Bằng - QL3 - Thái Nguyên 210 1500 Tuyến đang 
khai thác  

11 1120.1114.A Cao Bằng Thái 
Nguyên Cao Bằng Phổ Yên BX Cao Bằng-QL3- BX Phổ Yên 235 120 Tuyến đang 

khai thác  

12 1120.1311.A Cao Bằng Thái 
Nguyên Đông Khê Thái 

Nguyên 
BX Đông Khê -QL1B-Bắc Sơn- Đồng Đăng- Thất Khê – 

BX Thái Nguyên <A> 270 240 Tuyến đang 
khai thác  

13 1120.1511.A Cao Bằng Thái 
Nguyên Tà Lùng Thái 

Nguyên BX Tà Lùng -QL3- Bắc Kạn-BX Cao Bằng <A> 270 300 Tuyến đang 
khai thác  

14 1120.2111.A Cao Bằng Thái 
Nguyên Thạch An Thái 

Nguyên 
QL37, Gang Thép, Điềm Thụy, Phú Bình, Hiệp Hòa, Bắc 

Giang, QL1A, Lạng Sơn, Đồng Đăng, Thất Khê <A> 250 240 Tuyến đang 
khai thác  

15 1120.2311.A Cao Bằng Thái 
Nguyên Xuân Hòa Thái 

Nguyên 
BX Xuân Hòa -QL3-Chợ Mới- Bắc Kạn- QL3-Cao Bằng-

Nước Hai- Hòa An – BX Thái Nguyên <A> 240 300 Tuyến đang 
khai thác  

19 1134.1111.A Cao Bằng Hải 
Dương Cao Bằng Hải 

Dương BX Cao Bằng-QL4-QL5-TL391-Hải Dương 360 60 Tuyến đang 
khai thác  

28 1147.1115.A Cao Bằng Đắk Lắk  Cao Bằng Phước An BX Cao Bằng- QL3 - QL1 - BX Phước An 1680 25 Tuyến đang 
khai thác  

38 1149.1114.A Cao Bằng Lâm 
Đồng Cao Bằng Đạ Tẻh ĐT721-QL20-QL27-QL1A 1905 15 Tuyến đang 

khai thác  

42 1193.1111.A Cao Bằng Bình 
Phước Cao Bằng Trường 

Hải BP 
BX Cao Bằng - QL3 - QL1 - QL19 -  QL14 - đường Phú 

Riềng Đỏ - BX Trường Hải BP 2085 30 Tuyến đang 
khai thác  

45 1198.1111.A Cao Bằng Bắc 
Giang Cao Bằng Bắc 

Giang 
BX TP.Cao Bằng-QL4-QL1A-Hùng Vương-Lê Lợi-

Nguyễn Văn Cừ-Xương Giang -Bx Bắc Giang 230 180 Tuyến đang 
khai thác  

48 1214.1312.A Lạng Sơn Quảng 
Ninh Bắc Sơn Móng Cái BX  Bắc Sơn-QL1B-QL1A-QL4B-Tiên Yên-QL18-BX  

Móng Cái. 190 120 Tuyến đang 
khai thác  

49 1214.1611.A Lạng Sơn Quảng 
Ninh 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Bãi Cháy BX  Phía Bắc Lạng Sơn - QL4B - Tiên Yên - QL18 - BX 

Bãi Cháy <A> 195 300 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
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đi/đến () 
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BX nơi 
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BX  Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - BX  Bãi Cháy 
<B> 

50 1214.1612.A Lạng Sơn Quảng 
Ninh 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Móng Cái BX  Phía Bắc - QL4B - Tiên Yên - QL18 - BX  Móng Cái 195 360 Tuyến đang 

khai thác  

51 1214.1614.A Lạng Sơn Quảng 
Ninh 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Cẩm Phả BX  Phía Bắc - QL4B - Tiên Yên - QL18 - BX  Cẩm Phả 165 150 Tuyến đang 

khai thác  

52 1214.1621.A Lạng Sơn Quảng 
Ninh 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Tiên Yên BX Tiên Yên - QL18 - QL4B- BX Phía Bắc Lạng Sơn 100 180 Tuyến đang 

khai thác  

53 1216.1413.A Lạng Sơn Hải 
Phòng 

Tân 
Thanh Cầu Rào BX Tân Thanh- QL1 - QL18 - QL5 -BX Cầu Rào 280 120 Tuyến đang 

khai thác  

58 1217.1711.A Lạng Sơn Thái Bình Phía Bắc 
Lạng Sơn 

Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 

BX  Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL5 - QL39 - QL10 - 
BX  Trung tâm TP Thái Bình 239 210 Tuyến đang 

khai thác  

60 1217.1722.A Lạng Sơn Thái Bình Phía Bắc 
Lạng Sơn Tiền Hải BX Phía bắc Lạng Sơn-QL1A-QL5-QL39-ĐT 458-QL 

37B BX Tiền Hải 250 120 Tuyến đang 
khai thác  

72 1219.1511.A Lạng Sơn Phú Thọ Đồng 
Đăng Việt Trì BX Đồng Đăng- QL1 - QL2 - Đường Hùng Vương -BX 

Việt Trì 246 90 Tuyến đang 
khai thác  

73 1219.1512.A Lạng Sơn Phú Thọ Đồng 
Đăng Phú Thọ BX Đồng Đăng- QL1 - QL2 - ĐT315B - ĐT320 -BX Phú 

Thọ 240 60 Tuyến đang 
khai thác  

75 1219.1611.A Lạng Sơn Phú Thọ Phía Bắc 
Lạng Sơn Việt Trì BX  Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL18 - QL2 - BX  Việt 

Trì  200 150 Tuyến đang 
khai thác  

76 1219.1612.A Lạng Sơn Phú Thọ Phía Bắc 
Lạng Sơn Phú Thọ BX  Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - Bắc Ninh - QL18 - QL2 

- ĐT315B - BX  Phú Thọ 230 90 Tuyến đang 
khai thác  

77 1220.1211.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên Hữu Lũng Thái 

Nguyên BX Lạng Sơn-QL1-QL37-BX Đồng Quang <A> 100 240 Tuyến đang 
khai thác  

78 1220.1311.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên Bắc Sơn Thái 

Nguyên 
BX Bắc Sơn - Ngả Hai - Võ Nhai - La Hiên – BX Thái 

Nguyên <A> 75 540 Tuyến đang 
khai thác  

79 1220.1411.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Tân 
Thanh 

Thái 
Nguyên BX Tân Thanh-QL1-QL37-QL3-BX Đồng Quang <A> 160 420 Tuyến đang 

khai thác  

80 1220.1415.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Tân 
Thanh Phú Bình BX Tân Thanh-QL1-QL37-QL3-BX Phú Bình <A> 130 150 Tuyến đang 

khai thác  

81 1220.1511.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Đồng 
Đăng 

Thái 
Nguyên BX Đồng Đăng-QL1B <A> 150 150 Tuyến đang 

khai thác  
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82 1220.1514.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Đồng 
Đăng Phổ Yên 

QL3, QL3 đoạn đường tránh Thành phố Thái Nguyên, 
QL1B, TT Đình Cả, ĐT265, Bình Long, Hữu Lũng, 

QL1A <A> 
180 300 Tuyến đang 

khai thác  

85 1220.1612.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Đại Từ 

BX Phía Bắc - QL1A - Bắc Ninh - QL3 - Ngã 3 viện Lao - 
QL3 tuyến tránh TP Thái Nguyên - QL37 - BX Đại Từ 

<A> 
195 300 Tuyến đang 

khai thác  

86 1220.1613.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Đình Cả BX  phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL1B - BX  Đình Cả  130 210 Tuyến đang 

khai thác  

87 1220.1614.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Phổ Yên 

QL3, QL3 đoạn đường tránh Thành phố Thái Nguyên, 
QL1B, TT Đình Cả, ĐT265, Bình Long, Hữu Lũng, 

QL1A <A> 
190 300 Tuyến đang 

khai thác  

88 1220.1711.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên Đình Lập Thái 

Nguyên 
BX Đình Lập - QL4B - Đồng Đăng - QL1A - QL1B –BX 

Thái Nguyên <A> 195 300 Tuyến đang 
khai thác  

89 1220.1712.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên Đình Lập Đại Từ QL 37, QL3, Sóc Sơn, QL18, Bắc Ninh, QL1A <A> 210 240 Tuyến đang 

khai thác  

90 1220.1714.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên Đình Lập Phổ Yên QL3, Sóc Sơn, QL18, Bắc Ninh, QL1A <A> 200 240 Tuyến đang 

khai thác  

91 1220.1811.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

Pắc 
Khuông 

Thái 
Nguyên QL1B, La Hiên, Đình Cả, Bắc Sơn <A> 130 240 Tuyến đang 

khai thác  

92 1220.5311.A Lạng Sơn Thái 
Nguyên 

[Thất 
Khê] 

Thái 
Nguyên QL1B, La Hiên, Đình Cả, Bắc Sơn <A> 150 240 Tuyến đang 

khai thác  

132 1235.1612.A Lạng Sơn Ninh Bình Phía Bắc 
Lạng Sơn Kim Sơn BX Phía Bắc Lạng Sơn-QL1-QL10-BX Kim Sơn 250 180 Tuyến đang 

khai thác  

134 1235.1613.A Lạng Sơn Ninh Bình Phía Bắc 
Lạng Sơn Nho Quan BX Phía Bắc Lạng Sơn-QL1-BX  Nho Quan  230 150 Tuyến đang 

khai thác  

136 1236.1605.A Lạng Sơn Thanh 
Hóa 

Phía Bắc 
Lạng Sơn 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa 

BX Phía Bắc Thanh Hóa- QL1- Pháp Vân - QL1- BX Phía 
Bắc Lạng Sơn 315 60 Tuyến đang 

khai thác  

138 1237.1611.A Lạng Sơn Nghệ An Phía Bắc 
Lạng Sơn Vinh BX Phía Bắc Lạng Sơn-QL1-PVCG-QL1-BX  Vinh  420 60 Tuyến đang 

khai thác  

146 1249.1616.A Lạng Sơn Lâm 
Đồng 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Lâm Hà 

QL27 - QL20 - TL723 - QL1 - QL10 – Thái Bình - QL39 
–Cầu Triều Dương– Hưng Yên - QL5 –Cầu Phù Đổng - 

QL1B  <B> 
1700 60 Tuyến đang 

khai thác  

149 1249.1623.A Lạng Sơn Lâm 
Đồng 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Tân Hà BX Tân Hà - ĐT725-QL27-QL20-QL27C-QL1A- BX 

Phía Bắc Lạng Sơn 1715 24 Tuyến đang 
khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
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151 1261.1611.A Lạng Sơn Bình 
Dương 

Phía Bắc 
Lạng Sơn 

Bình 
Dương 

BX Bình Dương - QL 13 - Ngã tư BP - QL 1A –BX Phía 
Bắc Lạng Sơn<A> 1950 10 Tuyến đang 

khai thác  

153 1265.1611.A Lạng Sơn Cần Thơ Phía Bắc 
Lạng Sơn 

Cần Thơ 
36NVL 

BXThành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - QL 1A 
- TP Vinh - QL 48 - Yên Lý - Thịnh Mỹ - Đường HCM - 
Thái Hòa - Xuân Mai - Hòa Lạc - Đại Lộ Thăng Long - 

Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Cầu Vượt Vành Đai III - 
Cầu Thanh Trì - Cầu Phù Đổng - QL 1B –BX phía Bắc 

Lạng Sơn <A> 

2013 45 Tuyến đang 
khai thác  

154 1272.1612.A Lạng Sơn Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Phía Bắc 
Lạng Sơn Vũng Tàu BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường 3/2 - Võ Nguyễn 

Giáp - QL51- QL1A - BX Phía Bắc Lạng Sơn <A> 1942 60 Tuyến đang 
khai thác  

164 1289.1321.A Lạng Sơn Hưng Yên Bắc Sơn Triều 
Dương 

BX  Bắc Sơn - QL1B - QL3 - QL1A - QL5 - QL39 - BX  
Triều Dương 210 180 Tuyến đang 

khai thác 50 

165 1289.1418.A Lạng Sơn Hưng Yên Tân 
Thanh 

Cống 
Tráng 

<A>: Bx Cống Tráng - ĐT.376 - QL.39A - QL.5 - QL.1A 
- QL.4A- Bx Tân Thanh 220 240 Tuyến đang 

khai thác  

166 1289.1511.A Lạng Sơn Hưng Yên Đồng 
Đăng Hưng Yên BX  Đồng Đăng - QL1A - QL5 - QL39 - BX  Hưng Yên 220 180 Tuyến đang 

khai thác  

167 1289.1611.A Lạng Sơn Hưng Yên Phía Bắc 
Lạng Sơn Hưng Yên BX  Hưng Yên - QL39A - QL5 - QL1A - BX  Phía Bắc 

Lạng Sơn 210 180 Tuyến đang 
khai thác  

168 1289.1616.A Lạng Sơn Hưng Yên Phía Bắc 
Lạng Sơn La Tiến Bx La Tiến - ĐT.386 - TT Trần Cao - QL.38B - Chợ Gạo - 

QL.39 - QL.5 - QL.1A - Bx Phía Bắc 195 60 Tuyến đang 
khai thác  

169 1289.1618.A Lạng Sơn Hưng Yên Phía Bắc 
Lạng Sơn 

Cống 
Tráng 

Bx Cống Tráng - ĐT.382 - ĐT.376 - QL.39A - QL.5 - 
QL.1A - Bx Phía Bắc 195 210 Tuyến đang 

khai thác  

171 1293.1611.A Lạng Sơn Bình 
Phước 

Phía Bắc 
Lạng Sơn 

Trường 
Hải BP 

BX Phía Bắc Lạng Sơn - QL1A - QL13 - ĐT741 - BX 
Trường Hải BP 2000 15 Tuyến đang 

khai thác  

174 1297.1613.A Lạng Sơn Bắc Kạn Phía Bắc 
Lạng Sơn Na Rì BX  Na Rì - QL1B - QL1A - Thiện Hòa - Pác Khuông - 

BX  Phía Bắc  Lạng Sơn 140 60 Tuyến đang 
khai thác  

175 1298.1216.A Lạng Sơn Bắc 
Giang Hữu Lũng Bố Hạ BX  Hữu Lũng-QL1-BX  Bố Hạ 55 90 Tuyến đang 

khai thác  

176 1298.1415.A Lạng Sơn Bắc 
Giang 

Tân 
Thanh Nhã Nam BX  Tân Thanh-QL1A-BX  Nhã Nam 130 60 Tuyến đang 

khai thác  

177 1298.1418.A Lạng Sơn Bắc 
Giang 

Tân 
Thanh 

Cao 
Thượng BX  Tân Thanh-QL1A-BX  Cao Thượng 150 90 Tuyến đang 

khai thác  

178 1298.1512.A Lạng Sơn Bắc 
Giang 

Đồng 
Đăng Hiệp Hòa BX Đồng Đăng- QL1A - QL 37 -BX Hiệp Hòa 130 90 Tuyến đang 

khai thác  
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179 1299.1311.A Lạng Sơn Bắc Ninh Bắc Sơn Bắc Ninh BX Bắc Sơn - QL1B - Thái Nguyên - QL37 - QL1A –BX 
Bắc Ninh <A> 160 210 Tuyến đang 

khai thác  

181 1299.1411.A Lạng Sơn Bắc Ninh Tân 
Thanh Bắc Ninh BX Bắc Ninh - Đình Trám - TP Bắc Giang - QL 1A - QL 

4A - BX Tân Thanh <A> 155 150 Tuyến đang 
khai thác  

182 1299.1611.A Lạng Sơn Bắc Ninh Phía Bắc 
Lạng Sơn Bắc Ninh BX Bắc Ninh - Đình Trám - TP Bắc Giang - QL1A –BX 

Phía Bắc <A> 135 120 Tuyến đang 
khai thác  

186 1416.1216.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Phòng Móng Cái 

Phía Bắc 
Hải 

Phòng
BX phía bắc HP- QL10-QL18- BX Móng Cái <A> 200 360 Tuyến đang 

khai thác  

187 1416.1218.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Phòng Móng Cái Kiến 

Thụy 
BX Kiến Thụy -Quốc lộ 10 - Quốc lộ 18 - BX Móng Cái 

<A> 260 450 Tuyến đang 
khai thác  

188 1416.1221.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Phòng Móng Cái Tiên Lãng BX Tiên Lãng - Quốc lộ 10 - Quốc lộ 18 - BX Móng Cái 

<A> 275 90 Tuyến đang 
khai thác  

192 1417.1111.A Quảng 
Ninh Thái Bình Bãi Cháy 

Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 

BX Bãi Cháy - QL 18 - QL 10 - Hải Phòng - BX Thái 
Bình <A> 150 30 Tuyến đang 

khai thác  

193 1417.1215.A Quảng 
Ninh Thái Bình Móng Cái Thái Thụy Cầu Trà Lý - Tiền Hải - TP Thái Bình - QL10 - QL18 

<A> 286 60 Tuyến đang 
khai thác  

194 1417.1215.A 
1417.1215.B 

Quảng 
Ninh Thái Bình Móng Cái Thái Thụy 

BX Thái Thụy-QL39-QL 10-QL18-BX Móng Cái  <A>. 
BX Thái Thụy-ĐT218-cầuphao sông Hóa-QL10-QL18-

BX Móng Cái <B> 
289 180 Tuyến đang 

khai thác  

195 1417.1215.B Quảng 
Ninh Thái Bình Móng Cái Thái Thụy BX Thái Thụy-ĐT218-cầu phao sông Hóa-QL10-QL18- 

BX Móng Cái. 289 180 Tuyến đang 
khai thác  

196 1417.1216.A Quảng 
Ninh Thái Bình Móng Cái Đông 

Hưng BX Đông Hưng-QL10-QL18-BX Móng Cái 288 180 Tuyến đang 
khai thác  

197 1417.1218.A Quảng 
Ninh Thái Bình Móng Cái Kiến 

Xương BX Kiến Xương-QLIO-QLl 8-BX Móng Cái 311 120 Tuyến đang 
khai thác  

198 1417.1220.A Quảng 
Ninh Thái Bình Móng Cái Hưng Hà BX Móng Cái-QL 18-QL10-Hải Phòng-BX Hưng Hà 330 210 Tuyến đang 

khai thác  

199 1417.1222.A Quảng 
Ninh Thái Bình Móng Cái Tiền Hải BX Tiền Hải-QL37B-ĐT458-QL10-QL18- BX Móng Cái 320 240 Tuyến đang 

khai thác  

200 1417.1315.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cái Rồng Thái Thụy BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - QL18 - BX Cái Rồng 

<A> 176 60 Tuyến đang 
khai thác  

201 1417.1315.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cái Rồng Thái Thụy BX Thái Thụy-QL39B-cầu phao sông hóa-QL10-QL18- 

BX Cái Rồng 170 60 Tuyến đang 
khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
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đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

206 1417.1422.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cẩm Phả Tiền Hải QL10 - QL18 <A> 180 30 Tuyến đang 

khai thác  

207 1417.1422.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cẩm Phả Tiền Hải BX Cẩm Phả - QL 18 - QL 10 - Hải Phòng - BX Tiền Hải 

<A> 180 120 Tuyến đang 
khai thác  

208 1417.1513.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cửa Ông Bồng 

Tiên 
BX Bồng Tiên-ĐT220B-QL10-Hùng Vương-Trần Thái 

Tông-Long Hưng-QL10-QL18- BX Cửa Ông 175 180 Tuyến đang 
khai thác  

209 1417.1515.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cửa Ông Thái Thụy BX Thái Thụy-ĐT218-cầu phao sông Hóa-QL10-QL18- 

BX Cửa Ông 160 300 Tuyến đang 
khai thác  

214 1417.1522.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cửa Ông Tiền Hải QL10 - QL18 <A> 180 30 Tuyến đang 

khai thác  

215 1417.1522.A Quảng 
Ninh Thái Bình Cửa Ông Tiền Hải BX Cửa Ông - QL 18 - QL 10 - Hải Phòng - BX Tiền Hải 

<A> 190 150 Tuyến đang 
khai thác  

216 1417.1613.A Quảng 
Ninh Thái Bình Mông 

Dương 
Bồng 
Tiên 

BX Bồng Tiên-ĐT220B-QL10-Hùng Vương-Trần Thái 
Tông-Long Hưng-QL10-QL18-BX Mông Dương 179 60 Tuyến đang 

khai thác  

218 1417.1615.A Quảng 
Ninh Thái Bình Mông 

Dương Thái Thụy BX Thái Thụy-QL39B-cầu phao sông hóa-QL10-QL18- 
BX Mông Dương 165 120 Tuyến đang 

khai thác  

219 1417.1616.A Quảng 
Ninh Thái Bình Mông 

Dương 
Đông 
Hưng BX Đông Hưng-QL10-QL18-BX Mông Dương 163 30 Tuyến đang 

khai thác  

223 1417.1622.A Quảng 
Ninh Thái Bình Mông 

Dương Tiền Hải QL10 - QL18 <A> 180 30 Tuyến đang 
khai thác  

224 1417.1622.A Quảng 
Ninh Thái Bình Mông 

Dương Tiền Hải BX Tiền Hải-QL37B-ĐT458-QL10-QL18- BX Mông 
Dương 196 90 Tuyến đang 

khai thác  

226 1417.2216.A Quảng 
Ninh Thái Bình Bình Liêu Đông 

Hưng 
BX Bình Liêu - QL 18 - QL 10 - Hải Phòng –BX Đông 

Hưng <A> 270 30 Tuyến đang 
khai thác  

229 1418.1214.A Quảng 
Ninh Nam Định Móng Cái Giao 

Thủy 
BX Móng Cái- QL18-QL10-Đ. Lê Đức Thọ-QL21-ĐT489 

-BX Giao Thủy 450 210 Tuyến đang 
khai thác  

232 1418.1218.A Quảng 
Ninh Nam Định Móng Cái Nghĩa 

Hưng 
BX Nghĩa Hưng - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - 

QL18 - BX Móng Cái <A> 450 180 Tuyến đang 
khai thác  

238 1418.1513.A Quảng 
Ninh Nam Định Cửa Ông Hải Hậu BX Hải Hậu - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL18 - BX 

Cửa Ông <A> 255 240 Tuyến đang 
khai thác  

239 1418.1514.A Quảng 
Ninh Nam Định Cửa Ông Giao 

Thủy 
BX Giao Thủy - TL489 - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - 

QL18 - BX Cửa Ông <A> 230 210 Tuyến đang 
khai thác  

244 1418.1522.A Quảng 
Ninh Nam Định Cửa Ông Trực Ninh BX Trực Ninh - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL18 - 

BX Cửa Ông <A> 228 300 Tuyến đang 
khai thác  
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đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

245 1418.1523.A Quảng 
Ninh Nam Định Cửa Ông Xuân 

Trường 
BX Xuân Trường - TL489 - Cầu Lạc Quần - QL21 - Đ. Lê 

Đức Thọ - QL10 - QL18 - BX Cửa Ông <A> 260 180 Tuyến đang 
khai thác  

246 1418.1524.A Quảng 
Ninh Nam Định Cửa Ông Ý Yên BX Cửa Ông- QL18-QL10-QL38B -BX Ý Yên 235 180 Tuyến đang 

khai thác  

247 1418.1617.A Quảng 
Ninh Nam Định Mông 

Dương Quỹ Nhất BX Quỹ Nhất - Đ. Chợ Gạo - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - 
QL10 - QL18 - BX Mông Dương <A> 280 30 Tuyến đang 

khai thác  

248 1418.1624.A Quảng 
Ninh Nam Định Mông 

Dương Lâm BX Mông Dương- QL18-QL10-QL38B-BX Lâm 245 30 Tuyến đang 
khai thác  

249 1418.1815.A Quảng 
Ninh Nam Định Uông Bí Thịnh 

Long 

BX Thịnh Long - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - Quý 
Cao - Tứ Kỳ - TP. Hải Dương - QL5 - TT. Tiền Trung - 

Sao Đỏ - BX Uông Bí <A> 
195 120 Tuyến đang 

khai thác  

250 1419.1111.A Quảng 
Ninh Phú Thọ Bãi Cháy Việt Trì BX Bãi Cháy- QL18-QL2-Đường Hùng Vương -BX Việt 

Trì 215 120 Tuyến đang 
khai thác  

251 1419.1112.A Quảng 
Ninh Phú Thọ Bãi Cháy Phú Thọ BX Phú Thọ-ĐT320-ĐT 315B-QL2-QL18-BX Bãi Cháy 250 120 Tuyến đang 

khai thác  

252 1419.1112.B Quảng 
Ninh Phú Thọ Bãi Cháy Phú Thọ BX Bãi Cháy-QL18-QL2 -BX Phú Thọ 260 120 Tuyến đang 

khai thác  

256 1419.1212.A Quảng 
Ninh Phú Thọ Móng Cái Phú Thọ BX Móng Cái-QL 18-Sao Đỏ-Bắc Ninh-QL 1-Thăng 

Long Nội bài-Phạm Văn Đồng-QL32-BX Phú Thọ 420 90 Tuyến đang 
khai thác  

259 1419.1311.A Quảng 
Ninh Phú Thọ Cái Rồng Việt Trì BX Cái Rồng- QL18-QL2-rẽ trái ra đường Hùng Vương -

BX Việt Trì 255 60 Tuyến đang 
khai thác  

262 1419.1512.A Quảng 
Ninh Phú Thọ Cửa Ông Phú Thọ BX Cửa Ông-QL 18-Sao Đỏ-Bắc Ninh-QL 1-Thăng Long 

Nội bài-Phạm Văn Đồng-QL 32-BX Phú Thọ 300 120 Tuyến đang 
khai thác  

263 1419.1513.A Quảng 
Ninh Phú Thọ Cửa Ông Thanh 

Sơn 
BX Cửa Ông-QL 18-Sao Đỏ-Bắc Ninh-QL 1-Thăng Long 

Nội bài-Phạm Văn Đồng-QL 32-BX Thanh Sơn 320 60 Tuyến đang 
khai thác  

264 1419.1514.A Quảng 
Ninh Phú Thọ Cửa Ông Yên Lập BX Cửa Ông-QL18-QL2-QL32C -BX Yên Lập 325 60 Tuyến đang 

khai thác  

265 1420.1111.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên Bãi Cháy Thái 

Nguyên 
BX Thái Nguyên-QL3, Sóc Sơn-QL18, Sao Đỏ, Đông 

Triều- BX Bãi Cháy <A> 230 240 Tuyến đang 
khai thác  

266 1420.1112.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên Bãi Cháy Đại Từ 

BX Đại Từ-QL37, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Gang Thép, 
Phú Běnh Đình Trám-QL1A-QL18, Phả Lại, Đông Triều, 

TP Hạ Long- BX Bãi Cháy <A> 
255 120 Tuyến đang 

khai thác  

267 1420.1211.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên Móng Cái Thái 

Nguyên 
BX Móng Cái - QL 18 - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL 1 - QL 

37 - BX Thái Nguyên <A> 400 420 Tuyến đang 
khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
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đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

268 1420.1311.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên Cái Rồng Thái 

Nguyên 
BX Thái Nguyên - QL3, S.Sơn - QL18, Sao Đỏ, Đông 

Triều, Bãi Cháy- BX Cái Rồng <A> 265 240 Tuyến đang 
khai thác  

270 1420.1511.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên Cửa Ông Thái 

Nguyên 
BX Thái Nguyên, Sóc Sơn-QL18, Sao Đỏ, Đông Triều, 

Bãi Cháy- BX Cửa Ông <A> 250 300 Tuyến đang 
khai thác  

271 1420.1512.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên Cửa Ông Đại Từ 

BX Đại Từ-QL37, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Gang Thép, 
Phú Bình Đình Trám-QL1A-QL18, Phả Lại, Đông Triều, 

Bãi Cháy- BX Cửa Ông <A> 
275 240 Tuyến đang 

khai thác  

272 1420.1611.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên 

Mông 
Dương 

Thái 
Nguyên 

BX Thái Nguyên - QL 37, Phú Bình, Hiệp Hoà, Bích 
Động, Văn Yên, Đình Trám, Bắc Ninh - QL18- BX Mông 

Dương <A> 
260 240 Tuyến đang 

khai thác  

273 1420.1612.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên 

Mông 
Dương Đại Từ 

BX Đại Từ - QL37, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Gang Thép, 
Phú Bình Đình Trám - QL1A -QL18 - BX Mông Dương 

<A> 
285 240 Tuyến đang 

khai thác  

274 1420.1812.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên Uông Bí Đại Từ 

BX Đại Từ - QL 37, Ngã ba Bờ Đậu, QL3 đoạn đường 
tránh Thành phố Thái Nguyên, QL3, QL18, Bắc Ninh, Sao 

Đỏ - BX Uông Bí <A> 
150 60 Tuyến đang 

khai thác  

275 1420.2012.A Quảng 
Ninh 

Thái 
Nguyên 

Quảng 
Yên Đại Từ BX Quảng Yên - QL 18 - Sao Đỏ - Bắc Ninh - QL 1 - QL 

37 - BX Đại Từ <A> 200 30 Tuyến đang 
khai thác  

277 1422.1211.A Quảng 
Ninh 

Tuyên 
Quang Móng Cái Tuyên 

Quang 
BX Móng Cái-QL 18-Sao Đỏ-Bắc Ninh-QL 1-QL 32-QL 

2-BX Tuyên Quang 475 120 Tuyến đang 
khai thác  

281 1424.1112.A Quảng 
Ninh Lào Cai Bãi Cháy Trung tâm 

Lào Cai 

(A): BX Bãi Cháy - QL18 - Uông Bí - Sao Đỏ - QL5 - Cầu 
Thanh Trì - Đường Vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu 
Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai -

Nút giao IC18 - BX Trung tâm 

480 180 Tuyến đang 
khai thác  

282 1424.1213.A Quảng 
Ninh Lào Cai Móng Cái Sa Pa 

(A): BX Móng Cái – Quốc lộ 18 – Uông Bí – Sao Đỏ - 
Bắc Ninh – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 2 – Cao tốc Nội Bài, Lào 
Cai – Nút giao IC18 – Đại lộ Trần Hưng Đạo – đường Phú 

Thịnh – đường Lê Thanh – Quốc lộ 4D – BX Sa Pa 

650 120 Tuyến đang 
khai thác  

285 1426.1111.A Quảng 
Ninh Sơn La Bãi Cháy Sơn La BX  Bãi Cháy- QL18-Quán Toan-QL10-QL5-Cầu Thanh 

Trì-Hà Nội-QL6-Mộc Châu -BX  Sơn La 445 120 Tuyến đang 
khai thác  

286 1426.1411.A Quảng 
Ninh Sơn La Cẩm Phả Sơn La 

BX  TP. Sơn La-QL 6-Mộc Châu-Hòa Bình-Cầu Thanh 
Trì-QL 5-Hải Dương-QL 10-Quán Toan-TP. Hải Phòng-

QL 18-TP.Uông Bí-BX Cẩm Phả 
192 60 Tuyến đang 

khai thác  

287 1427.1111.A Quảng 
Ninh Điện Biên Bãi Cháy Điện Biên 

Phủ 
BX  Bãi Cháy.- QL18-QL37-QL5 -Cầu Thanh Trì-QL6-

QL279 -BX  Điện Biên Phủ 785 60 Tuyến đang 
khai thác  



9 
 

STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
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Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
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BX nơi 
đi/đến () 

288 1428.1101.A Quảng 
Ninh Hòa Bình Bãi Cháy Trung tâm 

Hoà Bình 
BX Trung tâm Hoà Bình-QL6-Cầu Thanh Trì-QL5-QL18-

BX Bãi Cháy 240 120 Tuyến đang 
khai thác  

305 1429.1416.A Quảng 
Ninh Hà Nội Cẩm Phả Yên 

Nghĩa 
BX Cẩm Phả-QL 18-Bắc Ninh-QL 1-cầu Thanh Trì-QL 6-

BX Yên Nghĩa 210 120 Tuyến đang 
khai thác  

307 1429.1512.A Quảng 
Ninh Hà Nội Cửa Ông Gia Lâm BX Cửa Ông-QL 18-Sao Đỏ-QL 5-BX Gia Lâm 195 60 Tuyến đang 

khai thác  

309 1429.1514.A Quảng 
Ninh Hà Nội Cửa Ông Lương 

Yên 
BX Cửa Ông-QL 18-Sao Đỏ-QL 5-cầu Vĩnh Tuy -BX 

Lương Yên 200 450 Tuyến đang 
khai thác  

312 1429.1616.A Quảng 
Ninh Hà Nội Mông 

Dương 
Yên 

Nghĩa 

BX Yên Nghĩa – QL6 – Quang Trung – Phú La, Văn Phú 
– Phùng Hưng-Cầu Bươu – Phan Trọng Tuệ – Ngọc Hồi – 
Pháp Vân -Yên Sở-Cầu Thanh Trì-QL1-QL18 –BX Mông 

Dương 

200 30 Tuyến đang 
khai thác  

316 1434.1212.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Móng Cái Hải Tân BX Móng Cái - QL18 - QL10-QL5 -BX Hải Tân  (A)BX 

Móng Cái - QL18 - Sao Đỏ-QL37-QL5-BX Hải Tân (A1) 300 150 Tuyến đang 
khai thác  

317 1434.1213.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Móng Cái Ninh 

Giang 

BX Móng Cái- QL18 - Sao Đỏ - QL37 - QL5 - Gia Lộc - 
QL37 -BX Ninh Giang  <A>; BX Ninh Giang-QL10-

QL18- BX Móng Cái (A1) 
320 300 Tuyến đang 

khai thác  

318 1434.1215.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Móng Cái Bến Trại BX Móng Cái - QL18 - ĐT 388 - QL5 -BX Bến Trại  <A> 320 300 Tuyến đang 

khai thác  

319 1434.1216.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Móng Cái Nam Sách BX Móng Cái - QL18 - ĐT 388 - QL5 -BX Nam Sách  

<A1>; Nam Sách-QL37-QL18-Móng Cái   (A2) 300 240 Tuyến đang 
khai thác  

320 1434.1313.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cái Rồng Ninh 

Giang 

BX Ninh Giang-QL37-QL5-ĐT 388-QL18-Mông Dương-
BX Cái Rồng <A>; Ninh Giang - QL10-QL18-Cái Rồng  

(A1) 
150 330 Tuyến đang 

khai thác  

321 1434.1315.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cái Rồng Bến Trại BX Cái Rồng - QL18 - QL5 -BX Bến Trại <A> 180 120 Tuyến đang 

khai thác  

322 1434.1319.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cái Rồng Thanh Hà Thanh Hà-QL5-QL18-Cái Rồng  (A) 150 300 Tuyến đang 

khai thác  

323 1434.1383.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cái Rồng [Thanh 

Miện] BX Cái Rồng - Q18 - QL5 -Từ Ô - BX Thanh Miện <A> 160 90 Tuyến đang 
khai thác  

324 1434.1511.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cửa Ông Hải 

Dương 
BX Cửa Ông- QL18 - ĐT 388 - QL5 - Đường Quán Thánh 

-BX Hải Dương <A> 150 90 Tuyến đang 
khai thác  

325 1434.1512.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cửa Ông Hải Tân BX Cửa Ông- QL18-ĐT388-QL5 -BX Hải Tân <A> 150 180 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

326 1434.1513.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cửa Ông Ninh 

Giang BX Cửa Ông - QL18 - QL37 -BX Ninh Giang <A> 160 120 Tuyến đang 
khai thác  

327 1434.1515.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cửa Ông Bến Trại BX Cửa Ông-QL18-ĐT 388-QL5 -BX Bến Trại <A> 170 240 Tuyến đang 

khai thác  

328 1434.1519.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cửa Ông Thanh Hà BX Cửa Ông-Sao Đỏ-QL37-QL5 -BX Thanh Hà <A> 170 180 Tuyến đang 

khai thác  

329 1434.1520.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cửa Ông [Kinh 

Môn] BX Cửa Ông-QL18-ĐT388-BX Kinh Môn <A> 160 180 Tuyến đang 
khai thác  

330 1434.1583.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cửa Ông [Thanh 

Miện] BX Cửa Ông - Q18 - QL5 -Từ Ô - BX Thanh Miện <A> 170 90 Tuyến đang 
khai thác  

332 1434.1612.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương 

Mông 
Dương Hải Tân BX Mông Dương - QL18 - ĐT388 - QL5 -BX Hải Tân 

<A> 150 60 Tuyến đang 
khai thác  

333 1434.1613.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương 

Mông 
Dương 

Ninh 
Giang 

BX Mông Dương - QL18 - QL10 - Quý Cao - Đường tỉnh 
391 -BX Ninh Giang <A> 180 150 Tuyến đang 

khai thác  

334 1434.1615.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương 

Mông 
Dương Bến Trại BX Mông Dương - QL18 - ĐT 388 - QL5 - BX Bến Trại 

<A> 180 300 Tuyến đang 
khai thác  

335 1434.1619.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương 

Mông 
Dương Thanh Hà BX Mông Dương - QL18 - Sao Đỏ - QL37 - QL5 - BX 

Thanh Hà <A> 170 210 Tuyến đang 
khai thác  

336 1434.1620.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương 

Mông 
Dương 

[Kinh 
Môn] BX Mông Dương - QL18 - ĐT 388 - BX Kinh Môn <A> 160 90 Tuyến đang 

khai thác  

337 1434.1683.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương 

Mông 
Dương 

[Thanh 
Miện] 

BX Mông Dương - Q18 - QL5 -Từ Ô - BX Thanh Miện 
<A> 180 60 Tuyến đang 

khai thác  

338 1434.2119.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Tiên Yên Thanh Hà BX Tiên Yên - QL18 - QL10 - BX Thanh Hà <A> 250 210 Tuyến đang 

khai thác  

339 1434.2212.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Bình Liêu Hải Tân Hải Tân - QL5 - QL37 - QL18 - Bình Liêu  <A> 160 120 Tuyến đang 

khai thác  

340 1434.2712.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cẩm Hải Hải Tân BX Cẩm Hải - QL18 - QL37 - QL5 -BX Hải Tân <A> 170 210 Tuyến đang 

khai thác  

341 1434.2719.A Quảng 
Ninh 

Hải 
Dương Cẩm Hải Thanh Hà BX Cẩm Hải - QL18 - QL37 - QL5 - BX Thanh Hà <A> 170 120 Tuyến đang 

khai thác  

346 1435.1213.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Móng Cái Nho Quan 

BX Nho Quan - Me - QL1 - QL10 - QL18 –BX Móng Cái 
<A>; BX Móng Cái- QL18-QL10-QL1-ĐT477 -Me -BX  

Nho Quan <A1> 
460 120 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

347 1435.1217.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Móng Cái Bình 

Minh 
BX TT Bình Minh - QL12B kéo dài - Cống Cà Mau - 

QL10 - QL18 - BX Móng Cái <A> 475 150 Tuyến đang 
khai thác  

348 1435.1313.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Cái Rồng Nho Quan 

BX Nho Quan - Me - QL1 - QL10 - QL18 –BX Cái Rồng 
<A>; BX  Cái Rồng- QL18-QL10-QL1-ĐT477-Me -BX  

Nho Quan <A1> 
300 90 Tuyến đang 

khai thác  

349 1435.1511.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Cửa Ông Ninh Bình BX Ninh Bình - QL10 - QL18 - BX Cửa Ông <A> 250 180 Tuyến đang 

khai thác  

353 1435.1513.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Cửa Ông Nho Quan 

BX Nho Quan - Me - QL1 - QL10 - QL18 –BX Cửa Ông 
<A>; BX  Cửa Ông- QL18-QL10-QL1-ĐT 477 -Me -BX  

Nho Quan <A1> 
270 210 Tuyến đang 

khai thác  

354 1435.1515.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Cửa Ông Khánh 

Thành 
BX Khánh Thành - ĐT481C - ĐT481B - Ngã ba Khánh 

Nhạc - QL10 - QL18 - BX Cửa Ông <A> 270 180 Tuyến đang 
khai thác  

356 1435.2013.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Quảng 

Yên Nho Quan BX Nho Quan - ĐT477 - QL1 - Phủ Lý - QL21 - Nam 
Định - QL10 - Uông Bí - QL18 - BX Quảng Yên <A> 200 60 Tuyến đang 

khai thác  

357 1435.2711.A Quảng 
Ninh Ninh Bình Cẩm Hải Ninh Bình BX Ninh Bình - QL10 - QL18 - BX Cẩm Hải <A> 280 120 Tuyến đang 

khai thác  

358 1436.1105.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Bãi Cháy 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa

BX Bãi Cháy-QL 18-QL 10-QL1-BX Phía Bắc Thanh 
Hóa 250 210 Tuyến đang 

khai thác  

361 1436.1205.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Móng Cái 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa 

BX Móng Cái-QL 18-QL 10-QL 1-BX Phía Bắc Thanh 
Hóa 500 660 Tuyến đang 

khai thác  

362 1436.1207.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Móng Cái Nghi Sơn BX  Móng Cái.- QL18-QL10-QL1-ĐT513 -BX  Nghi Sơn 520 210 Tuyến đang 

khai thác  

363 1436.1209.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Móng Cái Nga Sơn BX  Móng Cái- QL18-QL10-QL1-ĐT508 -BX  Nga Sơn 450 60 Tuyến đang 

khai thác  

367 1436.1405.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Cẩm Phả 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa 

BX Cẩm Phả-QL 18-QL 10-QL1-BX Phía Bắc Thanh Hóa 315 180 Tuyến đang 
khai thác  

368 1436.1418.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Cẩm Phả Sầm Sơn BX  Cẩm Phả- QL10-QL1-đường tỉnh-QL1-đường tránh 

TP-QL47 -BX Sầm Sơn 369 120 Tuyến đang 
khai thác  

370 1436.1505.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Cửa Ông 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa

BX Cửa Ông-QL 18-QL 10-QL 1-BX Phía Bắc Thanh 
Hóa 280 180 Tuyến đang 

khai thác  

371 1436.1510.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Cửa Ông Vĩnh Lộc BX  Cửa Ông-QL18-QL10-QL1-QL217 -BX Vĩnh Lộc 325 180 Tuyến đang 

khai thác  



12 
 

STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

373 1436.1805.A Quảng 
Ninh 

Thanh 
Hóa Uông Bí 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa 

BX Uông Bí - QL 18 - QL 10 - QL 1 –BX Phía Bắc <A> 350 30 Tuyến đang 
khai thác  

374 1437.1111.A Quảng 
Ninh Nghệ An Bãi Cháy Vinh BX  Bãi Cháy- QL 18 - QL10 - QL1 -BX  Vinh <A> 440 60 Tuyến đang 

khai thác  

375 1437.1211.A Quảng 
Ninh Nghệ An Móng Cái Vinh BX  Móng Cái- QL 18-QL10-QL1A -BX  Vinh 610 360 Tuyến đang 

khai thác  

376 1437.1212.A Quảng 
Ninh Nghệ An Móng Cái Chợ Vinh BX  Móng Cái- QL 18 - QL10 - QL1A -BX  Vinh <A> 610 60 Tuyến đang 

khai thác  

377 1437.1411.A Quảng 
Ninh Nghệ An Cẩm Phả Vinh BX  TT Cẩm Phả- QL 18 - QL10 - QL1A -BX  Vinh 480 60 Tuyến đang 

khai thác  

378 1437.1511.A Quảng 
Ninh Nghệ An Cửa Ông Vinh BX Vinh - QL1A - Đường 10 - QL 18 –BX Cửa Ông <A> 580 30 Tuyến đang 

khai thác  

379 1437.1515.A Quảng 
Ninh Nghệ An Cửa Ông Đô Lương BX Cửa Ông - QL 18 - QL 10 - QL 1 –BX Đô Lương 

<A> 500 60 Tuyến đang 
khai thác  

380 1437.2715.A Quảng 
Ninh Nghệ An Cẩm Hải Đô Lương BX Cẩm Hải-QL 18-QL 10-QL 1-QL48B-QL48-BX Đô 

Lương 500 120 Tuyến đang 
khai thác  

383 1443.1511.A Quảng 
Ninh Đà Nẵng Cửa Ông Trung tâm 

Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - QL1 - 

QL10 - Uông Bí - QL18 - BX Cửa ông <A> 
880 268 Tuyến đang 

khai thác  

384 1449.1116.A Quảng 
Ninh 

Lâm 
Đồng Bãi Cháy Lâm Hà BX Lâm Hà - QL27 - QL20 - QL27C - QL1A - QL5 - 

QL18 - BX Bãi Cháy <A> 1685 15 Tuyến đang 
khai thác  

385 1449.1211.A Quảng 
Ninh 

Lâm 
Đồng Móng Cái Liên tỉnh 

Đà Lạt 
BX Liên tỉnh Đà Lạt - QL27 - QL20 - QL27C - QL1A - 

QL5 - QL18 - BX Móng Cái <A> 1800 15 Tuyến đang 
khai thác  

388 1450.1111.A Quảng 
Ninh 

TP. Hồ 
Chí Minh Bãi Cháy Miền 

Đông BX Bãi Cháy- QL18 -QL10-QL 1-QL13 -BX Miền Đông 1860 30 Tuyến đang 
khai thác  

390 1465.1211.A Quảng 
Ninh Cần Thơ Móng Cái Cần Thơ 

36NVL 
<A>:  BX Thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 

QL 1A - Hà Nội - Quốc lộ 5 - Quảng Ninh - BX Móng Cái 2280 60 Tuyến đang 
khai thác  

391 1473.1211.A Quảng 
Ninh 

Quảng 
Bình Móng Cái Đồng Hới BX Móng Cái - QL18- QL1 - BX Đồng Hới <A> 780 30 Tuyến đang 

khai thác  

392 1475.1211.A Quảng 
Ninh 

Thừa 
Thiên 
Huế 

Móng Cái Phía Bắc 
Huế 

BX Móng Cái- QL18 - Uông Bí - QL10 - QL1A -BX Phía 
Bắc Huế 950 90 Tuyến đang 

khai thác  

394 1489.1216.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Móng Cái La Tiến Bx La Tiến - ĐT.386 - Đình Cao - ĐH.83 - Thụy Lôi - 

ĐT.378 - Triều Dương - QL.39 - Chợ Gạo - QL.38B - 320 120 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

QL.5 - Tiền Trung - TT Sao Đỏ - Uông Bí - QL.18 - Bx 
Móng Cái 

395 1489.1218.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Móng Cái Cống 

Tráng 
Bx Cống Tráng - ĐT.382 - QL.39 - QL.18 - đường Hùng 

Vương (tp Móng Cái) - Bx Móng Cái 360 60 Tuyến đang 
khai thác  

396 1489.1221.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Móng Cái Triều 

Dương 
Bx Triều Dương - QL.39 - QL.5 - Tiền Trung - QL 37 - 

Sao Đỏ - Uông Bí - QL.18 - BX Móng Cái 380 210 Tuyến đang 
khai thác  

397 1489.1311.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cái Rồng Hưng Yên BX Cái Rồng - QL 18 - Sao Đỏ - QL37 - QL 5 – QL39 - 

BX Hưng Yên 195 180 Tuyến đang 
khai thác  

398 1489.1313.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cái Rồng Ân Thi BX  Cái Rồng- Cửa Ông - QL18 - mạo Khê - ĐT 388 - TT 

Phú Thái - QL5 - QL39 - ĐT376 - BX  Ân Thi 180 90 Tuyến đang 
khai thác  

399 1489.1321.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cái Rồng Triều 

Dương 

BX  Cái Rồng - Cửa Ông - QL18  - Mạo Khê - Sao Đỏ -
QL37 - Tiền Trung - Tp. Hải Dương - QL5 - QL39 -BX  

Triều Dương 
200 60 Tuyến đang 

khai thác  

400 1489.1418.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cẩm Phả Cống 

Tráng 

BX Cẩm Phả- QL18 - TT.Sao Đỏ - QL37 - Ga Tiền Chung 
- Tp. Hải Dương - QL5 - QL38 - TT. Ân Thi - ĐT376 -BX  

Cống Tráng 
180 60 Tuyến đang 

khai thác  

401 1489.1511.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cửa Ông Hưng Yên 

Bx Hưng Yên - QL.39 - Hải Dương - QL.5 - Phú Thái - 
ĐT.388 - Mạo Khê - Uông Bí - QL.18 - Bx Cửa Ông 

<A1>. Bx Hưng Yên - QL.39 - QL.38B - Hải Dương - QL 
5 - Phú Thái - ĐT 388 - QL 18 - BX Cửa Ông <A2>. 

180 90 Tuyến đang 
khai thác  

402 1489.1513.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cửa Ông Ân Thi 

Bx Ân Thi - ĐT.376 - QL.38 - QL.5 - Kinh Môn - Phú 
Thái - ĐT.388 - Mạo Khê - Uông Bí - QL.18 - Bx Cửa 

Ông 
200 180 Tuyến đang 

khai thác  

403 1489.1516.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cửa Ông La Tiến BX  Cửa Ông - QL18 - ĐT 388 - TT. Phú Thái - QL5 - 

TP. Hải Dương - QL38B - ĐT386 - BX La Tiến 180 120 Tuyến đang 
khai thác  

404 1489.1518.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cửa Ông Cống 

Tráng 
BX  Cửa Ông- QL18 - ĐT388 - TT.Phú Thái - QL5 - 

QL39 - ĐT376 -BX  Cống Tráng 200 120 Tuyến đang 
khai thác  

405 1489.1521.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cửa Ông Triều 

Dương 
BX Cửa Ông - QL18 - Sao Đỏ - QL37 - QL 5 - QL39 -  

BX Triều Dương 180 180 Tuyến đang 
khai thác  

407 1489.1616.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Mông 

Dương La Tiến BX  Mông Dương- QL18 - ĐT388 - TT. Phú Thái - QL5 - 
QL38B - ĐT386 -BX  La Tiến 190 60 Tuyến đang 

khai thác  

408 1489.2716.A Quảng 
Ninh Hưng Yên Cẩm Hải La Tiến BX Cẩm Hải - QL18 - Sao Đỏ - QL37 - QL 5 -QL38B - 

ĐT 386 - BX La Tiến 200 120 Tuyến đang 
khai thác  

409 1490.1212.A Quảng 
Ninh Hà Nam Móng Cái Vĩnh Trụ BX Móng Cái- QL18 - Mạo Khê - QL37 - QL5 - Hà Nội - 

Phủ Lý -BX Vĩnh Trụ <A> 388 90 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

410 1490.1412.A Quảng 
Ninh Hà Nam Cẩm Phả Vĩnh Trụ BX Cẩm Phả- QL18 - QL37 - Hải Dương - QL5 - H.Nội - 

QL1 - Phủ Lý -BX Vĩnh Trụ <A> 240 60 Tuyến đang 
khai thác  

411 1490.1511.A Quảng 
Ninh Hà Nam Cửa Ông Trung tâm 

Hà Nam 
BX Cửa Ông- QL18 - QL37 - Hải Dương - QL5 - Hưng 

Yên - QL1 - Phủ Lý -BX Trung tâm Hà Nam <A> 350 90 Tuyến đang 
khai thác  

412 1490.1512.A Quảng 
Ninh Hà Nam Cửa Ông Vĩnh Trụ BX Cửa Ông- QL18 -Uông Bí - QL37 - QL38B - Hưng 

Yên - QL38 - Hòa Mạc -QL1 -BX Vĩnh Trụ <A> 350 90 Tuyến đang 
khai thác  

413 1490.1612.A Quảng 
Ninh Hà Nam Mông 

Dương Vĩnh Trụ 

BX Mông Dương - QL18 - Sao Đỏ - QL37 - QL 5 - 
QL39B - QL38 - QL1 - ĐT972 - BX Vĩnh Trụ <A>; BX 
Vĩnh Trụ-QL39B-QL5-Sao Đỏ-QL18-BX Mông Dương 

<A1> 

240 60 Tuyến đang 
khai thác  

415 1498.1111.A Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Bãi Cháy Bắc 

Giang 
BX Bãi Cháy- QL18- QL1A- Hùng Vương- Lê Lợi- 
Nguyễn Văn Cừ- Xương Giang- BX Bắc Giang <A> 100 210 Tuyến đang 

khai thác  

416 1498.1113.A Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Bãi Cháy Sơn Động BX Bãi Cháy- QL18- QL279 - QL31- BX Sơn Động <A> 90 120 Tuyến đang 

khai thác  

417 1498.1211.A Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Móng Cái Bắc 

Giang 

BX Bắc Giang - Đường Xương Giang - Đường Giáp Hải - 
QL 31 - QL 37 - Cẩm Lý - QL 18 - Sao Đỏ - Uông Bí - Hạ 

Long - Tiên Yên - Hà Cối –BX Móng Cái <A> 
330 240 Tuyến đang 

khai thác  

418 1498.1212.A Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Móng Cái Hiệp Hòa BX Hiệp Hòa- QL37- QL1A- QL18- BX Móng Cái <A> 350 180 Tuyến đang 

khai thác  

422 1498.1321.A Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Cái Rồng Cầu Gồ BX Cầu Gồ- ĐT292- QL1A- TT Vôi- ĐT295- QL37- 

QL18 - BX Cái Rồng <A> 190 93 Tuyến đang 
khai thác  

424 1498.1511.A Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Cửa Ông Bắc 

Giang 

BX Bắc Giang - Đường Xương Giang - Đường Giáp Hải - 
QL 31 - QL 37 - Cẩm Lý - QL 18 - Sao Đỏ - Uông Bí - Hạ 

Long - Tiên Yên - Hà Cối –BX Cửa Ông <A> 
135 180 Tuyến đang 

khai thác  

425 1498.1511.B Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Cửa Ông Bắc 

Giang 
BX Bắc Giang - ĐT 295B - QL 37 - QL 1A - QL 18 –BX 

Cửa Ông <B> 150 180 Tuyến đang 
khai thác  

433 1498.2711.A Quảng 
Ninh 

Bắc 
Giang Cẩm Hải Bắc 

Giang 
BX Cẩm Hải- QL18- QL37- QL31- Giáp Hải- Xương 

Giang- BX Bắc Giang <A> 170 93 Tuyến đang 
khai thác  

434 1499.1511.A Quảng 
Ninh Bắc Ninh Cửa Ông Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL18 - Đông Triều - BX Cửa Ông <A> 185 90 Tuyến đang 

khai thác  

436 1617.1115.A Hải Phòng Thái Bình Niệm 
Nghĩa Thái Thụy NN-QL10-Thái Thụy <A> 48 150 Tuyến đang 

khai thác  

444 1617.1315.A Hải Phòng Thái Bình Cầu Rào Thái Thụy Cầu Rào -QL10-Thái Thụy <A> 70 60 Tuyến đang 
khai thác  
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448 1617.1320.A Hải Phòng Thái Bình Cầu Rào Hưng Hà BX Cầu Rào-QL10-QL39-BX Hưng Hà 90 150 Tuyến đang 
khai thác  

449 1617.1322.A Hải Phòng Thái Bình Cầu Rào Tiền Hải Cầu Rào -QL10-QL37-BX Tiền Hải <A> 90 150 Tuyến đang 
khai thác  

467 1619.1111.A Hải Phòng Phú Thọ Niệm 
Nghĩa Việt Trì BX Niệm Nghĩa -QL5-QL3-QL2-BX Việt Trì 242 90 Tuyến đang 

khai thác  

476 1620.1311.A Hải Phòng Thái 
Nguyên Cầu Rào Thái 

Nguyên Cầu Rào-QL5-QL3-Thái Nguyên <A> 185 240 Tuyến đang 
khai thác  

477 1620.1312.A Hải Phòng Thái 
Nguyên Cầu Rào Đại Từ Cầu Rào-QL5-QL3-Thái Nguyên <A> 200 90 Tuyến đang 

khai thác  

478 1620.1315.A Hải Phòng Thái 
Nguyên Cầu Rào Phú Bình Cầu Rào-QL5-QL1 - QL37-Phú Bình <A> 175 60 Tuyến đang 

khai thác  

495 1629.1112.A 
1629.1112.E Hải Phòng Hà Nội Niệm 

Nghĩa Gia Lâm BX Tam Bạc-QL5 - BX Gia Lâm <A>. Bx Niệm Nghĩa -
cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Bx Gia Lâm <E> 105 330 Tuyến đang 

khai thác  

496 1629.1114.A 
1629.1114.E Hải Phòng Hà Nội Niệm 

Nghĩa 
Lương 

Yên 

BX Tam Bạc-Bạch Đằng-QL5_ BX Lương Yên <A>. Bx 
Niệm Nghĩa - cao tốc Hải Phòng, Hà Nội - Bx Lương Yên 

<E> 
104 2670 Tuyến đang 

khai thác  

498 1629.1312.A 
1629.1312.E Hải Phòng Hà Nội Cầu Rào Gia Lâm 

BX Cầu Rào-Nguyễn Văn Linh - QL 5 -BX Gia Lâm 
<A>. BX Cầu Rào-cao tốc Hải Phòng, Hà Nội -BX Gia 

Lâm <E> 
105 1770 Tuyến đang 

khai thác  

499 1629.1316.A 
1629.1316.E Hải Phòng Hà Nội Cầu Rào Yên 

Nghĩa 

BX Cầu Rào - Nguyễn Văn Linh - QL5 -BX Yên Nghĩa 
<A>. BX Cầu Rào - Cao tốc HN-HP - vành đai 3 - BX 

Yên Nghĩa <E> 
125 120 Tuyến đang 

khai thác  

500 1629.1411.A 
1629.1411.E Hải Phòng Hà Nội Lạc Long Giáp Bát 

BX Lạc Long -QL5 - Hải Dương - đường Giải Phóng - BX 
Giáp Bát <A>. BX Lạc Long -cao tốc Hà Nội-Hải Phòng - 

vành đai 3 - BX Giáp Bát <E> 
125 1170 Tuyến đang 

khai thác  

501 1629.1416.A 
1629.1416.B Hải Phòng Hà Nội Lạc Long Yên 

Nghĩa 

BX Lạc Long - QL5 - Khuất Duy Tiến - BX Yên Nghĩa 
<A>. BX Lạc Long - cao tốc Hà Nội-Hải Phòng - vành đai 

3 - BX Yên Nghĩa <B> 
120 1800 Tuyến đang 

khai thác 

Khuyến 
khích 

chuyển 
sang hành 

trình đi 
trên cao 

tốc 

502 1629.1512.A 
1629.1512.E Hải Phòng Hà Nội Vĩnh Bảo Gia Lâm BX Vĩnh Bảo - QL10 - QL5 - BX Gia Lâm <A>. BX Vĩnh 

Bảo-QL10- Cao tốc HN-HP - QL 5 - BX Gia Lâm <E> 140 240 Tuyến đang 
khai thác  
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504 1629.1612.A 
1629.1612.E Hải Phòng Hà Nội 

Phía Bắc 
Hải 

Phòng 
Gia Lâm 

BXPhía Bắc - Cầu Kiền – Quốc lộ 10 – Quán Toan – 
Quốc lộ 5 – BX Gia Lâm  <A>. BX phía bắc - Quốc lộ 10 

– cao tốc Hải Phòng, Hà Nội – BX Gia Lâm <E> 
125 390 Tuyến đang 

khai thác  

506 1629.2112.A 
1629.2112.B Hải Phòng Hà Nội Tiên Lãng Gia Lâm BX Tiên Lãng - QL5- BX Gia Lâm  <A>. BX Tiên Lãng - 

Cao tốc HN-HP - BX Gia Lâm  <B> 105 120 Tuyến đang 
khai thác  

509 1629.2312.A Hải Phòng Hà Nội Thượng 
Lý Gia Lâm BX Thượng Lý - QL5- BX Gia Lâm 90 1200 Tuyến đang 

khai thác  

510 1629.2312.E Hải Phòng Hà Nội Thượng 
Lý Gia Lâm BX  Thượng Lý - Cao tốc HN-HP - BX  Gia Lâm 105  Tuyến đang 

khai thác  

511 1629.5112.A 
1629.5112.B Hải Phòng Hà Nội An Lão Gia Lâm BX An Lão - QL5 - BX Gia Lâm <A>. BX An Lão - Cao 

tốc HN-HP - BX Gia Lâm <B> 95 480 Tuyến đang 
khai thác  

512 1629.5114.A 
1629.5114.B Hải Phòng Hà Nội An Lão Lương 

Yên 
BX An Lão - QL10 - QL5 - BX Lương Yên <A>. BX An 

Lão - QL10 - Cao tốc HN-HP - BX Lương Yên <B> 125 180 Tuyến đang 
khai thác  

513 1634.1114.A Hải Phòng Hải 
Dương 

Niệm 
Nghĩa 

[Phía 
Đông Sao 

Đỏ] 
BX Niệm Nghĩa -QL5-QL37- BX Phía Đông Sao Đỏ (A) 80 90 Tuyến đang 

khai thác  

514 1634.1115.A Hải Phòng Hải 
Dương 

Niệm 
Nghĩa Bến Trại Bến Trại - QL5 - QL10 – Niệm Nghĩa <A> 80 120 Tuyến đang 

khai thác  

522 1634.1315.A Hải Phòng Hải 
Dương Cầu Rào Bến Trại Bến Trại - ĐT396 - ĐT391 - QL10 - Cầu Rào <A> 45 180 Tuyến đang 

khai thác  

530 1635.1315.A Hải Phòng Ninh Bình Cầu Rào Khánh 
Thành BX Cầu Rào -QL10- BX Khánh Thành <A> 180 120 Tuyến đang 

khai thác  

531 1635.1316.A Hải Phòng Ninh Bình Cầu Rào Kim 
Đông 

BX Kim Đông - QL12B kéo dài - QL10 - BX Cầu Rào 
<A> 125 120 Tuyến đang 

khai thác  

568 1649.1612.A Hải Phòng Lâm 
Đồng 

Phía Bắc 
Hải 

Phòng 

Đức Long 
Bảo Lộc 

BXPhía Bắc HP - QL10- QL1 -QL1C-ĐT652- BX Đức 
Long <A> 1000 60 Tuyến đang 

khai thác  

573 1672.1112.A Hải Phòng Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Niệm 
Nghĩa Vũng Tàu BX Niệm Nghĩa-QL5-QL10-QL1-QL55-BX Vũng Tàu 1750 30 Tuyến đang 

khai thác  

574 1672.1312.A Hải Phòng Bà Rịa - 
Vũng Tàu Cầu Rào Vũng Tàu BX Cầu Rào  - QL10 - QL1A - QL51 - BX Vũng Tàu 1800 90 Tuyến đang 

khai thác  

575 1675.1111.A Hải Phòng 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Niệm 
Nghĩa 

Phía Bắc 
Huế BX Niệm Nghĩa -QL10-QL1A-BX Phía Bắc Huế 690 90 Tuyến đang 

khai thác  
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576 1675.1311.A Hải Phòng 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Cầu Rào Phía Bắc 
Huế BX Cầu Rào -QL10-QL1- BX Phía Bắc Huế  700 90 Tuyến đang 

khai thác  

580 1689.1111.A Hải Phòng Hưng Yên Niệm 
Nghĩa Hưng Yên 

Bx  Hưng Yên - QL.39A - Chợ Gạo - QL.38B - tp Hải 
Dương - QL.5 - đường Tôn Đức Thắng - đường Trần 

Nguyên Hãn - Bx Niệm Nghĩa 
110 120 Tuyến đang 

khai thác  

591 1698.1311.A Hải Phòng Bắc 
Giang Cầu Rào Bắc 

Giang BX Cầu Rào- QL10- QL18- QL1- BX Bắc Giang <A> 150 93 Tuyến đang 
khai thác  

592 1698.1314.A Hải Phòng Bắc 
Giang Cầu Rào Lục Ngạn BX Cầu Rào- Ql5- QL1A- QL31- BX Lục Ngạn <A> 150 60 Tuyến đang 

khai thác  

594 1698.1314.C Hải Phòng Bắc 
Giang Cầu Rào Lục Ngạn BX Cầu Rào-QL5-QL18-QL1A-QL31 - BX Lục Ngạn 

<C> 150 60 Tuyến đang 
khai thác  

596 1698.2314.A Hải Phòng Bắc 
Giang 

Thượng 
Lý Lục Ngạn BX Thượng Lý- QL5- QL1A- QL31- BX Lục Ngan <A> 150 60 Tuyến đang 

khai thác  

597 1698.2314.B Hải Phòng Bắc 
Giang 

Thượng 
Lý Lục Ngạn BX Thượng Lý- QL5- QL37- QL18- QL37- QL31- BX 

Lục Ngạn <B> 120 60 Tuyến đang 
khai thác  

598 1698.2321.A Hải Phòng Bắc 
Giang 

Thượng 
Lý Cầu Gồ Kim Khí - QL5 - QL18 - QL1A - Cầu Gồ <A> 150 90 Tuyến đang 

khai thác  

605 1720.1111.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 

Thái 
Nguyên QL10 - QL39 - QL5 - QL3 <A> 159 480 Tuyến đang 

khai thác  

606 1720.1112.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Trung tâm 
TP. Thái 

Bình
Đại Từ QL10 - TL191 - QL5 - QL1 - QL3 mới - Cao đẳng luyện 

kim - Bvlao - QL3 cũ - QL37 <A> 200 180 Tuyến đang 
khai thác  

607 1720.1115.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 
Phú Bình Bắc Ninh, Cầu Đuống, QL5, Cầu Vĩnh Tuy, Pháp Vân, 

QL1, Phủ Lý, Nam Định <A> 175 120 Tuyến đang 
khai thác  

608 1720.1311.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Bồng 
Tiên 

Thái 
Nguyên ĐT 220B - cầu Thẫm - QL10 - QL39 - QL5 - QL3 <A> 180 120 Tuyến đang 

khai thác  

609 1720.1312.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Bồng 
Tiên Đại Từ 

ĐT 220B - cầu Thẫm - QL10 - QL39 - QL5 - QL3 - Ngã 
ba Viện Lao - QL3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên - 

QL37 <A> 
180 120 Tuyến đang 

khai thác  

610 1720.1512.A Thái Bình Thái 
Nguyên Thái Thụy Đại Từ QL39 - Cầu Triều Dương - TP Hưng Yên <A> 230 150 Tuyến đang 

khai thác  

611 1720.1511.A Thái Bình Thái 
Nguyên Thái Thụy Thái 

Nguyên QL39 - QL10 - QL39 - QL5 - QL3 <A> 193 300 Tuyến đang 
khai thác  
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612 1720.1512.A Thái Bình Thái 
Nguyên Thái Thụy Đại Từ 

QL 37, Ngã ba Bờ Đậu, QL3 đoạn tránh Thành phố Thái 
Nguyên, QL3, Gia Lâm, QL5, Phố Nối, Hưng Yên, Hưng 

Hà, Đông Hưng, TP Thái Bình <A> 
220 120 Tuyến đang 

khai thác  

613 1720.1513.A Thái Bình Thái 
Nguyên Thái Thụy Đình Cả QL39-QL5-QL3, <A> 182 120 Tuyến đang 

khai thác  

614 1720.1611.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Đông 
Hưng 

Thái 
Nguyên QL39 - QL5 - QL3 <A> 193 120 Tuyến đang 

khai thác  

615 1720.1612.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Đông 
Hưng Đại Từ QL39 - QL5 - QL3 - QL27 <A> 193 180 Tuyến đang 

khai thác  

616 1720.1655.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Đông 
Hưng [Đu] QL39 - QL5 - QL3 - QL27 <A> 184 120 Tuyến đang 

khai thác  

617 1720.1711.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Quỳnh 
Côi 

Thái 
Nguyên QL39, QL5, QL3 <A> 143 180 Tuyến đang 

khai thác  

618 1720.1811.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Kiến 
Xương 

Thái 
Nguyên 

TL39B (ĐT458) - TP Thái Bình - QL10 - Thị trấn Đông 
Hưng - QL39 - Cầu Triều Dương - Hưng Yên - QL5 - 

QL3 <A> 
172 120 Tuyến đang 

khai thác  

619 1720.1812.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Kiến 
Xương Đại Từ 39B, 10, 39A, 5, VĐ3 <A> 198 180 Tuyến đang 

khai thác  

620 1720.1853.A Thái Bình Thái 
Nguyên 

Kiến 
Xương 

[Định 
Hóa] QL10 - QL39 - QL5 - QL3 <A> 250 90 Tuyến đang 

khai thác  

621 1720.2211.A Thái Bình Thái 
Nguyên Tiền Hải Thái 

Nguyên QL37B - ĐT458 - QL10 - QL39 - QL5 <A> 206 180 Tuyến đang 
khai thác  

622 1720.2211.B Thái Bình Thái 
Nguyên Tiền Hải Thái 

Nguyên QL37B - ĐT458 - QL10 - Tứ Kỳ - QL5 <B> 206 90 Tuyến đang 
khai thác  

623 1720.2212.A Thái Bình Thái 
Nguyên Tiền Hải Đại Từ 

QL37B - ĐT458 (39B) - Lý Thường Kiệt - Trần Thái 
Tông - Hùng Vương - QL10 - QL21 - QL1 - Cầu Vĩnh 
Tuy - QL3 - Ngã ba Viện Lao - QL3 tuyến tránh Thành 

phố Thái Nguyên - QL37 <A> 

235 180 Tuyến đang 
khai thác  

624 1720.2212.B Thái Bình Thái 
Nguyên Tiền Hải Đại Từ QL37B - ĐT458 - Lý Thường Kiệt - Cầu Độc Lập - Long 

Hưng - QL10 - QL39 - QL5 - QL3 <B> 235 90 Tuyến đang 
khai thác  

625 1720.2253.A Thái Bình Thái 
Nguyên Tiền Hải [Định 

Hóa] QL37B - ĐT458 - QL10 - QL21 - QL1 <A> 260 90 Tuyến đang 
khai thác  

644 1722.2213.A Thái Bình Tuyên 
Quang Tiền Hải Na Hang 

BX huyện Na Hang –QL2C – Thị trấn Vĩnh Lộc – ĐT190 
– QL2 – QL2, đoạn tránh TPTQ – TP Việt Trì – Thị xã 

Phúc Yên – Nội Bài – QL18 –  QL1 - QL5 – Hải Dương – 
400 60 Tuyến đang 

khai thác  



19 
 

STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Hải Phòng – Ngã ba Kiến An – Cầu Nghìn – QL10 – 
QL39 – BX Tiền Hải  

648 1724.1113.A Thái Bình Lào Cai 
Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 
Sa Pa 

BX TP Thái Bình-QL10-QL21-QL1-Cao tôc NBLC-Nút 
giao 1C18-Trần Hưng Đạo-Hàm Nghi-QL4D-BX Sa Pa 

<A> 
500 120 Tuyến đang 

khai thác  

651 1724.2212.A Thái Bình Lào Cai Tiền Hải Trung tâm 
Lào Cai 

(A): BX Trung tâm Lào Cai - Nút giao IC18 - Cao tốc 
NBLC - Bắc TLNB - Cầu Thanh Trì - QL5 - Cầu Triều 

Dương - QL39 - QL10 - TP. Thái Bình - ĐT458 - QL37 - 
BX Tiền Hải 

460 150 Tuyến đang 
khai thác  

652 1724.2213.A Thái Bình Lào Cai Tiền Hải Sa Pa 
QL37B - ĐT 458 - QL10 - QL39 - Phố Nối Hưng Yên - 
QL5 - Cầu vượt Thanh Trì - VĐ3 - Cao tốc Thăng Long 

Nội Bài - Cao tốc Nội bài Lào Cai <A> 
460 120 Tuyến đang 

khai thác  

653 1725.1111.A Thái Bình Lai Châu 
Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 
Lai Châu 

BX Trung tâm TP. Thái Bình - QL10 - QL39 - Cầu Yên 
Lệnh - QL38 - QL1 - Pháp Vân_Cầu Giẽ - Vành đai 3 - 
Cao tốc Nội Bài Lào Cai - QL4D- BX Lai Châu <A> 

584 120 Tuyến đang 
khai thác  

655 1725.1113.A Thái Bình Lai Châu 
Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 

Nậm 
Nhùn 

BX Nậm Nhùn - ĐT127 - QL12 - QL4D - QL32- Vành 
đai 3 - Pháp vân_Cầu Giẽ - QL1 - QL38 - Cầu Yên Lệnh 

QL39 - QL10 - BX Trung tâm TP. Thái Bình <A1>. 
BX Nậm Nhùn-ĐT127-QL12-QL6-VĐ 3-PVCG-QL1-
QL38-Cầu Yên Lệnh-QL39-QL10-BX TP Thái Bình 

<A2> 

689 90 Tuyến đang 
khai thác  

657 1725.1711.A Thái Bình Lai Châu Quỳnh 
Côi Lai Châu ĐT217-QL10-QL39-QL5-QL3-QL2 <A> 608 30 Tuyến đang 

khai thác  

658 1725.1811.A Thái Bình Lai Châu Kiến 
Xương Lai Châu BX  Kiến Xương - QL39 - QL5 - QL2 - QL32 - QL4D - 

BX  Lai Châu 607 90 Tuyến đang 
khai thác  

663 1726.1511.A Thái Bình Sơn La Thái Thụy Sơn La QL39 - QL10 - QL1 - 12B - QL6 <A> 382 15 Tuyến đang 
khai thác  

664 1726.1518.A Thái Bình Sơn La Thái Thụy Mường 
La QL39 - QL10 - QL1 - 12B - QL6 <A> 417 30 Tuyến đang 

khai thác  

672 1727.1511.A Thái Bình Điện Biên Thái Thụy Điện Biên 
Phủ 

BX TP Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Sơn 
La - Hòa Bình - Ngã Ba Xuân Mai - Đường Hồ Chí minh - 

Tế Tiêu - Đồng Văn - Phủ Lý - QL21A - TL56 - QL10 - 
TP Thái Bình - QL39 - Cầu Trà Lý - BXe Thái Thụy ( 

Thái Thụy - Thái Bình) <A> 

630 30 Tuyến đang 
khai thác  

693 1729.1511.A Thái Bình Hà Nội Thái Thụy Giáp Bát QL37B-QL37-QL10-QL18 127 30 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

694 1729.1513.A Thái Bình Hà Nội Thái Thụy Mỹ Đình ĐT218 - QL39 - QL10 - QL21 - QL1 –Pháp Vân Cầu Giẽ 
- VĐ3 <A> 136 120 Tuyến đang 

khai thác  

695 1729.1516.A Thái Bình Hà Nội Thái Thụy Yên 
Nghĩa 

BX Thái Thụy - QL39 - Ngã tư Gia Lễ - QL10 - QL21 - 
Cầu Giẽ Pháp Vân (chiều về: rẽ phải ra cao tốc Pháp Vân 
cầu Giẽ) - Pháp Vân - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - cầu 

Bươu - Phùng Hưng (đoạn cầu Bươu, Văn Phú) - Phú La, 
Văn Phú - Quang Trung - QL6 - BX Yên Nghĩa <A> 

130 90 Tuyến đang 
khai thác  

719 1729.1717.A Thái Bình Hà Nội Quỳnh 
Côi Sơn Tây QL10-QL39-QL5-cầu Thanh Trì 88 120 Tuyến đang 

khai thác  

728 1729.2016.A Thái Bình Hà Nội Hưng Hà Yên 
Nghĩa 

BX Hưng Hà - QL39 - QL5 - Cầu Thanh Trì - BX Yên 
Nghĩa 94 90 Tuyến đang 

khai thác  

729 1729.2017.A Thái Bình Hà Nội Hưng Hà Sơn Tây BX  Hưng Hà - QL39 - QL5 - Cầu Thanh Trì - đường trên 
cao vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long - QL21 -BX  Sơn Tây  140 90 Tuyến đang 

khai thác  

733 1729.2211.A Thái Bình Hà Nội Tiền Hải Giáp Bát BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 - QL10 - QL21 - QL1 - 
Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ- BX Giáp Bát 130 690 Tuyến đang 

khai thác  

734 1729.2212.A Thái Bình Hà Nội Tiền Hải Gia Lâm BX Tiền Hải - QL37B-QL39-QL5- BX Gia Lâm 123 90 Tuyến đang 
khai thác  

735 1729.2213.A Thái Bình Hà Nội Tiền Hải Mỹ Đình BX Tiền Hải - QL37B - ĐT458 - QL10 - QL21 - QL1 - 
Pháp Vân Cầu Giẽ - Linh Đàm- BX Mỹ Đình 145 450 Tuyến đang 

khai thác  

736 1729.2216.A Thái Bình Hà Nội Tiền Hải Yên 
Nghĩa QL37B 96 120 Tuyến đang 

khai thác  

738 1734.1111.A Thái Bình Hải 
Dương 

Trung tâm 
TP. Thái 

Bình

Hải 
Dương 

BX Hải Dương - Quán Thánh - Đường gom QL5 - ĐT391 
- QL10 - BX Trung tâm TP. Thái Bình (A) 70 750 Tuyến đang 

khai thác  

744 1743.1111.A Thái Bình Đà Nẵng 
Trung tâm 
TP. Thái 

Bình

Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - QL10 - 

BX khách Thái Bình (Thái Bình) <A>
724 120 Tuyến đang 

khai thác  

771 1761.1511.A Thái Bình Bình 
Dương Thái Thụy Bình 

Dương 
BX Bình Dương - QL 13 - Ngã tư BP - QL 1A –BX Thái 

Thụy <A> 1700 15 Tuyến đang 
khai thác  

772 1761.1811.A Thái Bình Bình 
Dương 

Kiến 
Xương 

Bình 
Dương 

BX  Bình Dương - QL13 - Ngã tư BP - QL1A - QL10 - 
ĐT 458 - BX  Kiến Xương 1780 15 Tuyến đang 

khai thác  

773 1761.2011.A Thái Bình Bình 
Dương Hưng Hà Bình 

Dương 
BX Hưng Hà - QL39 - QL10 - QL 1A - Ngã tư BP - QL13 

- BX  Bình Dương  1700 30 Tuyến đang 
khai thác  

781 1772.1512.A Thái Bình Bà Rịa - 
Vũng Tàu Thái Thụy Vũng Tàu BX Thái Thụy-QL39-QL10-QL1-QL51-BX Vũng Tàu 1687 15 Tuyến đang 

khai thác  
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Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

782 1772.2212.A Thái Bình Bà Rịa - 
Vũng Tàu Tiền Hải Vũng Tàu BX Tiền Hải-QL37B-ĐT 458-QL10-QL1-QL51-BX Vũng 

Tàu  1687 30 Tuyến đang 
khai thác  

788 1793.1511.A Thái Bình Bình 
Phước Thái Thụy Trường 

Hải BP 
BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - QL1A - QL13 - ĐT741- 

BX Trường Hải BP 1800 30 Tuyến đang 
khai thác  

789 1793.1516.A Thái Bình Bình 
Phước Thái Thụy Bình 

Long 
BX Thái Thụy - QL39 - QL10 - QL1A - QL13 - BX Bình 

Long 1900 15 Tuyến đang 
khai thác  

790 1793.1611.A Thái Bình Bình 
Phước 

Đông 
Hưng 

Trường 
Hải BP 

BX Đông Hưng - QL10 - QL1A - QL13 - ĐT741 - BX 
Trường Hải BP 1524 30 Tuyến đang 

khai thác  

792 1793.1813.A Thái Bình Bình 
Phước 

Kiến 
Xương Lộc Ninh BX Kiến Xương - ĐT458 - QL10 - QL1A - QL13 - BX 

Lộc Ninh 1470 30 Tuyến đang 
khai thác  

795 1798.1111.A Thái Bình Bắc 
Giang 

Trung tâm 
TP. Thái 

Bình 

Bắc 
Giang 

BX Bắc Giang-ĐT295B-Tp Bắc Ninh-QL5-ĐT39-QL10-
BX TP Thái Bình (A) 130 60 Tuyến đang 

khai thác  

796 1798.1511.A Thái Bình Bắc 
Giang Thái Thụy Bắc 

Giang 

BX Bắc Giang-Xương Giang-Nguyễn Văn Cừ-Lê Lợi-
Hùng Vương-QL1A-QL5-ĐT39-QL10-BX Thái Thụy  

(A) 
130 45 Tuyến đang 

khai thác  

797 1799.1111.A Thái Bình Bắc Ninh 
Trung tâm 
TP. Thái 

Bình
Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL1A - Cầu Thanh Trì - Phủ Lý - QL 21 - 

QL10 - BX TP Thái Bình  <A> 150 60 Tuyến đang 
khai thác  

798 1799.2211.A Thái Bình Bắc Ninh Tiền Hải Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL1A - QL5 - QL 39 - QL37B - TL291 - 
BX Tiền Hải 160 90 Tuyến đang 

khai thác  

806 1820.1312.A Nam Định Thái 
Nguyên Hải Hậu Đại Từ 

(A): QL37, Ngã ba Bờ Đậu, QL3 đoạn đường tránh Thành 
phố Thái Nguyên, QL3, Sóc Sơn, Hà Nội, Đường cao tốc 

Pháp Vân Cầu Giẽ, QL1A, TP Phủ Lý, QL2, QL10, 
Đường Lê Đức Thọ, QL21 

235 240 Tuyến đang 
khai thác  

807 1820.1353.A Nam Định Thái 
Nguyên Hải Hậu [Định 

Hóa] (A): ĐT268, QL3, Sóc Sơn, Hà Nội, Phủ Lý 260 240 Tuyến đang 
khai thác  

808 1820.1411.A Nam Định Thái 
Nguyên 

Giao 
Thủy 

Thái 
Nguyên (A): ĐT 489, Đường S2, QL1A, QL2, QL3 218 300 Tuyến đang 

khai thác  

809 1820.1412.A Nam Định Thái 
Nguyên 

Giao 
Thủy Đại Từ 

(A): QL37, Ngã ba Bờ Đậu, QL3 đoạn đường tránh Thành 
phố Thái Nguyên, QL3, Sóc Sơn, Hà Nội, Đường cao tốc 

Pháp Vân Cầu Giẽ, QL1A, TP Phủ Lý
235 180 Tuyến đang 

khai thác  

811 1820.1711.A Nam Định Thái 
Nguyên Quỹ Nhất Thái 

Nguyên 

BX Quỹ Nhất - Đ. Chợ Gạo - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - 
QL10 - QL21B - QL21 - TP. Phủ Lý - QL1A - Hà Nội - 

QL3 - BX Thái Nguyên <A> 
225 240 Tuyến đang 

khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
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đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

812 1820.1712.A Nam Định Thái 
Nguyên Quỹ Nhất Đại Từ 

BXQuỹ Nhất - Đ. Chợ Gạo - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - 
QL10 - QL21B - Liêm Tuyền - Cao tốc Cầu Giẽ Ninh 

Bình - Cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ - Cầu Thanh Trì - QL3 - 
QL37 - BX Đại Từ <A> 

235 240 Tuyến đang 
khai thác  

814 1820.1855.A Nam Định Thái 
Nguyên 

Nghĩa 
Hưng [Đu] 

BX Nghĩa Hưng - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - 
QL21B - QL21 - TP. Phủ Lý - QL1A - Hà Nội - QL3 - BX 

Phú Lương <A> 
240 150 Tuyến đang 

khai thác  

815 1820.2053.A Nam Định Thái 
Nguyên 

[Nam 
Trực] 

[Định 
Hóa] 

TT. Nam Giang (Nam Trực) - TL490C - Đ. Lê Đức Thọ - 
QL10 - QL21B - QL21 - QL1A - Cao tốc Pháp Vân Cầu 

Giẽ - Cầu Thanh Trì - QL3 - BX Định Hóa <A> 
240 150 Tuyến đang 

khai thác  

816 1820.2211.A Nam Định Thái 
Nguyên Trực Ninh Thái 

Nguyên 

(A): QL21, Đ.Lê Đức Thọ, QL10, QL21, QL1A, Cầu Giẽ, 
Pháp Vân, Mai Động, Cầu Vĩnh Tuy, QL5, Gia Lâm, Cầu 

Đuống, Đông Anh, QL3 
190 300 Tuyến đang 

khai thác  

818 1820.2311.A Nam Định Thái 
Nguyên 

Xuân 
Trường 

Thái 
Nguyên 

BX Xuân Trường - TL489, Cầu Lạc Quần - QL21, Đ.Lê 
Đức Thọ - QL10 - QL 21B - QL21 - QL1A - Đ. PV-CGiẽ 

- Cầu Thanh Trì - QL3 - BX Thái Nguyên 
230 300 Tuyến đang 

khai thác  

820 1820.2412.A Nam Định Thái 
Nguyên Lâm Đại Từ BX Ý Yên - QL37B (ĐT486B cũ) - QL10 - QL21 - QL1A 

- QL3 - TP. Thái Nguyên - BX Đại Từ <A> 215 240 Tuyến đang 
khai thác  

821 1820.2455.A Nam Định Thái 
Nguyên Lâm [Đu] BX Ý Yên - QL37B - QL10 - QL21 - QL1A - QL3 - TP. 

Thái Nguyên - BX Phú Lương <A> 213 150 Tuyến đang 
khai thác  

822 1820.2455.B Nam Định Thái 
Nguyên Lâm [Đu] BX Đu - QL3, Ngã ba Bờ Đậu, TP Thái Nguyên, Sóc Sơn, 

Hà Nội - QL 1, Phủ Lý - QL 21 - BX Lâm <B> 220 150 Tuyến đang 
khai thác  

860 1828.1103.A Nam Định Hòa Bình Nam Định Bình An 
BX  Nam Định - QL10 - QL21 - Liêm Tuyền - Cao tốc 

Ninh Bình_Cầu Giẽ - Cao tốc Cầu Giẽ_Pháp Vân - QL1A 
- Đ. 70 - Xa La Hà Đông - QL6 - BX  Bình An . 

160 60 Tuyến đang 
khai thác  

861 1828.1103.B Nam Định Hòa Bình Nam Định Bình An 
BX  Nam Định - QL10 -  QL21B - Liêm Tuyền - Cao tốc 
Ninh Bình_Cầu Giẽ - Cao tốc Cầu Giẽ_Pháp Vân - QL1A 

- ĐT70 - Xa La Hà Đông - QL6 - BX  Bình An . 
160 120 Tuyến đang 

khai thác  

903 1829.2016.A Nam Định Hà Nội [Nam 
Trực] 

Yên 
Nghĩa 

BX Nam Trực-ĐT490C-Đ. Lê Đức Thọ-QL10-QL21-
QL1A-Cầu Giẽ-Pháp Vân-Vành đai 3 trên cao-BX Yên 

Nghĩa
118 450 Tuyến đang 

khai thác  

943 1848.1311.A Nam Định Đắk Nông Hải Hậu Gia Nghĩa BX Gia Nghĩa - QL14 - QL4B - QL1A - QL10 - QL21 - 
BX Hải Hậu 1335 60 Tuyến đang 

khai thác  

973 1850.2311.A Nam Định TP. Hồ 
Chí Minh 

Xuân 
Trường 

Miền 
Đông 

BX  Xuân Trường - ĐT489 - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - 
QL10 - QL 1 - QL 13 -BX  Miền Đông 1755 35 Tuyến đang 

khai thác  
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đi/đến () 
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974 1850.2314.A Nam Định TP. Hồ 
Chí Minh 

Xuân 
Trường An Sương BX  Xuân Trường - ĐT489 - QL21 - Đường Lê Đức Thọ - 

QL10 - QL1A - BX An Sương 1700 75 Tuyến đang 
khai thác  

987 1872.1312.A Nam Định Bà Rịa - 
Vũng Tàu Hải Hậu Vũng Tàu BX Hải Hậu - QL21 - QL10 -  QL1A - QL51 - Đường3/2 - 

LHP - NKKN - BX  Vũng Tàu 1755 30 Tuyến đang 
khai thác  

991 1872.1812.A Nam Định Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Nghĩa 
Hưng Vũng Tàu BX Nghĩa Hưng - ĐT490C - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - 

QL1A - QL51 - BX  Vũng Tàu 1650 30 Tuyến đang 
khai thác  

997 1893.1111.A Nam Định Bình 
Phước Nam Định Trường 

Hải BP 
BX Nam Định - QL21 – QL10 – QL1 - QL14 - đường Phú 

Riềng Đỏ - BX Trường Hải BP 1710 15 Tuyến đang 
khai thác  

999 1893.1114.A Nam Định Bình 
Phước Nam Định Bù Đốp BX Nam Định - QL21 – QL10 – QL1A - QL13 - đường 

Lộc Tấn Hoàng Diệu (ĐT759B) - BX Bù Đốp 1765 30 Tuyến đang 
khai thác  

1001 1893.1414.A Nam Định Bình 
Phước 

Giao 
Thủy Bù Đốp 

BX Giao Thủy - ĐT489 - QL21 - Nam Định - QL10 - 
QL1A - Đà Nẵng - QL19 - Đăk Nông - Bình Phước - 

QL14 - QL13 - đường Lộc Tấn Hoàng Diệu - BX Bù Đốp 
1750 30 Tuyến đang 

khai thác  

1002 1893.1514.A Nam Định Bình 
Phước 

Thịnh 
Long Bù Đốp 

BX Thịnh Long - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - 
TP. Hồ Chí Minh - Ngã tư Bình Phước - QL13 - đường 

Lộc Tấn Hoàng Diệu - BX Bù Đốp 
1745 30 Tuyến đang 

khai thác  

1004 1893.1714.A Nam Định Bình 
Phước Quỹ Nhất Bù Đốp 

BX Quỹ Nhất - Đ. Chợ Gạo - ĐT490C - TP.Nam Định - 
QL10 - TP.Ninh Bình - QL1A - Ngã tư Bình Phước - 

QL13 - đường Lộc Tấn Hoàng Diệu - BX Bù Đốp
1750 30 Tuyến đang 

khai thác  

1006 1893.1815.A Nam Định Bình 
Phước 

Nghĩa 
Hưng 

Thành 
Công 

BX Nghĩa Hưng-ĐT490C-Đ. Lê Đức Thọ-QL10-QL1A-
QL14B-QL14-BX Thành Công 1720 45 Tuyến đang 

khai thác  

1008 1893.2214.A Nam Định Bình 
Phước Trực Ninh Bù Đốp BX Trực Ninh - QL21 - Đ. Lê Đức Thọ - QL10 - QL1A - 

QL14 - QL19 - BX Bù Đốp <A> 1750 30 Tuyến đang 
khai thác  

1021 1920.1311.A Phú Thọ Thái 
Nguyên 

Thanh 
Sơn 

Thái 
Nguyên 

BX Thanh Sơn - QL32 - QL32C - QL2 - QL3 –BX Thái 
Nguyên <A> 159 360 Tuyến đang 

khai thác  

1022 1920.1411.A Phú Thọ Thái 
Nguyên Yên Lập Thái 

Nguyên 
BX Yên Lập - ĐT313 - QL32C - QL2 - QL3 –BX Thái 

Nguyên <A> 170 240 Tuyến đang 
khai thác  

1023 1920.1811.A Phú Thọ Thái 
Nguyên 

Thanh 
Thủy 

Thái 
Nguyên 

BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - QL32C - QL2 - QL3 - 
BX Thái Nguyên <A> 150 240 Tuyến đang 

khai thác  

1024 1920.2011.A Phú Thọ Thái 
Nguyên Thanh Ba Thái 

Nguyên 
BX Thanh Ba - ĐT314 - ĐT315B - QL2 - QL3 –BX Thái 

Nguyên <A> 155 240 Tuyến đang 
khai thác  

1044 1929.1116.B Phú Thọ Hà Nội Việt Trì Yên 
Nghĩa 

BX Việt Trì - QL 2 - Bắc Thăng Long  Nội Bài - Vành Đai 
3 - Lê Trọng Tấn - Quang Trung - BX Yên Nghĩa 100 300 Tuyến đang 

khai thác  

1050 1929.1216.A Phú Thọ Hà Nội Phú Thọ Yên 
Nghĩa 

BX Phú Thọ - QL2 - đường 70 - đường 72 - QL6 –BX 
Yên Nghĩa  <A1>. BX Phú Thọ - QL 2 - Bắc Thăng Long  135 300 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Nội Bài - Vành Đai 3 - Lê Trọng Tấn - Quang Trung - BX 
Yên Nghĩa <A2> 

1100 1961.1411.A Phú Thọ Bình 
Dương Yên Lập Bình 

Dương 

BX Bình Dương - QL 13 - Ngã tư BP - QL 1A - TP Vinh - 
QL48 - Đường Hồ Chí Minh- QL32 - QL32C - BX Yên 

Lập 
1900 30 Tuyến đang 

khai thác  

1101 1961.1711.A Phú Thọ Bình 
Dương Cẩm Khê Bình 

Dương 

BX Cẩm Khê - QL 32C - QL2 - Cầu Thăng Long - Phạm 
Văn Đồng - Đường vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long - Hòa 
Lạc - Xuân Mai - Đường Hồ Chí Minh - Thịnh Mỹ - Yên 
Lý - QL 48 - TP Vinh - QL 1 - QL 14B - QL 14 - ĐT 741 
- Ngã tư Sở Giao - Đại lộ Bình Dương - Đường 30/4 –BX 

Bình Dương <A> 

1900 30 Tuyến đang 
khai thác  

1102 1961.1811.A Phú Thọ Bình 
Dương 

Thanh 
Thủy 

Bình 
Dương 

BX Thanh Thủy - ĐT316 - QL32 - QL1 -QL13 - BX Bình 
Dương 1865 15 Tuyến đang 

khai thác  

1107 1993.1811.A Phú Thọ Bình 
Phước 

Thanh 
Thủy 

Trường 
Hải BP 

BX Thanh Thủy - ĐT317 - QL32 - QL32C - QL2 -QL1A- 
QL14B -QL14 - đường Phú Riềng Đỏ - BX Trường Hải 

Bình Phước
1830 15 Tuyến đang 

khai thác  

1112 1998.1411.A Phú Thọ Bắc 
Giang Yên Lập Bắc 

Giang 

BX Bắc Giang - ĐT 295B - TP Bắc Ninh - QL 18 - Cao 
tốc Nội Bài Lao Cai - QL 2 - QL 32C - ĐT 313 –BX Yên 

Lập <A> 
170 150 Tuyến đang 

khai thác  

1113 1999.1211.A Phú Thọ Bắc Ninh Phú Thọ Bắc Ninh BX Phú Thọ - ĐT320 - ĐT 315B - QL2 - QL1 –BX Bắc 
Ninh <A> 138 150 Tuyến đang 

khai thác  

1116 2021.1111.B Thái 
Nguyên Yên Bái Thái 

Nguyên Yên Bái BX Yên Bái - QL 37 - QL 2 - QL 3 –BX Thái Nguyên 
<B><B> 170 240 Tuyến đang 

khai thác  

1117 2021.1112.A Thái 
Nguyên Yên Bái Thái 

Nguyên Lục Yên Cáo, Vĩnh Tuy, Hàm Yên, Tuyên Quang 190 180 Tuyến đang 
khai thác  

1118 2022.1111.A Thái 
Nguyên 

Tuyên 
Quang 

Thái 
Nguyên 

Tuyên 
Quang QL3, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Đại Từ, Sơn Dương <A> 86 540 Tuyến đang 

khai thác  

1119 2022.1112.A Thái 
Nguyên 

Tuyên 
Quang 

Thái 
Nguyên 

Chiêm 
Hóa ĐT 190, QL 37, TT Sơn Dương (QL2, QL37) <A> 152 300 Tuyến đang 

khai thác  

1121 2022.1114.A Thái 
Nguyên 

Tuyên 
Quang 

Thái 
Nguyên 

Sơn 
Dương QL3, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Đại Từ <A> 85 240 Tuyến đang 

khai thác  

1122 2022.1151.A Thái 
Nguyên 

Tuyên 
Quang 

Thái 
Nguyên 

[Hồng 
Lạc] Đại Từ, Sơn Dương, Tân Trào, Trung Sơn <A> 130 240 Tuyến đang 

khai thác  

1123 2022.1412.A Thái 
Nguyên 

Tuyên 
Quang Phổ Yên Chiêm 

Hóa QL3, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Đại Từ, Sơn Dương 180 300 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1124 2023.1111.A Thái 
Nguyên Hà Giang Thái 

Nguyên 
Phía Nam 
Hà Giang 

Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang - Sơn Dương - QL37 Đại 
Từ - QL3 ngã ba bờ đậu - BX Thái Nguyên <A> 239 720 Tuyến đang 

khai thác  

1125 2024.1112.A Thái 
Nguyên Lào Cai Thái 

Nguyên 
Trung tâm 
Lào Cai 

BX Trung tâm Lào Cai - Trần Hưng Đạo - Nút giao IC18 - 
Đường cao tốc NBLC - QL18 - QL3 –BX Thành phố Thái 

Nguyên <A> 
340 300 Tuyến đang 

khai thác  

1126 2024.1112.B Thái 
Nguyên Lào Cai Thái 

Nguyên 
Trung tâm 
Lào Cai Hướng đi QL70… . <B> 360 300 Tuyến đang 

khai thác  

1127 2024.1113.A Thái 
Nguyên Lào Cai Thái 

Nguyên Sa Pa (A): BX Thái Nguyên - QL37, Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên 
Quang, QL2 - BX Trung tâm Lào Cai. 380 150 Tuyến đang 

khai thác  

1128 2024.1113.B Thái 
Nguyên Lào Cai Thái 

Nguyên Sa Pa 

(B): BX Sa Pa – Quốc lộ 4D – đường Hàm Nghi - đường 
Trần Hưng Đạo – Nút giao IC18 – đường cao tốc Nội Bài, 
Lào Cai – Nút giao IC14 – Đường tỉnh 166 – Quốc lộ 37 – 

Quốc lộ 3 - BX Thái Nguyên 

390 150 Tuyến đang 
khai thác  

1129 2024.1115.A Thái 
Nguyên Lào Cai Thái 

Nguyên Văn Bàn 
QL3, Ngã ba Bờ Đậu, QL37, Đại Từ, Sơn Dương, Tuyên 

Quang, QL2, Đoan Hùng, QL70, QL4D, TP Lào Cai, 
QL4E, Ngã ba Xuân Giao, ĐT 151, QL279 <A> 

380 150 Tuyến đang 
khai thác  

1133 2026.1111.A Thái 
Nguyên Sơn La Thái 

Nguyên Sơn La QL3, Đ.131, QL2, QL6 <A> 396 300 Tuyến đang 
khai thác  

1134 2026.1118.A Thái 
Nguyên Sơn La Thái 

Nguyên 
Mường 

La QL3, QL2, QL6, ĐT106 <A> 440 180 Tuyến đang 
khai thác  

1135 2026.1201.A Thái 
Nguyên Sơn La Đại Từ Phù Yên 

BX huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La - QL37 - QL32B - QL32 
- Đường Phạm Văn Đồng - Đường Bắc Thăng Long Nội 
Bài - Ngã ba Kim Anh - Ngã tư Sóc Sơn - QL3 mới (cao 
tốc Hà Nội - Thái Nguyên) -QL3 tuyến tránh thành phố 
Thái Nguyên - QL3 - Ngã ba Bờ Đậu - QL37 - BX Đại 

Từ, tỉnh Thái Nguyên 

275 180 Tuyến đang 
khai thác  

1136 2027.1111.A Thái 
Nguyên Điện Biên Thái 

Nguyên 
Điện Biên 

Phủ 

BX TP Điện Biên - QL279 - Tuần Giáo - QL6 ( Sơn La - 
Hoà Bình) - Ngã Ba Xuân Mai - QL21 - Sơn Tây - QL32 - 

Ngã Tư Mai Dịch - Cầu Thăng Long - QL3 –BX Thành 
phố Thái Nguyên. <A> 

600 180 Tuyến đang 
khai thác  

1137 2028.1101.A Thái 
Nguyên Hòa Bình Thái 

Nguyên 
Trung tâm 
Hoà Bình 

QL3, Phổ Yên, Sóc Sơn, Cầu Thăng Long, Mỹ Đình, QL6, 
Xuân Mai <A> 156 420 Tuyến đang 

khai thác  

1138 2028.1501.A Thái 
Nguyên Hòa Bình Phú Bình Trung tâm 

Hoà Bình QL 37, QL1, QL6 <A> 150 180 Tuyến đang 
khai thác  

1140 2029.1112.A Thái 
Nguyên Hà Nội Thái 

Nguyên Gia Lâm BX Gia Lâm-Ngô Gia Khảm-Ngọc Lâm-Nguyễn Văn Cừ-
Ngô Gia Tự- ... BX Thái Nguyên  78 1500 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1144 2029.1117.A Thái 
Nguyên Hà Nội Thái 

Nguyên Sơn Tây 
BX Sơn Tây - QL21 - Đại lộ Thăng Long - đường trên cao 
vành đai 3 - Cầu Thăng Long - Bắc Thăng Long Nội Bài - 

QL3 - ... - BX Thái Nguyên <A> 
115 540 Tuyến đang 

khai thác  

1145 2029.1117.B Thái 
Nguyên Hà Nội Thái 

Nguyên Sơn Tây 
BX Sơn Tây - QL21 - Đại lộ Thăng Long - đường trên cao 
vành đai 3 - Cầu Thăng Long - Bắc Thăng Long Nội Bài - 

QL3 - ... - BX Thái Nguyên <A> 
90 420 Tuyến đang 

khai thác  

1148 2029.1215.A Thái 
Nguyên Hà Nội Đại Từ Nước 

Ngầm 

BX Nước Ngầm - Pháp Vân - Đường trên cao vành đai 3 - 
Phạm Hùng - Cầu Thăng Long - Bắc Thăng Long Nội Bài 

- QL3 - ... - BX Đại Từ 
130 300 Tuyến đang 

khai thác  

1149 2029.1216.A Thái 
Nguyên Hà Nội Đại Từ Yên 

Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - đường gom Đại lộ 
Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - đường 

trên cao vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - 
Bắc Thăng Long Nội Bài - QL3 - .. - BX Đại Từ 

120 900 Tuyến đang 
khai thác  

1151 2029.1316.A Thái 
Nguyên Hà Nội Đình Cả Yên 

Nghĩa 

QL1B, TP Thái Nguyên, QL3, Cầu Thăng Long, Phạm 
Văn Đồng, Phạm Hùng, Nguyễn Tuân (chiều về Khuất 

Duy Tiến), QL6 
140 300 Tuyến đang 

khai thác  

1154 2029.1516.A Thái 
Nguyên Hà Nội Phú Bình Yên 

Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - đường gom Đại lộ 
Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - đường 

trên cao vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - 
Bắc Thăng Long Nội Bài - QL3 - .. - BX Phú Bình 

100 90 Tuyến đang 
khai thác  

1157 2029.5315.A Thái 
Nguyên Hà Nội [Định 

Hóa] 
Nước 
Ngầm BX Nước Ngầm - Pháp Vân - QL1 - ... - BX Định Hóa 126 300 Tuyến đang 

khai thác  

1158 2029.5316.A Thái 
Nguyên Hà Nội [Định 

Hóa] 
Yên 

Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - đường gom Đại lộ 
Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - đường 

trên cao vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - 
Bắc Thăng Long Nội Bài - QL3 - .. - BX Định Hóa 

130 420 Tuyến đang 
khai thác  

1159 2034.1112.A Thái 
Nguyên 

Hải 
Dương 

Thái 
Nguyên Hải Tân QL 5, Gia Lâm, QL 3 <A> 150 240 Tuyến đang 

khai thác  

1162 2034.1117.A Thái 
Nguyên 

Hải 
Dương 

Thái 
Nguyên 

[Quý 
Cao] Quý Cao - Đường 391 - QL5 - QL3 - Đồng Quang  <A> 185 210 Tuyến đang 

khai thác  

1167 2035.1112.A Thái 
Nguyên Ninh Bình Thái 

Nguyên Kim Sơn BX Kim Sơn - QL10 - QL1 - QL3 - BX Thái Nguyên <A> 200 420 Tuyến đang 
khai thác  

1168 2035.1112.B Thái 
Nguyên Ninh Bình Thái 

Nguyên Kim Sơn BX Kim Sơn - Lai Thành - QL12B kéo dài - QL1 - QL3 - 
BX Thái Nguyên <B> 230 300 Tuyến đang 

khai thác  

1169 2035.1113.A Thái 
Nguyên Ninh Bình Thái 

Nguyên Nho Quan BX Nho Quan - Me - QL1 - QL3 - BX Thái Nguyên <A> 200 300 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1170 2035.1211.A Thái 
Nguyên Ninh Bình Đại Từ Ninh Bình QL3, Phổ Yên, Sóc Sơn, Đông Anh, QL1 <A> 195 240 Tuyến đang 

khai thác  

1171 2035.1213.A Thái 
Nguyên Ninh Bình Đại Từ Nho Quan BX Nho Quan - QL12B - Yên Thuỷ - Đ.HCM - Xuân Mai 

- QL3 - BX Đại Từ <A> 230 240 Tuyến đang 
khai thác  

1172 2035.1213.B Thái 
Nguyên Ninh Bình Đại Từ Nho Quan BX Nho Quan - QL12B - Yên Thuỷ - Đ.HCM - Xuân Mai 

- QL3 - BX Đại Từ <B> 230 240 Tuyến đang 
khai thác  

1177 2036.1112.A Thái 
Nguyên 

Thanh 
Hóa 

Thái 
Nguyên 

Huyên 
Hồng 

BX Huyên Hồng QL 47 - đường HCM - Hòa Bình - Hà 
Nội - BX Thái Nguyên <A> 270 240 Tuyến đang 

khai thác  

1178 2036.1114.A Thái 
Nguyên 

Thanh 
Hóa 

Thái 
Nguyên Ngọc Lặc BX - Ngọc Lặc - Đường HCM - Hòa Bình - đường Vành 

Đai 3 - BX - Thái Nguyên <A> 250 180 Tuyến đang 
khai thác  

1181 2036.1412.A Thái 
Nguyên 

Thanh 
Hóa Phổ Yên Huyên 

Hồng 
BX Huyên Hồng - QL 47 - QL 1 - Pháp Vân - BX Phổ 

Yên 240 120 Tuyến đang 
khai thác  

1183 2037.1121.A Thái 
Nguyên Nghệ An Thái 

Nguyên Quỳ Hợp BX Quỳ Hợp - QL48 - QL1A - QL 3 - BX Thái Nguyên 
<A> 380 180 Tuyến đang 

khai thác  

1185 2037.1221.A Thái 
Nguyên Nghệ An Đại Từ Quỳ Hợp BX Quỳ Hợp - QL48 - QL1A - QL 3 - BX Đại Từ <A> 390 150 Tuyến đang 

khai thác  

1188 2038.1211.A Thái 
Nguyên Hà Tĩnh Đại Từ Hà Tĩnh BX Hà Tĩnh - QL1 - Hà Nội - QL 3 - BX Đại Từ <A> 420 240 Tuyến đang 

khai thác  

1190 2049.1112.A Thái 
Nguyên 

Lâm 
Đồng 

Thái 
Nguyên 

Đức Long 
Bảo Lộc 

QL20 - ĐT723 - QL1A - QL27 - Phú Bình - Gang Thép 
<A> 1700 60 Tuyến đang 

khai thác  

1191 2050.1111.A Thái 
Nguyên 

TP. Hồ 
Chí Minh 

Thái 
Nguyên 

Miền 
Đông QL3, QL1A, Đ.Hồ Chí Minh, QL14, QL13 <A> 1830 150 Tuyến đang 

khai thác  

1192 2050.1116.A Thái 
Nguyên 

TP. Hồ 
Chí Minh 

Thái 
Nguyên 

Ngã Tư 
Ga QL3, QL1A, Đ.Hồ Chí Minh, QL14, QL13 <A> 1830 120 Tuyến đang 

khai thác  

1194 2082.1112.A Thái 
Nguyên Kon Tum Thái 

Nguyên Đăk Hà BX huyện Đăk Hà - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14B - 
Quốc lộ 1A - Quốc lộ 3 - BXThái Nguyên <A> 1150 60 Tuyến đang 

khai thác  

1195 2088.1112.A Thái 
Nguyên 

Vĩnh 
Phúc 

Thái 
Nguyên 

Vĩnh 
Tường 

Bình Dương, Vĩnh Sơn, Thổ Tang, BX Vĩnh Tường, QL2, 
QL3 <A> 90 180 Tuyến đang 

khai thác  

1196 2088.1113.A Thái 
Nguyên 

Vĩnh 
Phúc 

Thái 
Nguyên Yên Lạc TL305, QL2, QL3 <A> 90 180 Tuyến đang 

khai thác  

1197 2088.1114.A Thái 
Nguyên 

Vĩnh 
Phúc 

Thái 
Nguyên 

Lập 
Thạch QL3, Đa Phúc, QL2, Phổ Yên <A> 110 240 Tuyến đang 

khai thác  

1198 2089.1111.A Thái 
Nguyên Hưng Yên Thái 

Nguyên Hưng Yên BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - Cổ Bi - ĐT20 - QL3 - 
Đông Anh - Phủ Lỗ - Sóc Sơn - BX Thái Nguyên . 145 90 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1199 2089.1118.A Thái 
Nguyên Hưng Yên Thái 

Nguyên 
Cống 
Tráng 

BX Cống Tráng - ĐT376 - QL39 - QL5 - QL3 - BX Thái 
Nguyên 130 90 Tuyến đang 

khai thác  

1200 2089.1121.A Thái 
Nguyên Hưng Yên Thái 

Nguyên 
Triều 

Dương 
BX Triều Dương - QL39 - QL5 - Cầu Chui - Cầu Đuống - 

QL3 - Đông Anh – BX Thái Nguyên . 150 90 Tuyến đang 
khai thác  

1201 2089.1221.A Thái 
Nguyên Hưng Yên Đại Từ Triều 

Dương 
BX Đại Từ - QL37 - QL3 - QL5 - QL39 - BX Triều 

Dương 180 60 Tuyến đang 
khai thác  

1202 2089.1313.A Thái 
Nguyên Hưng Yên Đình Cả Ân Thi 

BX Ân Thi - QL38 - Trương Xá - QL39 - QL5 - QL1 - 
QL18 (Quế Vơ) - QL3 - Ngă 3 Viện Lao - Đường tránh 

TP.Thái Nguyên - QL1B - BX Đình Cả
150 180 Tuyến đang 

khai thác  

1203 2089.1318.A Thái 
Nguyên Hưng Yên Đình Cả Cống 

Tráng 
BX Cống Tráng - ĐT376 - QL39 - QL5 - QL3 - QL1B - 

BX Đình Cả 175 60 Tuyến đang 
khai thác  

1204 2089.1321.A Thái 
Nguyên Hưng Yên Đình Cả Triều 

Dương 
BX Đình Cả- QL1B - QL3 - QL5 - QL39 - BX Triều 

Dương 150 60 Tuyến đang 
khai thác  

1205 2090.1111.A Thái 
Nguyên Hà Nam Thái 

Nguyên 
Trung tâm 
Hà Nam 

BX Trung tâm Hà Nam - Phủ Lý - QL1 - QL3 - BX Thái 
Nguyên <A> 180 300 Tuyến đang 

khai thác  

1206 2090.1112.A Thái 
Nguyên Hà Nam Thái 

Nguyên Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ - Hòa Mạc - Đ. Văn - Cầu Đuống - Thái Nguyên 
<A> 190 180 Tuyến đang 

khai thác  

1207 2090.1114.A Thái 
Nguyên Hà Nam Thái 

Nguyên Quế Quế - Đồng Văn - Hà Nội - Thái Nguyên <A> 180 180 Tuyến đang 
khai thác  

1209 2090.1211.A Thái 
Nguyên Hà Nam Đại Từ Trung tâm 

Hà Nam QL 37, QL3, QL1 <A> 200 180 Tuyến đang 
khai thác  

1210 2090.1212.A Thái 
Nguyên Hà Nam Đại Từ Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ - Phủ Lý - Cầu Đuống - T.Nguyên - Đại Từ <A> 200 180 Tuyến đang 

khai thác  

1211 2090.1213.A Thái 
Nguyên Hà Nam Đại Từ Hòa Mạc BX Đại Từ - QL3 - QL 5 - cầu TT - QL 1 - QL 38 – Hòa 

Mạc <A> 200 180 Tuyến đang 
khai thác  

1212 2090.1214.A Thái 
Nguyên Hà Nam Đại Từ Quế Quế - Đồng Văn -  Thái Nguyên - Đại Từ <A> 200 150 Tuyến đang 

khai thác  

1213 2090.5511.A Thái 
Nguyên Hà Nam [Đu] Trung tâm 

Hà Nam QL3, QL1 <A> 200 180 Tuyến đang 
khai thác  

1214 2093.1111.A Thái 
Nguyên 

Bình 
Phước 

Thái 
Nguyên 

Trường 
Hải BP 

BX Thái Nguyên - QL3 - QL37 - Bắc Giang - QL1 - Đà 
Nẵng - QL14 - BX Trường Hải BP 1920 15 Tuyến đang 

khai thác  

1215 2093.1112.A Thái 
Nguyên 

Bình 
Phước 

Thái 
Nguyên 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

QL3 – QL1<A> 1850 60 Tuyến đang 
khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1216 2093.1113.A Thái 
Nguyên 

Bình 
Phước 

Thái 
Nguyên Lộc Ninh 

BX Thái Nguyên - QL3 - QL37 - Bắc Giang - QL1A - Đà 
Nẵng - QL14 - ĐT741 - ĐT759 - đường Lộc Tấn Hoàng 

Diệu - QL13 - BX Lộc Ninh <A> 
1900 30 Tuyến đang 

khai thác  

1217 2093.1115.A Thái 
Nguyên 

Bình 
Phước 

Thái 
Nguyên 

Thành 
Công QL3 – QL1<A> 1530 60 Tuyến đang 

khai thác  

1222 2097.1115.A Thái 
Nguyên Bắc Kạn Thái 

Nguyên Pắc Nặm QL 3, Giang Tiên, Đu, Chợ Mới, <A> 178 420 Tuyến đang 
khai thác  

1223 2097.1117.A Thái 
Nguyên Bắc Kạn Thái 

Nguyên 
[Ngân 
Sơn] Thác Giềng, Chợ Mới <A> 151 420 Tuyến đang 

khai thác  

1224 2097.1514.A Thái 
Nguyên Bắc Kạn Phú Bình Ba Bể QL37 - thành phố Thái Nguyên - QL3 - Chợ Mới <A> 175 210 Tuyến đang 

khai thác  

1226 2098.1112.A Thái 
Nguyên 

Bắc 
Giang 

Thái 
Nguyên Hiệp Hòa BX Hiệp Hòa - QL 37 - BX Thái Nguyên <A> 36 90 Tuyến đang 

khai thác  

1227 2098.1113.A Thái 
Nguyên 

Bắc 
Giang 

Thái 
Nguyên Sơn Động BX Sơn Động - QL 31 - QL 1A - QL 37 –BX Thái 

Nguyên <A> 160 180 Tuyến đang 
khai thác  

1228 2098.1114.A Thái 
Nguyên 

Bắc 
Giang 

Thái 
Nguyên Lục Ngạn BX Lục Ngạn - QL 31 -QL1A- ĐT 398 - ĐT 294 - QL 37 

- BX Thái Nguyên <A> 120 120 Tuyến đang 
khai thác  

1232 2098.1122.A Thái 
Nguyên 

Bắc 
Giang 

Thái 
Nguyên Tân Sơn BX Tân Sơn - QL 279 - QL 31 - Đường Giáp Hải - ĐT 

295B - ĐT 398 - ĐT 295 - QL 37 - BX Thái Nguyên <A> 160 90 Tuyến đang 
khai thác  

1234 2099.1111.A Thái 
Nguyên Bắc Ninh Thái 

Nguyên Bắc Ninh BX Bắc Ninh - TL286 - QL3 - BX Thái Nguyên <A> 75 600 Tuyến đang 
khai thác  

1235 2099.1115.A Thái 
Nguyên Bắc Ninh Thái 

Nguyên 
[Gia 

Bình] QL37, Phú Bình, QL1 <A> 95 210 Tuyến đang 
khai thác  

1236 2099.1213.A Thái 
Nguyên Bắc Ninh Đại Từ Lương 

Tài 

QL 37 - Ngã ba Bờ Đậu - QL3 đoạn đường tránh Thành 
phố Thái Nguyên - QL3 - Sóc Sơn - QL18 - TP Bắc Ninh 

<A> 
120 210 Tuyến đang 

khai thác  

1238 2124.1115.A Yên Bái Lào Cai Yên Bái Văn Bàn BX Yên Bái - ĐT163 - Nút giao IC 14 Cao tốc Nội 
Bài_Lào Cai - Nút giao IC 16 - QL 279 - BX Văn Bàn . 120 60 Tuyến đang 

khai thác  

1240 2124.1212.A Yên Bái Lào Cai Lục Yên Trung tâm 
Lào Cai 

BX Trung tâm Lào Cai - QL 4D - QL70 - ĐT152 –BX 
Lục Yên . 135 450 Tuyến đang 

khai thác  

1241 2124.1212.B Yên Bái Lào Cai Lục Yên Trung tâm 
Lào Cai 

(B): BX Trung tâm Lào Cai - CT NB-LC - QL279 - QL 70 
- ĐT152 –BX Lục Yên 115 150 Tuyến đang 

khai thác  

1267 2129.1116.A 
2129.1116.B Yên Bái Hà Nội Yên Bái Yên 

Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - đường gom Đại lộ 
Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - đường 

trên cao vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long -
165 210 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Bắc Thăng Long Nội Bài - QL2 - ... - BX Yên Bái <A> 
BX Yên Nghĩa - QL6 - Lê Trọng Tấn - đường gom Đại lộ 
Thăng Long - Đại lộ Thăng Long - Phạm Hùng - đường 

trên cao vành đai 3 - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - 
Bắc Thăng Long Nội Bài - Cao tốc NB LC - Nút giao IC 

12 - BX Yên Bái <B> 

1268 2129.1212.A 
2129.1212.B Yên Bái Hà Nội Lục Yên Gia Lâm 

BX Lục Yên - QL37-QL2 - BX Gia Lâm <A> 
BX Yên Bái - Tỉnh lộ 171 - QL 70 - Nút giao IC 12 - cao 

tốc Nội Bài Lào Cai - …Hà Nội – BX Gia Lâm <B> 
240 90 Tuyến đang 

khai thác  

1270 2129.1215.A Yên Bái Hà Nội Lục Yên Nước 
Ngầm 

BX Lục Yên - Tỉnh lộ 170 - QL 2 - Cầu Thăng Long - 
Phạm Hùng - Đường vành đai 3 trên cao - QL 1 - BX 

Nước Ngầm 
280 150 Tuyến đang 

khai thác  

1272 2129.1316.A 
2129.1316.B Yên Bái Hà Nội Nghĩa Lộ Yên 

Nghĩa 

BX Nghĩa Lộ - QL 32 - Phạm Hùng - Thanh Xuân - BX 
Yên Nghĩa <A> 

BX Nghĩa Lộ - QL 32 - QL 37 - QL 32C - Nút giao IC 12 
- Cao tốc Nội Bài Lào Cai - Bắc Thăng Long Nội Bài - 
Phạm Văn Đồng - Đường vành đai 3  trên cao - Phạm 

Hùng - Đại lộ Thăng Long - Lê Trọng Tấn - QL 6 - BX 
Yên Nghĩa <B> 

236 90 Tuyến đang 
khai thác  

1278 2129.1615.A Yên Bái Hà Nội Nước Mát Nước 
Ngầm 

BX Yên Bái - QL37 - QL70 - QL 2 - Bắc Thăng long Nội 
Bài - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - BX Nước Ngầm 200 120 Tuyến đang 

khai thác  

1279 2129.1616.A 
2129.1616.B Yên Bái Hà Nội Nước Mát Yên 

Nghĩa 

BX Nước Mát - QL 37 - QL 2 - Bắc Thăng Long Nội Bài - 
Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Thanh Xuân - QL 6 –BX 

Yên Nghĩa <A> 
BX Nước Mát - QL 37 - QL 32C - Nút giao IC 12 - Cao 
tốc Nội Bài lào Cai - Bắc Thăng Long Nội Bài - Phạm 

Văn Đồng - Đường vành đai 3 trên cao - Phạm Hùng - Đại 
Lộ Thăng Long - Lê Trọng Tấn - QL 6 - BX Yên Nghĩa 

<B> 

195 300 Tuyến đang 
khai thác  

1291 2189.1318.A Yên Bái Hưng Yên Nghĩa Lộ Cống 
Tráng 

BX Cống Tráng - ĐT376 - QL39A - QL5 - QL2 - QL70 - 
QL37 - QL32 - BX Nghĩa Lộ  320 25 Tuyến đang 

khai thác  

1293 2190.1213.A Yên Bái Hà Nam Lục Yên Hòa Mạc 
Vĩnh Trụ-Phủ Lý-Pháp Vân Cầu Giẽ - Đường vành đai 3 
trên cao - Cầu Thăng Long - QL 2 - QL 70 - Tỉnh lộ 171 - 

Lục Yên 
340 90 Tuyến đang 

khai thác  

1294 2199.1111.A Yên Bái Bắc Ninh Yên Bái Bắc Ninh BX Yên Bái - QL 37 - QL 2 – Bắc Ninh 200 90 Tuyến đang 
khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
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Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1340 2261.1111.A Tuyên 
Quang 

Bình 
Dương 

Tuyên 
Quang 

Bình 
Dương 

BX thành phố Tuyên Quang-QL2-Cầu Thăng Long - 
Đường trên cao vành đai III - Đại lộ Thăng Long - Hòa 

Lạc - Xuân Mai - Thái Hòa (Đường Hồ Chí Minh)-Thịnh 
Mỹ - Yên Lý (QL48) - TP Vinh - TP Đà Nẵng - QL14, 

Đường mòn Hồ Chí Minh (Thạch Mỹ  Quảng Nam - Ngọc 
Hồi Kom Tum - Gia Lai - Đắc Lắc - Đắc Nông - Bình 

Phước) - Quốc lộ 13 - BX Bình Dương 

1900 15 Tuyến đang 
khai thác  

1341 2261.1211.A Tuyên 
Quang 

Bình 
Dương 

Chiêm 
Hóa 

Bình 
Dương 

BX Chiêm Hóa – ĐT 190 – QL2,đoạn tránh thành phố 
Tuyên Quang - QL2-Cầu Thăng Long - Đường trên cao 

vành đai III – Pháp Vân – QL1A - Đà Nẵng - QL14, 
Đường mòn Hồ Chí Minh (Thạch Mỹ  Quảng Nam - Ngọc 

Hồi Kom Tum - Gia Lai - Đắc Lắc - Đắc Nông - Bình 
Phước) - Quốc lộ 13 - BX Bình Dương

1900 30 Tuyến đang 
khai thác  

1342 2261.1311.A Tuyên 
Quang 

Bình 
Dương Na Hang Bình 

Dương 

BX huyện Na Hang – QL2C - Thị trấn Vĩnh Lộc – ĐT 190 
– QL2,đoạn tránh thành phố Tuyên Quang - QL2-Cầu 

Thăng Long - Đường trên cao vành đai III – Pháp Vân – 
QL1A - Đà Nẵng - QL14, Đường mòn Hồ Chí Minh 

(Thạch Mỹ  Quảng Nam - Ngọc Hồi Kom Tum - Gia Lai - 
Đắc Lắc - Đắc Nông - Bình Phước) - Quốc lộ 13 - BX 

Bình Dương 

1975 15 Tuyến đang 
khai thác  

1344 2289.1111.A Tuyên 
Quang Hưng Yên Tuyên 

Quang Hưng Yên 
Bx Hưng Yên - QL.39A - QL.5 - QL.1 - QL.18 - Nội Bài - 

Tp Vĩnh Yên - Tp Việt Trì - QL.2 - đường Phạm Văn 
Đồng - Bx Tuyên Quang 

210 120 Tuyến đang 
khai thác  

1346 2298.1111.A Tuyên 
Quang 

Bắc 
Giang 

Tuyên 
Quang 

Bắc 
Giang 

BX thành phố Tuyên Quang – QL2 – QL37 – ĐT 295B – 
Xương Giang – BX Bắc Giang 178 150 Tuyến đang 

khai thác  

1349 2299.1312.A Tuyên 
Quang Bắc Ninh Na Hang [Quế Võ] BX Quế Võ - QL18 - QL3 - QL37 - QL2 - Chiêm Hóa - 

BX Na Hang 320 90 Tuyến đang 
khai thác  

1350 2299.1511.A Tuyên 
Quang Bắc Ninh Hàm Yên Bắc Ninh 

BX Hàm Yên - QL 2 - TP Tuyên Quang - Cầu Nông Tiến 
- QL37 - Thị trấn Sơn Dương - Đại Từ - Sóc Sơn - BX 

Bắc Ninh 
225 120 Tuyến đang 

khai thác  

1351 2324.1112.A Hà Giang Lào Cai Phía Nam 
Hà Giang 

Trung tâm 
Lào Cai 

(A): BX Trung tâm Lào Cai – Đại lộ Trần Hưng Đạo – 
đường Phú Thịnh – đường Lê Thanh - Cầu Kim Tân – 
đường Nhạc Sơn – Cầu Cốc Lếu – QL70 – Phố Ràng – 

QL279 – Bắc Quang - BX phía Nam TP Hà Giang . 

210 120 Tuyến đang 
khai thác  

1356 2329.1114.A Hà Giang Hà Nội Phía Nam 
Hà Giang 

Lương 
Yên 

BXK phía Nam Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang- Phú Thọ 
-Vĩnh Phúc- Bắc Thăng Long Nội Bài - Cầu Thăng Long- 
Phạm Văn Đồng- Cầu vượt  Mai Dịch- Đường  trên cao 

340 90 Tuyến đang 
khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

vành đai 3 - Yên Sở- Tam trinh - Minh Khai- Nguyễn 
Khoải - BX Lương Yên 

1364 2334.1112.A Hà Giang Hải 
Dương 

Phía Nam 
Hà Giang Hải Tân 

Hải Tân-QL38B-QL39-QL5-Cầu vượt Phú Thụy-QL38-
QL18-Cao tốc (Nội Bài-Lào Cai)-QL2-Phía Nam TP Hà 
Giang  (B)Hải Tân-QL5-QL1-QL18- Cao tốc (Nội Bài-

Lào Cai)-QL2-Phía Nam TP Hà Giang  

385 150 Tuyến đang 
khai thác  

1367 2336.1105.A Hà Giang Thanh 
Hóa 

Phía Nam 
Hà Giang 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa 

BX Phía Nam Hà Giang - QL2 -Tuyên Quang - Phú Thọ - 
Phúc Yên - Bắc Thăng Long - Đường vành đai 3 - Pháp 
Vân_Cầu Giẽ - QL1 - Phủ Lý - Ninh Bình - Tam Điệp - 

BX phía Bắc Thanh Hóa 

470 90 Tuyến đang 
khai thác  

1376 2399.1112.A Hà Giang Bắc Ninh Phía Nam 
Hà Giang [Quế Võ] 

BX phía Nam TP Hà Giang - QL2 - Tuyên Quang(QL2) - 
Phú Thọ - Vĩnh Phúc - Bắc Thăng Long - Đông Anh 

(QL18) - Yên Phong - QL18 – BX Quế Võ 
320 120 Tuyến đang 

khai thác  

1377 2425.1211.A Lào Cai Lai Châu Trung tâm 
Lào Cai Lai Châu BX Trung Tâm Lào Cai - cầu Kim Tân - QL4D - BX Lai 

Châu 120 1080 Tuyến đang 
khai thác  

1378 2425.1212.A Lào Cai Lai Châu Trung tâm 
Lào Cai 

Than 
Uyên 

BX Trung tâm Lào Cai- cầu Kim Tân - QL4D - QL32-BX 
Than Uyên 160 1100 Tuyến đang 

khai thác  

1379 2425.1212.B Lào Cai Lai Châu Trung tâm 
Lào Cai 

Than 
Uyên 

BX Trung tâm Lào Cai - QL4E - ĐT151 - QL279 - QL32 - 
BX Than Uyên <B> 150 120 Tuyến đang 

khai thác  

1380 2425.1215.A Lào Cai Lai Châu Trung tâm 
Lào Cai 

Mường 
Tè 

(A): BX Mường Tè - QL 12 - QL4D - BX Trung tâm Lào 
Cai 210 60 Tuyến đang 

khai thác  

1382 2425.1216.A Lào Cai Lai Châu Trung tâm 
Lào Cai Sìn Hồ BX Sìn Hồ - ĐT129 - QL12 - QL4D - BX Trung tâm Lào 

Cai 187 180 Tuyến đang 
khai thác  

1385 2426.1211.A Lào Cai Sơn La Trung tâm 
Lào Cai Sơn La 

BX TP. Sơn La - QL6 - QL6B - QL279 - QL32 - QL4D - 
Cầu Kim Tân - Đại lộ Trần Hưng Đạo - BX Trung tâm 

Lào Cai 
280 180 Tuyến đang 

khai thác  

1386 2426.1211.B Lào Cai Sơn La Trung tâm 
Lào Cai Sơn La 

(B): BX TP Sơn La - QL6 - QL279 - TP. Điện Biên - 
QL12 - TP. Lai Châu - QL4D - Cầu Kim Tân - đường Lê 
Thanh - đường Phú Thịnh - Đại lộ Trần Hưng Đạo -  BX 

Trung tâm Lào Cai 

470 90 Tuyến đang 
khai thác  

1389 2428.1201.A Lào Cai Hòa Bình Trung tâm 
Lào Cai 

Trung tâm 
Hoà Bình 

BX Trung tâm Lào Cai - Cao tốc Nội Bài_Lào Cai - Bắc 
TLNB - Phạm Hùng - Láng Hòa Lạc - QL21A - QL6 - BX 

Trung tâm Hòa Bình 
430 180 Tuyến đang 

khai thác  

1391 2429.1212.A Lào Cai Hà Nội Trung tâm 
Lào Cai Gia Lâm 

(A): BX Gia Lâm – Ngô Gia Khảm – Ngọc Lâm – Nguyễn 
Văn Cừ - QL5 – Cầu Thanh Trì - Đường vành đai 3 (trên 
cao đoạn Yên Sở - Phạm Hùng) - Cầu vượt Mai Dịch -

290 390 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long Nội Bài - Võ Văn Kiệt 
- Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - nút giao IC18 - BX Trung 

Tâm  Lào Cai 

1393 2429.1214.A Lào Cai Hà Nội Trung tâm 
Lào Cai 

Lương 
Yên 

(A): BX Lương Yên – Nguyễn Khoái – nút giao Lĩnh 
Nam-  Đường vành đai 3 (trên cao đoạn Yên Sở - Phạm 

Hùng) - Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long Nội Bài - Võ 
Văn Kiệt - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - nút giao IC18 - BX 

Trung Tâm  Lào Cai 

290 120 Tuyến đang 
khai thác  

1394 2429.1215.A Lào Cai Hà Nội Trung tâm 
Lào Cai 

Nước 
Ngầm 

(A): BX Nước Ngầm - Pháp Vân – Đường vành đai 3 (trên 
cao đoạn Pháp Vân - Phạm Hùng) - Cầu vượt Mai Dịch - 
Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - Cao 

tốc Nội Bài, Lào Cai - nút giao IC18 - BX Trung Tâm  
Lào Cai 

290 390 Tuyến đang 
khai thác  

1395 2429.1216.A Lào Cai Hà Nội Trung tâm 
Lào Cai 

Yên 
Nghĩa 

BX Yên Nghĩa - QL6 - Quang Trung - Lê Trọng Tấn - ĐL 
Thăng Long - QL21 - QL32 - QL32C - Cẩm Khê - Nút 

giao IC10 - Cao tốc HNLC - BX Trung tâm Lào Cai 
290 180 Tuyến đang 

khai thác  

1398 2429.1313.A Lào Cai Hà Nội Sa Pa Mỹ Đình 

(A): BX Mỹ Đình - Phạm Hùng - Cầu vượt Mai Dịch - 
Phạm Văn Đồng - Cầu Thăng Long Nội Bài - Võ Văn Kiệt 

- Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - nút giao IC18 - Đại lộ Trần 
Hưng Đạo – Phú Thịnh – Lê Thanh – Cầu Kim Tân - 

QL4D – BX Sa Pa 

400 30 Tuyến đang 
khai thác  

1408 2429.2013.A Lào Cai Hà Nội Bảo Yên Mỹ Đình 
(A): BX Bảo Yên – Quốc lộ 70 – Nút giao IC12 – Cao tốc 
Nội Bài, Lào Cai – Nút giao IC12(IC8) – Quốc lộ 2 – Cầu 

Thăng Long – đường Phạm Văn Đồng – BX Mỹ Đình 
250 90 Tuyến đang 

khai thác  

1413 2435.1217.B Lào Cai Ninh Bình Trung tâm 
Lào Cai 

Bình 
Minh 

BX TT Bình Minh - QL12B kéo dài - Ngã ba Bình Sơn - 
QL1 - Cao tốc Hà Nội - Lào Cai - Nút IC18 - BX TT Lào 

Cai  <B> 
450 120 Tuyến đang 

khai thác  

1414 2436.1205.A Lào Cai Thanh 
Hóa 

Trung tâm 
Lào Cai 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa 

BX Trung tâm Lào Cai - Nút giao IC18 - Cao tốc NBLC - 
Bắc TLNB - Pháp Vân - Cầu Giẽ - QL1A - BX Bắc Thanh 

Hóa 
520 240 Tuyến đang 

khai thác  

1419 2447.1212.A Lào Cai Đắk Lắk Trung tâm 
Lào Cai 

TP. Buôn 
Ma Thuột 

BX TP. Buôn Mê Thuột - QL14 - QL19 - QL1A - QL2 - 
QL70 - BX Trung tâm Lào Cai 2000 60 Tuyến đang 

khai thác  

1421 2448.1216.A Lào Cai Đắk Nông Trung tâm 
Lào Cai 

Quảng 
Khê 

BX Quảng Khê - QL28 - QL14 - QL14B - QL1 - QL32 - 
QL32C - QL70 - BX Trung tâm Lào Cai <A> 1750 24 Tuyến đang 

khai thác  

1425 2488.1213.A Lào Cai Vĩnh 
Phúc 

Trung tâm 
Lào Cai Yên Lạc BX Trung tâm Lào Cai-Cao tốc NBLC - QL2B - QL2 -

ĐT305 - BX Yên Lạc 225 90 Tuyến đang 
khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1430 2490.1212.B Lào Cai Hà Nam Trung tâm 
Lào Cai Vĩnh Trụ BX Vĩnh Trụ - ĐT971 - QL21 - QL2 - QL70 - QL4E - BX 

Trung tâm Lào Cai 400 90 Tuyến đang 
khai thác  

1431 2490.1212.C Lào Cai Hà Nam Trung tâm 
Lào Cai Vĩnh Trụ 

BX Trung tâm Lào Cai– Cao tốc Nội Bài_Lào Cai – 
Đường Bắc Thăng Long Nội Bài – Đường Vành đai 3 – 
Pháp Vân_Cầu Giẽ - QL 1 – QL 21 – ĐT971 – BX Vĩnh 

Trụ 

450 120 Tuyến đang 
khai thác  

1432 2498.1211.A Lào Cai Bắc 
Giang 

Trung tâm 
Lào Cai 

Bắc 
Giang 

(A): BX Bắc Giang – Đường tỉnh 295B – Quốc lộ 5 – Cầu 
Vĩnh Tuy – Pháp Vân – Đường Vành đai 3 – đường Bắc 

Thăng Long – Cao tốc Nội Bài, Lào Cai – Nút giao IC18 – 
BX Trung tâm Lào Cai 

300 60 Tuyến đang 
khai thác  

1433 2498.1211.B Lào Cai Bắc 
Giang 

Trung tâm 
Lào Cai 

Bắc 
Giang 

BX Bắc Giang- QL1A- QL18- Cao tốc Nội Bài- Lào Cai 
BX Trung Tâm Lào Cai (B) 350 60 Tuyến đang 

khai thác  

1435 2526.1111.A Lai Châu Sơn La Lai Châu Sơn La BX Lai Châu-QL4D - QL32 - QL279 - QL6 - BX Sơn La 250 240 Tuyến đang 
khai thác  

1436 2526.1311.A Lai Châu Sơn La Nậm 
Nhùn Sơn La BX Sơn La - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - TP. Điện Biên 

Phủ - QL12 - ĐT127 - BX Nậm Nhùn 300 120 Tuyến đang 
khai thác  

1437 2527.1111.A Lai Châu Điện Biên Lai Châu Điện Biên 
Phủ 

BX TP Điện Biên Phủ - QL12 - Mường Chà - Thị xã 
Mường Lay - Phong Thổ - QL4D - BX Lai Châu <A> 206 900 Tuyến đang 

khai thác  

1439 2527.1511.A Lai Châu Điện Biên Mường 
Tè 

Điện Biên 
Phủ 

BX TP Điện Biên Phủ - QL12 - TX Mường lay – Nậm 
Nhùn - BX huyện Mường Tè <A> 209 480 Tuyến đang 

khai thác  

1440 2527.1611.A Lai Châu Điện Biên Sìn Hồ Điện Biên 
Phủ 

BX TP Điện Biên Phủ -  QL12 - Thị xã Mường Lay –
Chăn Nưa - BX Sìn Hồ <A> 200 300 Tuyến đang 

khai thác  

1443 2529.1112.A Lai Châu Hà Nội Lai Châu Gia Lâm QL4D - Lào Cai - Cao tốc Nội Bài, Lào Cai - Gia Lâm 
<A> 420 480 Tuyến đang 

khai thác  

1452 2537.1111.A Lai Châu Nghệ An Lai Châu Vinh BX Lai Châu-QL4D  - QL32 - QL1A - BX Vinh 747 180 Tuyến đang 
khai thác  

1458 2629.0116.A Sơn La Hà Nội Phù Yên Yên 
Nghĩa 

BX Phù Yên - QL37 - QL32 - QL21 - QL6 - BX Yên 
Nghĩa 165 300 Tuyến đang 

khai thác  

1461 2629.1116.A Sơn La Hà Nội Sơn La Yên 
Nghĩa 

BX TP. Sơn La - QL6 - Mộc Châu - Hòa Bình - Xuân Mai 
- QL6 -  BX Yên Nghĩa 290 510 Tuyến đang 

khai thác  

1463 2629.1816.A Sơn La Hà Nội Mường 
La 

Yên 
Nghĩa 

BX Mường La - ĐT 106 - QL6 - TP. Sơn La - QL6 - Mộc 
Châu - Hòa Bình - Xuân Mai - QL6 - BX Yên Nghĩa 330 450 Tuyến đang 

khai thác  

1471 2629.8216.A Sơn La Hà Nội Mộc Châu Yên 
Nghĩa 

BX Mộc Châu - QL6 – Tân Lạc - Hòa Bình – Xuân Mai - 
QL6 - BX Yên Nghĩa 193 300 Tuyến đang 

khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1474 2634.1815.A Sơn La Hải 
Dương 

Mường 
La Bến Trại Bến Trại - QL5 - Cầu Thanh Trì - Vành đai 3 - QL6 - Sơn 

La  <A> 450 90 Tuyến đang 
khai thác  

1477 2636.1105.A Sơn La Thanh 
Hóa Sơn La 

Phía Bắc 
TP. Thanh 

Hóa 

BX TP Sơn La - QL6 - QL12B - Đường HCM - QL217 - 
QL45 - BXPhía Bắc TP. Thanh Hóa 390 120 Tuyến đang 

khai thác  

1485 2689.0111.A Sơn La Hưng Yên Phù Yên Hưng Yên 
Bx Hưng Yên - QL.39A - QL.5 - cầu Thanh Trì - Khuất 

Duy Tiến - Đại lộ Thăng Long - Láng Hòa Lạc - QL.32B - 
QL.37 - Bx Phù Yên 

437 60 Tuyến đang 
khai thác  

1486 2689.0116.A Sơn La Hưng Yên Phù Yên La Tiến 

Bx La Tiến - ĐT.386 - TT Trần Cao - QL.38B - Chợ Gạo - 
QL39 - TT Bần Yên Nhân - QL5 - Cầu Thanh Trì - Đại lộ 

Thăng Long - QL21 - Sơn Tây - Thanh Sơn - QL32B - 
QL.37 - Bx Phù Yên 

250 60 Tuyến đang 
khai thác  

1487 2689.1116.A Sơn La Hưng Yên Sơn La La Tiến 
Bx La Tiến - ĐT.386 - QL.38B - QL.39 - QL.5 - cầu 
Thanh Trì - đường vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long - 

đường Lê Trọng Tấn - QL.6 - Bx Sơn La 
390 120 Tuyến đang 

khai thác  

1488 2689.1811.A Sơn La Hưng Yên Mường 
La Hưng Yên BX Mường La – ĐT 106 – BX Sơn La - QL6 - Mộc Châu 

- Hòa Bình - Cầu Thành Trì - QL5 - QL39 - BX Hưng Yên 422 90 Tuyến đang 
khai thác  

1489 2689.1818.A Sơn La Hưng Yên Mường 
La 

Cống 
Tráng 

BX Cống Tráng - ĐT376 - QL39 - QL5 - QL6 - BX 
Mường La 410 60 Tuyến đang 

khai thác  

1490 2689.3021.A Sơn La Hưng Yên Quỳnh 
Nhai 

Triều 
Dương 

BX Quỳnh Nhai - ĐT107 - QL 6 - Ngã ba Xuân Mai - Đại 
lộ Thăng Long - Cầu Thanh Trì - QL 5 - QL 39A - BX 

Triều Dương 
460 120 Tuyến đang 

khai thác  

1491 2689.3116.A Sơn La Hưng Yên Bắc Yên La Tiến 

BX Bắc Yên - Phù Yên - QL37 - QL32B - QL32 - Hà Nội 
(đường Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - 

Nguyễn Xiển - Đường Vành Đai 3) - Cầu Thanh Trì - QL5 
- QL39 - TP. Hưng Yên - QL38B - Phố Cao - ĐT386 - BX 

La Tiến 

310 30 Tuyến đang 
khai thác  

1492 2689.4611.A Sơn La Hưng Yên Sông Mã Hưng Yên 

Bx Hưng Yên - QL.39A - QL.5 - cầu Thanh Trì - đường 
Vành đai 3 - QL.1A - TL.70A - đường Phan Trọng Tuệ - 
cầu Vàng - đường Lê Trọng Tấn - đường Quang Trung 

(Hà Đông) - QL.6 - QL.4G - Bx Sông Mã 

490 45 Tuyến đang 
khai thác  

1493 2689.4616.A Sơn La Hưng Yên Sông Mã La Tiến 
Bx La Tiến - ĐT.378 - QL.39A - tp Hưng Yên - QL.5 - 
cầu Thanh Trì - Pháp Vân - đường Quang Trung - Hòa 

Bình - QL.6 - QL.4G - Bx Sông Mã 
440 45 Tuyến đang 

khai thác  

1494 2689.4618.A Sơn La Hưng Yên Sông Mã Cống 
Tráng 

BX Cống Tráng - ĐT376 - QL39A - QL5 - Cầu Thanh Trì 
- QL6 - QL4G - BX Sông Mã 410 60 Tuyến đang 

khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1495 2689.6111.A Sơn La Hưng Yên Mai Sơn Hưng Yên BX Mai Sơn - QL6 - Mộc Châu - Hòa Bình - Cầu Thành 
Trì - QL5 - QL 39 - BX Hưng Yên 344 45 Tuyến đang 

khai thác  

1496 2689.6116.A Sơn La Hưng Yên Mai Sơn La Tiến 
BX La Tiến - ĐT386 - QL38B - QL39A - QL5 - cầu 

Thanh Trì - đường Nguyễn Xiển - đại lộ Thăng Long - 
đường Lê Trọng Tấn - QL6 - BX Mai Sơn 

370 15 Tuyến đang 
khai thác  

1497 2689.8211.A Sơn La Hưng Yên Mộc Châu Hưng Yên BX Mộc Châu - QL6 - Hòa Bình - Cầu Thành Trì - QL5 - 
QL 39A – BX Hưng Yên 290 60 Tuyến đang 

khai thác  

1498 2689.8213.A Sơn La Hưng Yên Mộc Châu Ân Thi 

BX Ân Thi - ĐT376 - cầu Treo - QL39 - QL5 - cầu Thanh 
Trì - đường Giải Phóng - đường Phan Trọng Tuệ - đường 
Phùng Hưng - đường Quang Trung - đường Ba la - QL6 - 

BX Mộc Châu 

240 30 Tuyến đang 
khai thác  

1499 2690.1111.A Sơn La Hà Nam Sơn La Trung tâm 
Hà Nam <A>: Phủ Lý - Chi Nê - Hòa Bình - Sơn La 400 90 Tuyến đang 

khai thác  

1500 2690.1111.A Sơn La Hà Nam Sơn La Trung tâm 
Hà Nam BX Sơn La - QL6 - QL12B – QL1A – BX TT Hà Nam  350 30 Tuyến đang 

khai thác  

1502 2698.1111.A Sơn La Bắc 
Giang Sơn La Bắc 

Giang 
BX TP Sơn La - QL6 - QL 21 - QL 32 - QL 3 -QL 1A -

BX Bắc Giang 395 90 Tuyến đang 
khai thác  

1503 2699.0111.A Sơn La Bắc Ninh Phù Yên Bắc Ninh 
BX Phù Yên - QL 37 - QL 32B - QL 32 (Thanh Sơn - Sơn 
Tây - Phùng - Cầu Diễn) - Phạm Văn Đồng - Bắc Thăng 

Long Nội Bài - QL 18 – BX Bắc Ninh 
192 120 Tuyến đang 

khai thác  

1519 2789.1111.A Điện Biên Hưng Yên Điện Biên 
Phủ Hưng Yên 

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6A - Sơn La 
- Mộc Châu - Trung tâm Hòa Bình - Hà Nội - Cầu Thanh 

trì - QL5 - Ngã ba Phố Nối - QL39 - BX Hưng Yên 
565 60 Tuyến đang 

khai thác  

1520 2789.1121.A Điện Biên Hưng Yên Điện Biên 
Phủ 

Triều 
Dương 

Bx Triều Dương - QL.39 - QL.5 - Cầu Thanh Trì - QL70 - 
QL6 - Tuần Giáo - QL279 - Bx Điện Biên 600 60 Tuyến đang 

khai thác  

1521 2789.1121.B Điện Biên Hưng Yên Điện Biên 
Phủ 

Triều 
Dương 

BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Sơn La - 
Mãn Đức - Cầu Thanh trì - QL5 - Hải Dương - BX Hải 
Tân - Thị trấn Vương - QL38B - Chợ Gạo - QL39 - BX 

Triều Dương 

600 60 Tuyến đang 
khai thác  

1526 2829.0116.C Hòa Bình Hà Nội Trung tâm 
Hoà Bình 

Yên 
Nghĩa 

Hòa Bình - QL6 - Đ12B - TSA (Hùng Tiến) - X2 –Miếu 
Môn - Đ.HCM - Xuân Mai - QL6 –Yên Nghĩa<C1>. 

Hòa Bình - Đú Sáng - TSA (Hùng Tiến) - X2 –Miếu Môn 
- Đ.HCM - Xuân Mai - QL6 –Yên Nghĩa<C2> 

110 120 Tuyến đang 
khai thác  

1543 2829.0616.B Hòa Bình Hà Nội Lạc Sơn Yên 
Nghĩa 

Lạc Sơn - Đ.HCM - Xuân Mai - Yên Nghĩa <B1> 
Lạc Sơn - Bình Hẻm - Đ.HCM - Xuân Mai - Yên Nghĩa 

<B2>
120 150 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1575 2835.0117.A Hòa Bình Ninh Bình Trung tâm 
Hoà Bình 

Bình 
Minh 

TT Bình Minh - QL12B kéo dài - Cống Cà Mau - QL10 - 
Ngã ba Lai Thành - QL12B kéo dài - QL1 - Văn Điển - 

Xuân Mai - QL6 - TT Hoà Bình 
220 150 Tuyến đang 

khai thác  

1576 2835.0211.A Hòa Bình Ninh Bình Chăm 
Mát Ninh Bình 

BX Chăm Mát Hòa Bình - QL6 - Xuân Mai - QL21 - 
Đường Hồ Chí Minh - Chi Nê - Xích Thổ - Gián –Ninh 

Bình  <A> 
140 120 Tuyến đang 

khai thác  

1577 2835.0212.A Hòa Bình Ninh Bình Chăm 
Mát Kim Sơn BX Kim Sơn - QL10 - QL1 - Phủ Lý - TL74 - QL21B - 

Xuân Mai - QL6 - BX Chăm Mát <A> 180 120 Tuyến đang 
khai thác  

1604 2898.0611.A Hòa Bình Bắc 
Giang Lạc Sơn Bắc 

Giang 

BX Lạc Sơn - Lâm Hóa - Ngã ba Yên Nghiệp - Phố Sấu - 
thị trấn Hàng Trạm - Đường Hồ Chí Minh - Xuân Mai - 

Yên Nghĩa - Cầu Thanh Trì - QL 1A - Đường Hùng 
Vương - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Lê Lợi - Đường 

Xương Giang - BX Bắc Giang <A> 

150 93 Tuyến đang 
khai thác  

1605 2899.0111.A Hòa Bình Bắc Ninh Trung tâm 
Hoà Bình Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL1A - Hà Nội - QL6A - BX TP Hòa 

Bình <A> 110 120 Tuyến đang 
khai thác  

1607 2934.1211.A Hà Nội Hải 
Dương Gia Lâm Hải 

Dương BX Gia Lâm - QL5 - BX Hải Dương 60 210 Tuyến đang 
khai thác  

1608 2934.1212.A Hà Nội Hải 
Dương Gia Lâm Hải Tân BX Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn 

Cừ - QL5 - ... - BX Hải Tân 85 180 Tuyến đang 
khai thác  

1627 2934.1713.A Hà Nội Hải 
Dương Sơn Tây Ninh 

Giang Ninh Giang - QL37 - Gia Lộc - QL5 -  Sơn Tây  140 210 Tuyến đang 
khai thác  

1668 2935.1716.B Hà Nội Ninh Bình Sơn Tây Kim 
Đông 

BX Kim Đông - QL12B kéo dài - Đường tránh TT Phát 
Diệm - QL10 - QL1 - TL70 - QL21 - BX Sơn Tây <B> 170 120 Tuyến đang 

khai thác  

1699 2936.1312.A Hà Nội Thanh 
Hóa Mỹ Đình Huyên 

Hồng 
BX: Huyên Hồng - QL47 - QL1 - Pháp Vân - BX Mỹ 

Đình 187 30 Tuyến đang 
khai thác  

1714 2936.1614.A Hà Nội Thanh 
Hóa 

Yên 
Nghĩa Ngọc Lặc BX Ngọc Lặc - QL15 - QL6 -Hòa Bình - BX Yên Nghĩa 100 150 Tuyến đang 

khai thác  

1738 2937.1516.A Hà Nội Nghệ An Nước 
Ngầm Nam Đàn BX Nam Đàn - QL1 - BX Nước Ngầm 310 180 Tuyến đang 

khai thác  

1766 2948.1511.A Hà Nội Đắk Nông Nước 
Ngầm Gia Nghĩa 

BX Gia Nghĩa - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - TP 
Vinh - QL48 - Yên Lý - Thịnh Mỹ - Đường HCM - Thái 
Hòa - Xuân Mai - Hòa Lạc - Đại Lộ Thăng Long - Cầu 
vượt vành đai III - Pháp Vân - Đường Giải Phóng –BX 

Nước Ngầm 

1395 60 Tuyến đang 
khai thác  

1781 2965.1511.A Hà Nội Cần Thơ Nước 
Ngầm 

Cần Thơ 
36NVL 

<A>:  BX Thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 
QL 1A- đường Cao Tốc - Ngã Tư An Sương - Dầu Dây - 1935 150 Tuyến đang 

khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Long Khánh - Phan Thiết - Khánh Hòa - Đèo Cổ Mã - Đèo 
Cái - Tuy Hòa - Cù Mông - Bình Định - Quãng Ngãi - 

Hầm Hải Vân - BX Nước Ngầm  

1782 2967.1112.A Hà Nội An Giang Giáp Bát Châu Đốc BXChâu Đốc-Long Xuyên-TPHCM-Đà Nẵng- Thanh 
Hóa-BXBát Giáp 2056 8 Tuyến đang 

khai thác  

1783 2972.1512.A Hà Nội Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Nước 
Ngầm Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu-NKKN-Lê Hồng Phong-Đường 3/2-QL51 
Đường CMT8-QL55-QL1A TP Vinh-QL48-Yên Lý-

Thịnh Mỹ-ĐườngHCM-Thái Hòa Xuân Mai-Hòa Lạc-Đại 
Lộ Thăng Long-Khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển-Cầu Vượt 

Vành Đai  III-Đường Giải Phóng- BX Nước Ngầm  

1800 210 Tuyến đang 
khai thác  

1784 2972.1612.A Hà Nội Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Yên 
Nghĩa Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu – NKKN – LHP – Đ 3/2 – QL51 –   QL1 – 
Đ HCM – Xuân Mai – QL21 – Đại lộ Thăng Long – Lê 

Trọng Tấn – Đường Quang Trung – QL6  – BX Yên 
Nghĩa <A> 

1855 30 Tuyến đang 
khai thác  

1796 2976.1514.A Hà Nội Quảng 
Ngãi 

Nước 
Ngầm 

Chín 
Nghĩa 

BX Chín Nghĩa- đường Lê Thánh Tôn - Đường Bà Triệu - 
Quốc lộ 1 - huyện Bình Sơn - BX Nước Ngầm 900 150 Tuyến đang 

khai thác  

1819 2989.1211.A Hà Nội Hưng Yên Gia Lâm Hưng Yên BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - BX Gia Lâm 60 900 Tuyến đang 
khai thác  

1820 2989.1216.A Hà Nội Hưng Yên Gia Lâm La Tiến 

BX La Tiến - ĐT386 - TT.Trần Cao - QL38 - TT.Vương - 
ĐT.376 - Chợ Thi (xã Hồng Quang) - TT. Ân Thi - Cầu 

Treo - Phố Nối - QL5 - Đường Nguyễn Văn Cừ - BX Gia 
Lâm 

60 1110 Tuyến đang 
khai thác  

1821 2989.1221.A Hà Nội Hưng Yên Gia Lâm Triều 
Dương 

BX Triều Dương - Ba Hàng - đường Nguyễn Văn Linh - 
QL39 - QL5 - cầu Chui - đường Nguyễn Văn Cừ - BX Gia 

Lâm 
65 780 Tuyến đang 

khai thác  

1823 2989.1316.B Hà Nội Hưng Yên Mỹ Đình La Tiến 

BX La Tiến - ĐT386 - ĐT376 (Đa Lộc) - TT.Ân Thi - 
QL38 - QL39 - QL5 - Cầu Vĩnh Tuy - Mai Động - Tam 
Trinh - Yên Sở - Pháp Vân - Nguyễn Xiển - Khuất Duy 

Tiến - Phạm Hùng - BX Mỹ Đình 

68  Tuyến đang 
khai thác  

1824 2989.1316.C Hà Nội Hưng Yên Mỹ Đình La Tiến 
BX La Tiến - ĐT386 - QL38 - QL39 - QL5 - Cầu Thanh 

Trì - Pháp Vân (đường trên cao) - Khuất Duy Tiến - Phạm 
Hùng - BX Mỹ Đình 

110  Tuyến đang 
khai thác  

1826 2989.1418.A Hà Nội Hưng Yên Lương 
Yên 

Cống 
Tráng 

BX Cống Tráng - ĐT376 - TT.Ân Thi - QL38 - Trương 
Xá - QL39 - QL5 - cầu Vĩnh Tuy - đường Nguyễn KHóai - 

BX Lương Yên 
65 27 Tuyến đang 

khai thác  

1827 2989.1611.A Hà Nội Hưng Yên Yên 
Nghĩa Hưng Yên BX Hưng Yên - Chợ Gạo - Dốc Lã - QL39 - TT.Lương 

Bằng - Trương Xá - Ngã tư Dân Tiến - Từ Hồ - ĐT379 - 88 240 Tuyến đang 
khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Trung tâm Văn Giang - KĐT Ecopark - cầu Thanh Trì - 
đường Vành đai 3 - đại lộ Thăng Long - đường 70 - đường 

72 - đường Lê Trọng Tấn- đường Quang Trung - QL6 - 
BX Yên Nghĩa 

1828 2989.1611.B Hà Nội Hưng Yên Yên 
Nghĩa Hưng Yên BX Hưng Yên - QL39 - QL5 - dốc Minh Khai - cầu Mai 

Động - Tam Trinh - Yên Sở - ĐT70 - BX Yên Nghĩa . 90 90 Tuyến đang 
khai thác  

1829 2989.1613.A Hà Nội Hưng Yên Yên 
Nghĩa Ân Thi 

BX Ân Thi - ĐT376 - QL38B - Trương Xá - QL39 - Phố 
Nối - QL5 - Cầu Vĩnh Tuy - Cầu Mai Động - Tam Trinh - 
Pháp Vân - Thanh Xuân - Thanh Liệt - Phùng Hưng - Lê 
Trọng Tấn (kéo dài) - Quang Trung (Hà Đông) - QL6 - 

BX Yên Nghĩa 

80 90 Tuyến đang 
khai thác  

1830 2989.1613.B Hà Nội Hưng Yên Yên 
Nghĩa Ân Thi 

BX Ân Thi - ĐT376 - Chợ Thi - Thị trấn Lương Bằng - 
QL39 - QL5 - Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Ngọc Hồi - 
Phan Trọng Tuệ - Cầu Bươu (Đường 70) - Phùng Hưng 
(đoạn Cầu Bươu - Văn Phú) - Phú La, Văn Phú - Quang 

Trung - QL6 - BX Yên Nghĩa 

80 210 Tuyến đang 
khai thác  

1831 2989.1616.A Hà Nội Hưng Yên Yên 
Nghĩa La Tiến BX La Tiến - ĐT386 - QL38 - Chợ Gạo - QL39 - QL5 - 

Cầu Vĩnh Tuy - Mai Động - Tam Trinh - BX Yên Nghĩa 80 225 Tuyến đang 
khai thác  

1833 2990.1111.A Hà Nội Hà Nam Giáp Bát Trung tâm 
Hà Nam Phủ Lý-Đồng Văn-Giáp Bát 60 480 Tuyến đang 

khai thác  

1839 2990.1311.A Hà Nội Hà Nam Mỹ Đình Trung tâm 
Hà Nam BX Trung tâm Hà Nam – Đồng Văn QL1 – BXMỹ Đình 60 60 Tuyến đang 

khai thác  

1840 2990.1312.A Hà Nội Hà Nam Mỹ Đình Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ - Hòa Mạc-Đồng Văn - Mỹ Đình 85 300 Tuyến đang 
khai thác  

1848 2990.1712.A Hà Nội Hà Nam Sơn Tây Vĩnh Trụ Vĩnh Trụ- Phủ Lý - Pháp Vân -Sơn Tây 120 90 Tuyến đang 
khai thác  

1863 2998.1214.A Hà Nội Bắc 
Giang Gia Lâm Lục Ngạn BX Lục Ngạn - QL 31 - QL 1A - QL 5 - BX Gia Lâm 

<A> 95 1920 Tuyến đang 
khai thác  

1870 2998.1222.A Hà Nội Bắc 
Giang Gia Lâm Tân Sơn BX Tân Sơn- QL279- QL31- QL1A- QL5- Nguyễn Văn 

Cừ- Ngô Gia Khảm- BX Gia Lâm <A> 128 270 Tuyến đang 
KT  

1879 2998.1612.B 
2998.1612.C Hà Nội Bắc 

Giang 
Yên 

Nghĩa Hiệp Hòa 

BX Hiệp Hòa - ĐT 296 -..- Cầu Thăng Long - Đường 
Phạm Hùng - Đường trên cao vành đai 3 - Tiếp đất Phạm 

Hùng - Đường Khuất Duy Tiến - Đường Nguyễn Trãi - Hà 
Đông - BX Yên Nghĩa <B> 

BX Hiệp Hòa  -..- Cầu Thanh Trì - Pháp Vân - Đường 70 - 
QL6 - BX Yên Nghĩa <C> 

130 120 Tuyến đang 
khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
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QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1881 2998.1616.B Hà Nội Bắc 
Giang 

Yên 
Nghĩa Bố Hạ 

BX Bố Hạ - ĐT 292 - QL 1A - QL 18 - Cầu Thăng Long - 
Cầu Vượt Mai Dịch - Đường trên cao vành đai 3 - Tiếp đất 
Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - Đường 70 - Đường 72 - 
Lê Trọng Tấn - Quang Trung - QL 6 - BX Yên Nghĩa <B> 

130 150 Tuyến đang 
khai thác  

1885 2998.1622.A Hà Nội Bắc 
Giang 

Yên 
Nghĩa Tân Sơn 

BX Tân Sơn-QL 31-Cau Thanh Trì-Yên Sở-Cầu cạn linh 
đàm-Nghiêm xuân Yêm-Nguyễn Xiển-Khuyaats Duy 

Tiến-Lê Văn Lương-Lê Trọng Tấn-QL 6-BX Yên Nghĩa 
170 120 Tuyến đang 

khai thác  

1886 2998.1711.A Hà Nội Bắc 
Giang Sơn Tây Bắc 

Giang 
BX Bắc Giang - Xương Giang- ĐT 295B - QL 5 –Cầu 

Vĩnh Tuy - BX Sơn Tây <A> 120 93 Tuyến đang 
khai thác  

1887 2998.1715.A Hà Nội Bắc 
Giang Sơn Tây Nhã Nam BX Nhã Nam - ĐT 398 - QL 1A - Cầu Thanh Trì - BX 

Sơn Tây <A> 130 60 Tuyến đang 
khai thác  

1888 2998.1721.A Hà Nội Bắc 
Giang Sơn Tây Cầu Gồ BX Cầu Gồ - ĐT 292 - ĐT 398 - QL 1A - Cầu Thanh Trì - 

BX Sơn Tây <A> 130 120 Tuyến đang 
khai thác  

1916 3472.1112.A Hải 
Dương 

Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Hải 
Dương Vũng Tàu BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 - QL1A 

- QL5 - BX Hải Dương <A> 1840 45 Tuyến đang 
khai thác  

1933 3493.1113.A Hải 
Dương 

Bình 
Phước 

Hải 
Dương Lộc Ninh BX Hải Dương - Quán Thánh - QL5 - QL1A - QL13 - BX 

Lộc Ninh 1840 120 Tuyến đang 
khai thác  

1934 3493.1114.A Hải 
Dương 

Bình 
Phước 

Hải 
Dương Bù Đốp BX Hải Dương - QL5 - QL39 - QL1A - QL13 - đường 

Lộc Tấn Hoàng Diệu - BX Bù Đốp 1850 45 Tuyến đang 
khai thác  

1935 3493.1211.A Hải 
Dương 

Bình 
Phước Hải Tân Trường 

Hải BP 

BX Hải Tân - Đường Quán Thánh - QL5 - QL39 - QL1A - 
QL14B - QL14 - đường Phú Riềng Đỏ - BX Trường Hải 

BP 
1860 90 Tuyến đang 

khai thác  

1936 3493.1214.A Hải 
Dương 

Bình 
Phước Hải Tân Bù Đốp BX Hải Tân - Đường Quán Thánh - QL5 - QL39 - QL1A -  

QL13 - đường Lộc Tấn Hoàng Diệu  - BX Bù Đốp 1950 90 Tuyến đang 
khai thác  

1937 3493.1311.A Hải 
Dương 

Bình 
Phước 

Ninh 
Giang 

Trường 
Hải BP QL5 – QL39 – QL1<A> 1860 45 Tuyến đang 

khai thác  

1938 3493.1511.A Hải 
Dương 

Bình 
Phước Bến Trại Trường 

Hải BP 
BX Bến Trại-QL38-QL1- QL14B - QL14 - đường Phú 

Riềng Đỏ - BX Trường Hải BP 1860 90 Tuyến đang 
khai thác  

1957 3561.1111.A Ninh Bình Bình 
Dương Ninh Bình Bình 

Dương 
BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư BP - QL1A - BX Ninh 

Bình 1680 15 Tuyến đang 
khai thác  

1964 3593.1213.A Ninh Bình Bình 
Phước Kim Sơn Lộc Ninh BX Kim Sơn - QL10 - QL1 - QL14B - QL14 - QL13 - BX 

Lộc Ninh 1410 30 Tuyến đang 
khai thác  

1970 3598.1611.A Ninh Bình Bắc 
Giang 

Kim 
Đông 

Bắc 
Giang 

BX Kim Đông- QL12B kéo dài - QL10- QL12B kéo dài- 
QL1A- ĐT295B- BX Bắc Giang <A> 190 120 Tuyến đang 

khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

1971 3599.1711.A Ninh Bình Bắc Ninh Bình 
Minh Bắc Ninh 

BX TT Bình Minh - QL12B kéo dài - Cống Cà Mau - 
QL10 - QL1 - TT Đồng Văn - QL38- TP Hưng Yên - Cầu 

Đuống - BX Bắc Ninh 
193 120 Tuyến đang 

khai thác  

1972 3637.0111.A Thanh 
Hóa Nghệ An Cẩm 

Thủy Vinh BX Cẩm Thủy - QL217 - QL45 - QL1 - BX Vinh 370 90 Tuyến đang 
khai thác  

1973 3637.0611.A Thanh 
Hóa Nghệ An 

Phía Nam 
Thanh 
Hóa 

Vinh BX Vinh - QL1 - BX Phía Nam Thanh Hóa 183 250 Tuyến đang 
khai thác  

1974 3637.0612.A Thanh 
Hóa Nghệ An 

Phía Nam 
Thanh 
Hóa 

Chợ Vinh BX Chợ Vinh - QL1 - BX Phía nam Thanh Hóa 200 500 Tuyến đang 
khai thác  

1975 3637.0711.A Thanh 
Hóa Nghệ An Nghi Sơn Vinh BX Nghi Sơn - QL1 - BX Vinh 60 60 Tuyến đang 

khai thác  

1976 3637.0911.A Thanh 
Hóa Nghệ An Nga Sơn Vinh BX Nga Sơn - QL10 - ĐT508 - QL1 - BX Vinh 190 60 Tuyến đang 

khai thác  

1977 3637.1211.A Thanh 
Hóa Nghệ An Huyên 

Hồng Vinh BX Huyên Hồng - QL47 - QL1 - BX Vinh 180 60 Tuyến đang 
khai thác  

1978 3637.1411.A Thanh 
Hóa Nghệ An Ngọc Lặc Vinh BX Ngọc Lặc - Đường HCM - QL47 - QL1 - BX Vinh 220 60 Tuyến đang 

khai thác  

1979 3637.1611.A Thanh 
Hóa Nghệ An Yên Cát Vinh BX Yên cát - QL45 - QL1 - BX Vinh 210 60 Tuyến đang 

khai thác  

1980 3637.1912.A Thanh 
Hóa Nghệ An Cửa Đạt Chợ Vinh BX Cửa Đạt - QL47 - QL1 - BX Chợ Vinh 220 60 Tuyến đang 

khai thác  

1986 3643.0611.A Thanh 
Hóa Đà Nẵng 

Phía Nam 
Thanh 
Hóa 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - BX 

Phía Nam Thanh Hóa <A> 
610 225 Tuyến đang 

khai thác  

1988 3643.0911.A Thanh 
Hóa Đà Nẵng Nga Sơn Trung tâm 

Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - Đường 

Tỉnh (ĐT 508) - QL 10 - BX Nga Sơn <A> 
640 150 Tuyến đang 

khai thác  

2002 3648.1511.A Thanh 
Hóa Đắk Nông Thọ Xuân Gia Nghĩa BX Gia Nghĩa - QL14 - QL14B - QL1A - QL47 - ĐT506 - 

BX Thọ Xuân  <A> 1268 30 Tuyến đang 
khai thác  

2018 3661.0111.A Thanh 
Hóa 

Bình 
Dương 

Cẩm 
Thủy 

Bình 
Dương 

BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư BP - QL 1A - QL45 - 
QL217 - BX Cầm Thủy 1620 30 Tuyến đang 

khai thác  

2023 3661.1011.A Thanh 
Hóa 

Bình 
Dương Vĩnh Lộc Bình 

Dương 
BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư BP - QL1A - QL45 - BX 

Vĩnh Lộc 1620 25 Tuyến đang 
khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
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Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2032 3661.1511.A Thanh 
Hóa 

Bình 
Dương Thọ Xuân Bình 

Dương 
BX Bình Dương - QL 13 - Ngã tư BP - QL 1A - QL47 - 

ĐT 506 - BX Thọ Xuân 1620 90 Tuyến đang 
khai thác  

2035 3661.2111.A Thanh 
Hóa 

Bình 
Dương Triệu Sơn Bình 

Dương 
BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư BP - QL1A - QL47 - BX 

Triệu Sơn 1620 15 Tuyến đang 
khai thác  

2037 3661.2123.A Thanh 
Hóa 

Bình 
Dương Triệu Sơn Bàu Bàng 

BX Bàu Bàng - Đại lộ Bình Dương - Ngã Tư Chợ Đình - 
ĐT743 - Ngã tư Chù Thầy Thỏ - Ngã Sáu An phú - Cầu 

Vượt Sóng Thần - Ngã tư Cầu vượt trạm II - QL1 - Thành 
Phố Thanh Hóa - (Cầu Quán Nam - Đường Quang Trung) 

- QL47 - BX Triệu Sơn <A> 

2000 30 Tuyến đang 
khai thác  

2039 3675.0611.A Thanh 
Hóa 

Thừa 
Thiên 
Huế 

Phía Nam 
Thanh 
Hóa 

Phía Bắc 
Huế BX phía Nam - QL1 - BX PB Huế <A> 475 180 Tuyến đang 

khai thác  

2042 3693.0311.A Thanh 
Hóa 

Bình 
Phước 

Hoằng 
Hóa 

Trường 
Hải BP 

BX Hoằng Hóa - QL1A - QL14 - đường Phú Riềng Đỏ - 
BX Trường Hải Bình Phước 1650 15 Tuyến đang 

khai thác  

2047 3699.0411.A Thanh 
Hóa Bắc Ninh 

Phía Tây 
Thanh 
Hóa 

Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL18 - Thị trấn Chờ - QL1A - Phủ Lý - 
Ninh Bình - BX Phía Tây Thanh Hóa 185 90 Tuyến đang 

khai thác  

2048 3699.0511.A Thanh 
Hóa Bắc Ninh 

Phía Bắc 
Thanh 
Hóa 

Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL18 - QL1A - Phủ Lý - Ninh Bình - BX 
Phía Bắc Thanh Hóa 185 180 Tuyến đang 

khai thác  

2049 3699.0611.A Thanh 
Hóa Bắc Ninh 

Phía Nam 
Thanh 
Hóa 

Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL18 - QL1A - BX Phía Nam Thanh Hóa 210 90 Tuyến đang 
khai thác  

2050 3699.1011.A Thanh 
Hóa Bắc Ninh Vĩnh Lộc Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL18 - Mỹ Đình - đường Vành đai 3 - 

QL1 - ĐT217 - BX Vĩnh Lộc 185 120 Tuyến đang 
khai thác  

2051 3699.1211.A Thanh 
Hóa Bắc Ninh Huyên 

Hồng Bắc Ninh BX Bắc Ninh - QL18 - Thị trấn Chờ - QL1 - Ninh Bình - 
TP. Thanh Hóa - QL47 - BX Huyên Hồng 210 120 Tuyến đang 

khai thác  

2052 3699.1411.A Thanh 
Hóa Bắc Ninh Ngọc Lặc Bắc Ninh BX Ngọc Lặc - Đường Hồ Chí Minh - Hòa Bình - QL21 - 

Đại Lộ Thăng Long - QL18 - BX Bắc Ninh 240 90 Tuyến đang 
khai thác  

2054 3699.1911.A Thanh 
Hóa Bắc Ninh Cửa Đạt Bắc Ninh BX Cửa Đạt - QL47 - đường HCM - QL21 - Vành đai 3 - 

QL18 - BX Bắc Ninh 300 90 Tuyến đang 
khai thác  

2081 3743.1111.A Nghệ An Đà Nẵng Vinh Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - BX 

Vinh 
460 500 Tuyến đang 

khai thác  

2082 3743.1411.A Nghệ An Đà Nẵng Nghĩa 
Đàn 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - QL46 - 560 450 Tuyến đang 

khai thác  
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đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

QL7 - QL15A - Đường Hồ Chí Minh - QL48 - BX Nghĩa 
Đàn 

2083 3743.1511.A Nghệ An Đà Nẵng Đô Lương Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - QL7 - 

BX Đô Lương 
530 309 Tuyến đang 

khai thác  

2084 3743.2111.A Nghệ An Đà Nẵng Quỳ Hợp Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL1A - QL46 - 

QL15A -Đ.HCM - QL48 - QL48C-BX Quỳ Hợp 
560 240 Tuyến đang 

khai thác  

2086 3743.5511.A Nghệ An Đà Nẵng Con 
Cuông 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Con Cuông – QL7 - ĐT538 - QL1A- Hầm đèo Hải 
Vân - Tạ Quang Bửu - Nguyễn Văn Cừ - Tôn Đức Thắng - 

BX Đà Nẵng 
530 210 Tuyến đang 

khai thác  

2090 3747.1515.A Nghệ An Đắk Lắk Đô Lương Phước An BX Phước An - QL26 - QL14 - QL14B - QL1A - QL7 - 
BX Đô Lương 1200 30 Tuyến đang 

khai thác  

2092 3747.1611.A Nghệ An Đắk Lắk Nam Đàn 
Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 

BX Phía Bắc Buôn Ma Thuột - QL14 - QL19 - QL1  - 
QL46 - BX Nam Đàn 1030 30 Tuyến đang 

khai thác  

2093 3747.1613.A Nghệ An Đắk Lắk Nam Đàn Buôn Hồ BX Buôn Hồ - QL14 - QL19  - QL1A - QL46 - BX Nam 
Đàn 1200 30 Tuyến đang 

khai thác  

2097 3748.1111.A Nghệ An Đắk Nông Vinh Gia Nghĩa BX Gia Nghĩa - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - BX 
Vinh 1121 30 Tuyến đang 

khai thác  

2098 3748.1113.A Nghệ An Đắk Nông Vinh Đăk Mil BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - BX 
Vinh 1121 30 Tuyến đang 

khai thác  

2100 3748.1513.A Nghệ An Đắk Nông Đô Lương Đăk Mil BX Đô Lương - QL7 - QL1A - QL19 - QL14 - BX Đắk 
Mil 1170 30 Tuyến đang 

khai thác  

2101 3748.2411.A Nghệ An Đắk Nông Sơn Hải Gia Nghĩa BX Gia Nghĩa - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - 
QL48 - ĐT537B - BX Sơn Hải 1121 60 Tuyến đang 

khai thác  

2102 3748.2413.A Nghệ An Đắk Nông Sơn Hải Đăk Mil BX Đắk Mil - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - QL48 - 
ĐT537B - BX Sơn Hải 1121 30 Tuyến đang 

khai thác  

2104 3748.5511.A Nghệ An Đắk Nông Con 
Cuông Gia Nghĩa BX Gia Nghĩa - QL14 - QL14B - Đà Nẵng - QL1A - 

QL48 - QL15 - QL7 - BX Con Cuông <A> 1195 60 Tuyến đang 
khai thác  

2108 3750.1516.A Nghệ An TP. Hồ 
Chí Minh Đô Lương Ngã Tư 

Ga BX Đô Lương - QL7 - QL1A - BX Ngã Tư Ga 1490 30 Tuyến đang 
khai thác  

2109 3750.1616.A Nghệ An TP. Hồ 
Chí Minh Nam Đàn Ngã Tư 

Ga BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - BX Ngã Tư Ga 1440 30 Tuyến đang 
khai thác  
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2110 3750.2416.A Nghệ An TP. Hồ 
Chí Minh Sơn Hải Ngã Tư 

Ga BX Sơn Hải - QL48B - QL1A - BX Ngã Tư Ga 1480 30 Tuyến đang 
khai thác  

2113 3761.1112.A Nghệ An Bình 
Dương Vinh Lam 

Hồng BX Vinh - QL1A - BX Lam Hồng 1500 30 Tuyến đang 
khai thác  

2116 3761.1418.A Nghệ An Bình 
Dương 

Nghĩa 
Đàn 

Tân Đông 
Hiệp 

BX Tân Đông hiệp - ĐT743 - cầu vượt Sóng Thần - QL1A 
- QL48 - BX Nghĩa Đàn 1500 30 Tuyến đang 

khai thác  

2117 3761.1511.A Nghệ An Bình 
Dương Đô Lương Bình 

Dương BX Đô Lương - QL7 - QL1A - QL13 - BX Bình Dương 1570 60 Tuyến đang 
khai thác  

2119 3761.1519.A Nghệ An Bình 
Dương Đô Lương Bến Cát BX  Đô Lương - QL7 - QL1A - Ngã Tư Bình Phước - 

QL13 - Đại lộ Bình Dương - BX  Bến Cát 1520 30 Tuyến đang 
khai thác  

2121 3761.1612.A Nghệ An Bình 
Dương Nam Đàn Lam 

Hồng BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - BX Lam Hồng 1520 60 Tuyến đang 
khai thác  

2122 3761.1712.A Nghệ An Bình 
Dương Dùng Lam 

Hồng BX Lam Hồng - QL1A - QL46 - BX Dùng 1500 30 Tuyến đang 
khai thác  

2123 3761.2411.A Nghệ An Bình 
Dương Sơn Hải Bình 

Dương BX Sơn Hải - QL48B - QL1A - QL13 - BX Bình Dương 1560 60 Tuyến đang 
khai thác  

2124 3761.2412.A Nghệ An Bình 
Dương Sơn Hải Lam 

Hồng BX Lam Hồng - QL1A - QL48B - BX Sơn Hải 1570 90 Tuyến đang 
khai thác  

2126 3761.5112.A Nghệ An Bình 
Dương Tân Kỳ Lam 

Hồng BX Lam Hồng - QL1A - QL7 - QL15 - BX Tân Kỳ 1500 30 Tuyến đang 
khai thác  

2138 3773.1511.A Nghệ An Quảng 
Bình Đô Lương Đồng Hới BX Đô Lương - QL7 - QL1A -BX Đồng Hới 270 120 Tuyến đang 

khai thác  

2144 3774.1112.A Nghệ An Quảng Trị Vinh Lao Bảo BX Vinh - QL1A - QL9 - BX Lao Bảo 350 60 Tuyến đang 
khai thác  

2145 3774.1611.A Nghệ An Quảng Trị Nam Đàn Đông Hà BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - BX Đông Hà 310 60 Tuyến đang 
khai thác  

2151 3777.1111.A Nghệ An Bình Định Vinh Quy 
Nhơn QL1-QL1D 764 150 Tuyến đang 

khai thác  

2158 3793.1117.A Nghệ An Bình 
Phước Vinh Chơn 

Thành BX Vinh - QL1A - QL13 - BX Chơn Thành 1520 30 Tuyến đang 
khai thác  

2159 3793.1417.A Nghệ An Bình 
Phước 

Nghĩa 
Đàn 

Chơn 
Thành BX Nghĩa Đàn - QL48 - QL1A - QL13 - BX Chơn Thành 1620 30 Tuyến đang 

khai thác  

2160 3793.1517.A Nghệ An Bình 
Phước Đô Lương Chơn 

Thành BX Đô Lương - QL7 - QL1A - QL13 - BX Chơn Thành 1590 30 Tuyến đang 
khai thác  
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2161 3793.1617.A Nghệ An Bình 
Phước Nam Đàn Chơn 

Thành BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - QL13 - BX Chơn Thành 1540 30 Tuyến đang 
khai thác  

2162 3793.2417.A Nghệ An Bình 
Phước Sơn Hải Chơn 

Thành BX Sơn Hải - QL1A - QL13 - BX Chơn Thành 1700 90 Tuyến đang 
khai thác  

2163 3798.1111.A Nghệ An Bắc 
Giang Vinh Bắc 

Giang 
BX Bắc Giang - ĐT 295B - QL5 - Cầu Thanh Trì - QL1 - 

BX Vinh 350 30 Tuyến đang 
khai thác  

2165 3799.1411.A Nghệ An Bắc Ninh Nghĩa 
Đàn Bắc Ninh BX Nghĩa Đàn - QL48 - QL1A - QL18 - BX Bắc Ninh 340 90 Tuyến đang 

khai thác  

2166 3799.1511.A Nghệ An Bắc Ninh Đô Lương Bắc Ninh BX Đô Lương - QL7 - QL1A - QL18 - BX Bắc Ninh 340 150 Tuyến đang 
khai thác  

2167 3799.1611.A Nghệ An Bắc Ninh Nam Đàn Bắc Ninh BX Nam Đàn - QL46 - QL1A - QL18 - BX Bắc Ninh 360 90 Tuyến đang 
khai thác  

2168 3799.5111.A Nghệ An Bắc Ninh Tân Kỳ Bắc Ninh 

BX Tân Kỳ - QL15 - đường Hồ Chí Minh - QL7 - QL1A - 
Pháp Vân - đường vành đai 3 trên cao - Đ. Phạm Hùng - 
Đ. Phạm Văn Đồng - Cao tốc Thăng Long - QL18 - BX 

Bắc Ninh 

340 90 Tuyến đang 
khai thác  

2169 3843.1111.A Hà Tĩnh Đà Nẵng Hà Tĩnh Trung tâm 
Đà Nẵng 

BX Hà Tĩnh - Đường tránh TP Hà Tĩnh - QL 1 –BX Đà 
Nẵng 435 362 Tuyến đang 

khai thác  

2170 3843.2011.A Hà Tĩnh Đà Nẵng Tây Sơn Trung tâm 
Đà Nẵng BX Tây Sơn - QL 8  - QL 1 - BX Đà Nẵng 480 292 Tuyến đang 

khai thác  

2180 3848.1511.A Hà Tĩnh Đắk Nông Hương 
Sơn Gia Nghĩa BX Gia Nghĩa - QL14 - QL19 - QL1A - QL8 –BX Hương 

Sơn <A> 1107 30 Tuyến đang 
khai thác  

2196 3861.1411.A Hà Tĩnh Bình 
Dương 

Hương 
Khê 

Bình 
Dương 

BX Bình Dương - QL13 - Ngã tư BP - QL 1A - QL12A - 
QL15- BX Hương Khê 1450 15 Tuyến đang 

khai thác  

2200 3861.2011.A Hà Tĩnh Bình 
Dương Tây Sơn Bình 

Dương BX Tây Sơn - QL8  - QL1 - QL13 - BX  Bình Dương 1450 15 Tuyến đang 
khai thác  

2210 3875.2011.A Hà Tĩnh 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Tây Sơn Phía Bắc 
Huế 

<A>: BX phía Bắc Huế - QL1A - TX Hồng Lĩnh - QL8 - 
BX Tây Sơn 350 90 Tuyến đang 

khai thác  

2215 4347.1111.A Đà Nẵng Đắk Lắk Trung tâm 
Đà Nẵng 

Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 

BX PB BMT - QL14 - QL19 - QL1  - BX Trung tâm Đà 
Nẵng 650 290 Tuyến đang 

khai thác  

2218 4347.1114.A Đà Nẵng Đắk Lắk Trung tâm 
Đà Nẵng Ea Kar BX Ea Kar  - QL26  - QL1  - BX trung tâm Đà Nẵng 700 120 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2219 4347.1115.A Đà Nẵng Đắk Lắk Trung tâm 
Đà Nẵng Phước An BX Phước An  - QL26  - QL14 - QL19 - QL1  -BX Trung 

tâm Đà Nẵng 680 90 Tuyến đang 
khai thác  

2221 4347.1117.A Đà Nẵng Đắk Lắk Trung tâm 
Đà Nẵng 

Quảng 
Phú 

BX  Quảng phú  - TL8 - Đường tránh Phía bắc - QL14 - 
QL19 - QL1A - BX TT Đà Nẵng 670 90 Tuyến đang 

khai thác  

2222 4347.1118.A Đà Nẵng Đắk Lắk Trung tâm 
Đà Nẵng Ea Sup BX trung tâm Đà Nẵng - Ngã ba huế - Trường Chinh - QL 

1A - QL19 - QL14- BX Ea Súp  720 142 Tuyến đang 
khai thác  

2224 4347.1120.A Đà Nẵng Đắk Lắk Trung tâm 
Đà Nẵng 

Krông 
Năng 

BX Krông Năng  - QL29 - QL14  - QL19 - QL1A –BX  
Trung tâm Đà Nẵng 620 148 Tuyến đang 

khai thác  

2225 4347.1122.A Đà Nẵng Đắk Lắk Trung tâm 
Đà Nẵng 

Krông 
Bông 

BX Krông bông - TL9 - QL26 - QL14  - QL19- QL1A  - 
BX Trung tâm Đà Nẵng 700 192 Tuyến đang 

khai thác  

2226 4347.1216.A Đà Nẵng Đắk Lắk Phía Nam 
Đà Nẵng Ea H'Leo BX Ea H'Leo - QL14 - QL19 - QL1A - BX Đà Nẵng 530 240 Tuyến đang 

khai thác  

2227 4348.1111.A Đà Nẵng Đắk Nông Trung tâm 
Đà Nẵng Gia Nghĩa 

BX trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Cầu vượt khác 
mức Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL 1A - QL19 - QL14 

- BX Gia Nghĩa  <A> 
744 390 Tuyến đang 

khai thác  

2228 4348.1112.A Đà Nẵng Đắk Nông Trung tâm 
Đà Nẵng 

Đắk 
R'Lấp 

BX trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao thông 
Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL19 - QL14 –BX 

Đắk R' Lấp <A> 
789 150 Tuyến đang 

khai thác  

2229 4348.1114.A Đà Nẵng Đắk Nông Trung tâm 
Đà Nẵng Krông Nô 

BX trung tâm Đà Nẵng -  - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL19 - 

QL14 - BX Krông Nô <A> 
700 180 Tuyến đang 

khai thác  

2230 4349.1111.A Đà Nẵng Lâm 
Đồng 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Liên tỉnh 
Đà Lạt 

BX trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao thông 
Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL27C - QL20 - 

BX Đà Lạt <A> 
750 210 Tuyến đang 

khai thác  

2233 4350.1111.A Đà Nẵng TP. Hồ 
Chí Minh 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Miền 
Đông 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A –BX Miền 

Đông <A> 
967 948 Tuyến đang 

khai thác  

2234 4350.1116.A Đà Nẵng TP. Hồ 
Chí Minh 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Ngã Tư 
Ga BX Ngã Tư Ga - QL1 - BX Trung tâm Đà Nẵng  970 255 Tuyến đang 

khai thác  

2235 4350.1214.A Đà Nẵng TP. Hồ 
Chí Minh 

Phía Nam 
Đà Nẵng An Sương BX phía Nam Đà Nẵng - QL 1A - BX An Sương  <A> 960 210 Tuyến đang 

khai thác  

2236 4350.1216.A Đà Nẵng TP. Hồ 
Chí Minh 

Phía Nam 
Đà Nẵng 

Ngã Tư 
Ga BX phía Nam Đà Nẵng - QL 1A - BX Ngã tư Ga  <A> 980 285 Tuyến đang 

khai thác  

2240 4373.1115.A Đà Nẵng Quảng 
Bình 

Trung tâm 
Đà Nẵng Ba Đồn 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - QL 1A –BX Ba 

Đồn <A> 
315 600 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2241 4373.1116.A Đà Nẵng Quảng 
Bình 

Trung tâm 
Đà Nẵng Đồng Lê 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân QL 1A –BX 

Đồng Lê <A> 
360 240 Tuyến đang 

khai thác  

2243 4373.1118.A Đà Nẵng Quảng 
Bình 

Trung tâm 
Đà Nẵng Lệ Thủy 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn 
Cừ - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân QL 1A –BX Lệ 

Thủy <A> 
245 757 Tuyến đang 

khai thác  

2246 4374.1112.A Đà Nẵng Quảng Trị Trung tâm 
Đà Nẵng Lao Bảo Bx TT Đà Nẵng - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - 

QL1A - Đường tránh TP Đông Hà - QL9 - BX Lao Bảo . 260 253 Tuyến đang 
khai thác  

2248 4374.1114.A Đà Nẵng Quảng Trị Trung tâm 
Đà Nẵng Hồ Xá Bx TT Đà Nẵng - Tạ Quảng Bửu - Hầm đèo Hải Vân - 

QL1A - BX Hồ Xá 205 418 Tuyến đang 
khai thác  

2249 4374.1115.A Đà Nẵng Quảng Trị Trung tâm 
Đà Nẵng Quảng Trị (A): QL1 - Đường tránh TP Huế - Hầm Hải Vân 197 180 Tuyến đang 

khai thác  

2250 4374.1116.A Đà Nẵng Quảng Trị Trung tâm 
Đà Nẵng Hải Lăng (A): QL1 - Đường tránh TP Huế - Hầm Hải Vân 150 110 Tuyến đang 

khai thác  

2252 4375.1113.A Đà Nẵng 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Vinh 
Hưng <A>: BX Vinh Hưng - QL49b - QL1 - BXTT Đà Nẵng 91 180 Tuyến đang 

khai thác  

2253 4376.1111.A Đà Nẵng Quảng 
Ngãi 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Quảng 
Ngãi 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A –BX Quảng 

Ngãi <A> 
148 1620 Tuyến đang 

khai thác  

2254 4376.1113.A Đà Nẵng Quảng 
Ngãi 

Trung tâm 
Đà Nẵng Đức Phổ 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - BX Đức Phổ. 

<A> 
170 788 Tuyến đang 

khai thác  

2255 4377.1111.A Đà Nẵng Bình Định Trung tâm 
Đà Nẵng 

Quy 
Nhơn 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Cầu vượt khác 
mức Ngã Ba Huế- QL 1A - BX Quy Nhơn  <A> 279 1541 Tuyến đang 

khai thác  

2256 4377.1112.A Đà Nẵng Bình Định Trung tâm 
Đà Nẵng Bồng Sơn 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Cầu vượt khác 
mức Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL 1A - BX Bồng Sơn  

<A> 
220 450 Tuyến đang 

khai thác  

2257 4377.1153.A Đà Nẵng Bình Định Trung tâm 
Đà Nẵng [Hoài Ân] BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Cầu vượt khác 

mức Ngã Ba Huế - QL 1A - BX Hoài Nhơn  <A> 220 84 Tuyến đang 
khai thác  

2260 4377.1212.A Đà Nẵng Bình Định Phía Nam 
Đà Nẵng Bồng Sơn QL1 220 300 Tuyến đang 

khai thác  

2261 4377.1217.A Đà Nẵng Bình Định Phía Nam 
Đà Nẵng An Nhơn BX An Nhơn - QL 1A - BX phía Nam Đà Nẵng  286 150 Tuyến đang 

khai thác  

2262 4378.1115.A Đà Nẵng Phú Yên Trung tâm 
Đà Nẵng 

Liên tỉnh 
Phú Yên 

BX TT Đà Nẵng - Nút Giao thông Ngã Ba Huế - QL1A - 
BX Liên tỉnh Phú Yên 430 240 Tuyến đang 

khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2263 4379.1111.A Đà Nẵng Khánh 
Hòa 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Phía Nam 
Nha 

Trang 

BX TT Đà Nẵng - Nút Giao thông Ngã Ba Huế - QL1A  - 
BX Phía Nam Nha Trang 513 450 Tuyến đang 

khai thác  

2264 4379.1112.A Đà Nẵng Khánh 
Hòa 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Phía Bắc 
Nha 

Trang 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A –BX phía Bắc 

Nha Trang <A> 
495 270 Tuyến đang 

khai thác  

2265 4379.1113.A Đà Nẵng Khánh 
Hòa 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Cam 
Ranh 

BXTrung tâm Đà Nẵng -  - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A –BX Cam 

Ranh <A> 
576 270 Tuyến đang 

khai thác  

2267 4381.1113.A Đà Nẵng Gia Lai Trung tâm 
Đà Nẵng An Khê 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL19 –BX 

An Khê <A> 
360 178 Tuyến đang 

khai thác  

2269 4381.1115.A Đà Nẵng Gia Lai Trung tâm 
Đà Nẵng K'Bang 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL19 - 

QL14 - BX Kbang <A> 
420 192 Tuyến đang 

khai thác  

2270 4381.1118.A Đà Nẵng Gia Lai Trung tâm 
Đà Nẵng Krông Pa 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL 25 –BX 

Krông Pa <A> 
460 132 Tuyến đang 

khai thác  

2271 4381.1119.A Đà Nẵng Gia Lai Trung tâm 
Đà Nẵng Đức Cơ 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trýờng Chinh - QL1A - QL19 - 

QL14 - BX Đức Cơ <A> 
510 213 Tuyến đang 

khai thác  

2273 4381.1211.A Đà Nẵng Gia Lai Phía Nam 
Đà Nẵng 

Đức Long 
Gia Lai 

BX phía Nam Đà Nẵng - QL 1A - QL19 - QL14 –BX Đức 
Long  <A> 450 300 Tuyến đang 

khai thác  

2274 4382.1111.A Đà Nẵng Kon Tum Trung tâm 
Đà Nẵng Kon Tum 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - Quốc Lộ 

14B - Đường Hồ Chí Minh - BX Kon Tum
310 660 Tuyến đang 

khai thác  

2275 4382.1111.B Đà Nẵng Kon Tum Trung tâm 
Đà Nẵng Kon Tum 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - Quốc Lộ 14E 

- Đường Hồ Chí Minh - BX Kon Tum <B> 
330 210 Tuyến đang 

khai thác  

2276 4382.1111.C Đà Nẵng Kon Tum Trung tâm 
Đà Nẵng Kon Tum 

BXTrung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - Quốc Lộ 24 - 

BX  Kon Tum <C> 
330 210 Tuyến đang 

khai thác  

2277 4385.1111.A Đà Nẵng Ninh 
Thuận 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Ninh 
Thuận 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A – BX Ninh 

Thuận <A> 
635 270 Tuyến đang 

khai thác  

2278 4392.1111.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng Tam Kỳ BX Trung tâm Đà Nẵng - QTôn Đức Thắng - Nút Giao 

thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - BX Tam Kỳ 72 600 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

<A> 

2280 4392.1113.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Nam 
Phước 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A –BX Nam 

Phước <A> 
30 240 Tuyến đang 

khai thác  

2281 4392.1116.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Núi 
Thành 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A –BX Núi 

Thành <A> 
90 1451 Tuyến đang 

khai thác  

2282 4392.1117.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Tây 
Giang 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL 14B - 
Đường 604 - Đường Hồ Chí Minh - BX Tây Giang <A> 

115 120 Tuyến đang 
khai thác  

2283 4392.1119.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Khâm 
Đức 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL 14 B - 

Đường Hồ Chí Minh - BX Khâm Đức <A> 
120 602 Tuyến đang 

khai thác  

2284 4392.1120.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng Quế Sơn 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - DT 611 –BX 

Quế Sơn <A> 
60 288 Tuyến đang 

khai thác  

2285 4392.1121.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng Nông Sơn 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - ĐT 611 –BX 

Nông Sơn <A> 
85 443 Tuyến đang 

khai thác  

2286 4392.1122.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Tiên 
Phước 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - Ngã Ba Kỳ 

Lý - DT615 - BX Tiên Phước <A> 
BX TT Đà Nẵng - Nút Giao thông Ngã Ba Huế - QL1A  - 
Thị trấn Phú Tịnh - Xã Tiên Phong - Xã Tiên Mỹ - ĐH1 - 

BX Tiên Phước <B> 
BX TT Đà Nẵng - Nút Giao thông Ngã Ba Huế - QL1A  - 
Thị trấn Hà Lam - QL14E - ĐT614 - BX Tiên Phước  <C>
BX xe Tiên Phước - ĐT614 - Ngã ba Bà Ngé Tiên Sơn đi 
theo đường Quốc Phòng - Bình Phú - Ngã ba Bình Quý - 
QL 14E - Ngã ba Cây Cốc - QL 1A - BX Trung tâm Đà 

Nẵng <D> 

100 400 Tuyến đang 
khai thác  

2291 4392.1123.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Nam Trà 
My 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - TL616 –BX 

Nam Trà My  <A> 
173 252 Tuyến đang 

khai thác  

2292 4392.1124.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Bắc Trà 
My 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - TL616 - Tiên 123 290 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Phước - BX Bắc Trà My  <A> 

2293 4392.1125.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Đại 
Chánh 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - Tỉnh lộ 609 - 

BX Phú Thuận <A> 
45 376 Tuyến đang 

khai thác  

2294 4392.1126.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng Hà Tân 

BX trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao thông 
Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL 14B –Tỉnh lộ 

609B - BX Hà Tân <A> 
50 300 Tuyến đang 

khai thác  

2295 4392.1127.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Thăng 
Bình 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A –BX Thăng 

Bình (Hà Lam) <A> 
42 240 Tuyến đang 

khai thác  

2296 4392.1128.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng Hiệp Đức 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL14B –BX 

Hiệp Đức <A> 
80 240 Tuyến đang 

khai thác  

2297 4392.1129.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Nam 
Giang 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL14B –BX 

Nam Giang <A> 
79 504 Tuyến đang 

khai thác  

2298 4392.1155.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

[Đông 
Giang] 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Tôn Đức Thắng - Nút Giao 
thông Ngã Ba Huế - Trường Chinh - QL1A - QL14B - 

QL14G - BX Đông Giang <A> 
64 195 Tuyến đang 

khai thác  

2299 4392.1183.A Đà Nẵng Quảng 
Nam 

Trung tâm 
Đà Nẵng [Việt An] BX Việt An - QL 1A - BX Trung tâm Đà Nẵng 80 255 Tuyến đang 

khai thác  

2300 4393.1111.A Đà Nẵng Bình 
Phước 

Trung tâm 
Đà Nẵng 

Trường 
Hải BP 

BX Trung tâm Đà Nẵng - Cầu khác mức Ngã ba Huế - 
Trường Chinh - QL1A - QL19 - QL14 - đường Phú Riềng 

Đỏ - BX Trường Hải BP 
867 240 Tuyến đang 

khai thác  

2310 4748.1516.A Đắk Lắk Đắk Nông Phước An Quảng 
Khê BX Quảng Khê - QL28 - QL14 - QL26 - BX Phước An 174 90 Tuyến đang 

khai thác  

2319 4749.1123.A Đắk Lắk Lâm 
Đồng 

Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 
Tân Hà BX Phía Bắc Buôn Ma Thuột- QL14 - QL27 - ĐT725 –

BX Tân Hà <A> 170 30 Tuyến đang 
khai thác  

2326 4749.2614.A Đắk Lắk Lâm 
Đồng 

Phía Nam 
Buôn Ma 

Thuột 
Đạ Tẻh BX PN BMT - QL14  - QL22B - ĐT721 - BX Đạ Tẻl 290 90 Tuyến đang 

khai thác  

2332 4750.1511.A Đắk Lắk TP. Hồ 
Chí Minh Phước An Miền 

Đông 
BX Phước an - QL26 -  QL14 - ĐT741 -QL13 –BX Miền 

đông 393 390 Tuyến đang 
khai thác  

2341 4750.2014.A Đắk Lắk TP. Hồ 
Chí Minh 

Krông 
Năng An Sương BX Krông Năng - QL29 - QL14 - ĐT741-ĐT742 - QL13 - 

QL1 - QL22 - BX An Sương 420 105 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2342 4750.2211.A Đắk Lắk TP. Hồ 
Chí Minh 

Krông 
Bông 

Miền 
Đông 

BX Brông Bông - TL12 -TL9 - QL26 - QL14 -  ĐT741 -
QL13 - BX Miền đông 405 30 Tuyến đang 

khai thác  

2343 4750.2211.B Đắk Lắk TP. Hồ 
Chí Minh 

Krông 
Bông 

Miền 
Đông 

BX Brông Bông - ĐT12 - QL27 - QL14 -  ĐT741 -QL13 - 
BX Miền Đông 405 30 Tuyến đang 

khai thác  

2344 4750.2411.A Đắk Lắk TP. Hồ 
Chí Minh M'Đrăk Miền 

Đông BX Miền Đông - QL13 - Quốc lộ 14  - QL26 -BX M'Đrắk 440 150 Tuyến đang 
khai thác  

2369 4772.1312.A Đắk Lắk Bà Rịa - 
Vũng Tàu Buôn Hồ Vũng Tàu BX Vũng Tàu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Hồng Phong - 

Đường 3 Tháng 2 - QL51 -QL1 - QL14  - BX  Buôn Hồ 540 60 Tuyến đang 
khai thác  

2370 4772.1318.A Đắk Lắk Bà Rịa - 
Vũng Tàu Buôn Hồ Long 

Điền 

BX Buôn Hồ - QL14 - QL13 - TL741 - TL11 - TL760 - 
QL1 - TL765 - TL328 - Đường Mỹ Xuân Hoà Bình - 

QL56 - Đường Nguyễn Văn Cừ - Võ thị Sáu QL55 - TL44 
- BX Long Hải <A> 

500 60 Tuyến đang 
khai thác  

2374 4772.1612.A Đắk Lắk Bà Rịa - 
Vũng Tàu Ea H'Leo Vũng Tàu BX Vũng Tàu - QL51 - Đường Trường Chinh - QL55 - 

QL1A - QL26 - BX Ea H'Leo <A> 550 60 Tuyến đang 
khai thác  

2376 4772.2011.A Đắk Lắk Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Krông 
Năng Bà Rịa 

BX Bà Rịa -  QL51 - QL1 - TL6  - ĐT760 -TL11 - ĐT742 
- ĐT741 -  QL13 - QL14 - QL26 TL3 - QL29 -BX Krong 

Năng 
520 30 Tuyến đang 

khai thác  

2378 4772.2412.A Đắk Lắk Bà Rịa - 
Vũng Tàu M'Đrăk Vũng Tàu BX Vũng Tàu-NKKN-LHP-Đường 3/2-QL51 QL1A-Bình 

Phước QL14-QL26 BX M'Đrắk 580 90 Tuyến đang 
khai thác  

2379 4772.2612.A Đắk Lắk Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Phía Nam 
Buôn Ma 

Thuột 
Vũng Tàu BX Phía NamBuôn Ma Thuột - QL14 - QL1  - QL51 –BX 

Vũng Tàu 470 105 Tuyến đang 
khai thác  

2380 4772.2614.A Đắk Lắk Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Phía Nam 
Buôn Ma 

Thuột 
Châu Đức BXPhía NamBuôn Ma Thuột - QL14 - TL741- TL747 - 

TL760 - QL1  - QL56 - BX Châu Đức 480 30 Tuyến đang 
khai thác  

2384 4775.1112.A Đắk Lắk 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 

Phía Nam 
Huế 

BXPhía BắcBuôn Ma Thuột - QL14 - QL19 - QL1  - BX 
phía nam Huế 750 120 Tuyến đang 

khai thác  

2389 4775.2013.A Đắk Lắk 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Krông 
Năng 

Vinh 
Hưng 

BX Krông Năng  - QL29 - QL14  - QL19 - QL1A - 
QL49B - BX  Vinh Hưng 762 90 Tuyến đang 

khai thác  

2403 4777.1111.A Đắk Lắk Bình Định 
Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 

Quy 
Nhơn 

BX Phía bắc Buôn Ma Thuột - QL14 - QL19 - QL1 - 
QL1D - BX Quy Nhơn 381 460 Tuyến đang 

khai thác  

2405 4777.1113.A Đắk Lắk Bình Định Phía Bắc 
Buôn Ma 

Bình 
Dương 

Phía BắcBuôn Ma Thuột - QL14 - QL19 - QL1  - BX Bình 
Dương Phù Mỹ 380 90 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Thuột Phù Mỹ 

2406 4777.1114.A Đắk Lắk Bình Định 
Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 
Phù Cát BXPhía BắcBuôn Ma Thuột- QL14 - QL19 - QL1  BX 

Phù Cát 370 100 Tuyến đang 
khai thác  

2407 4777.1117.A Đắk Lắk Bình Định 
Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 
An Nhơn BXPhía BắcBuôn Ma Thuột- QL14 - QL19 - QL1  - BX 

An Nhơn 360 150 Tuyến đang 
khai thác  

2408 4777.1120.A Đắk Lắk Bình Định 
Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 

Phú 
Phong 

BXPhía BắcBuôn Ma Thuột - QL14 - QL19 - QL1  - BX 
Phú Phong 320 120 Tuyến đang 

khai thác  

2413 4777.1312.A Đắk Lắk Bình Định Buôn Hồ Bồng Sơn BX Buôn Hồ - QL14 - QL19  - QL1A - BX Bồng Sơn 340 80 Tuyến đang 
khai thác  

2414 4777.1314.A Đắk Lắk Bình Định Buôn Hồ Phù Cát BX Buôn Hồ - QL14 - QL19  - QL1A - BX Phù Cát 340 15 Tuyến đang 
khai thác  

2419 4777.1613.A Đắk Lắk Bình Định Ea H'Leo 
Bình 

Dương 
Phù Mỹ 

BX Ea H'Leo - QL14 - QL19  - QL1A - BX Phù Mỹ 330 50 Tuyến đang 
khai thác  

2421 4777.1617.A Đắk Lắk Bình Định Ea H'Leo An Nhơn QL1-QL19-QL14 280 100 Tuyến đang 
khai thác  

2437 4779.1512.A Đắk Lắk Khánh 
Hòa Phước An 

Phía Bắc 
Nha 

Trang 
BX Phước An  - QL26  - QL1  - BX Bắc Nha Trang 163 60 Tuyến đang 

khai thác  

2447 4781.1211.A Đắk Lắk Gia Lai TP. Buôn 
Ma Thuột 

Đức Long 
Gia Lai 

BX TP.Buôn Ma Thuột  - Đường Ngô Gia Tự -  QL14  - 
BX Đức Long 291 697 Tuyến đang 

khai thác  

2450 4781.1217.A Đắk Lắk Gia Lai TP. Buôn 
Ma Thuột Đăk Đoa BX TP.Buôn Ma Thuột - Đường Ngô Gia Tự - QL14 - 

QL19 - BX Đắk Đoa 250 120 Tuyến đang 
khai thác  

2452 4781.1220.A Đắk Lắk Gia Lai TP. Buôn 
Ma Thuột Chư Sê BX TP.Buôn Ma Thuột - Đường Ngô Gia Tự - QL14 - BX 

Chư Sê 150 465 Tuyến đang 
khai thác  

2454 4781.1419.A Đắk Lắk Gia Lai Ea Kar Đức Cơ BX Ea Kar - QL26 - QL14 - BX Đức Cơ <A> 180 90 Tuyến đang 
khai thác  

2455 4781.1511.A Đắk Lắk Gia Lai Phước An Đức Long 
Gia Lai BX Phước An  - QL26   - QL14  - BX Đức Long 180 120 Tuyến đang 

khai thác  

2456 4781.1520.A Đắk Lắk Gia Lai Phước An Chư Sê BX Phước An  - QL26   - QL14  - BX Chư Sê 180 90 Tuyến đang 
khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2457 4781.1911.A Đắk Lắk Gia Lai Krông 
Ana 

Đức Long 
Gia Lai BX Krông Ana - TL2 - QL14   - BX Đức Long 220 90 Tuyến đang 

khai thác  

2462 4781.2220.A Đắk Lắk Gia Lai Krông 
Bông Chư Sê BX Krông bông - TL12 - QL27 - QL26 - QL14  - BX Chư 

Sê 180 90 Tuyến đang 
khai thác  

2465 4782.1112.A Đắk Lắk Kon Tum 
Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 
Đăk Hà BXPhía BắcBuôn Ma Thuột- QL14 - QL14B  - BX Ngọc 

Hồi 260 120 Tuyến đang 
khai thác  

2466 4782.1113.A Đắk Lắk Kon Tum 
Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 
Ngọc Hồi Phía Bắc Buôn Ma Thuột - QL14 - QL14B - BX Ngọc Hồi 290 150 Tuyến đang 

khai thác  

2467 4782.1212.A Đắk Lắk Kon Tum TP. Buôn 
Ma Thuột Đăk Hà BX TP.Buôn Ma Thuột - Đường Ngô Gia Tự - QL14  - 

BX Đắk Hà <A> 259 90 Tuyến đang 
khai thác  

2468 4782.1311.A Đắk Lắk Kon Tum Buôn Hồ Kon Tum BX Buôn Hồ - QL14 - QL14B - BX Kon Tum 230 90 Tuyến đang 
khai thác  

2469 4782.1411.A Đắk Lắk Kon Tum Ea Kar Kon Tum BX Ea Kar  - QL26  - QL14  - BX Kon Tum 280 90 Tuyến đang 
khai thác  

2470 4782.1413.A Đắk Lắk Kon Tum Ea Kar Ngọc Hồi BX Ea Kar - QL26 - QL14 QL14B - BX Ngọc Hồi <A> 320 90 Tuyến đang 
khai thác  

2471 4785.1111.A Đắk Lắk Ninh 
Thuận 

Phía Bắc 
Buôn Ma 

Thuột 

Ninh 
Thuận 

BX Phía Bắc Buôn Ma Thuột - QL14 - QL26 - QL1 –BX 
Ninh Thuận 290 240 Tuyến đang 

khai thác  

2487 4793.1413.A Đắk Lắk Bình 
Phước Ea Kar Lộc Ninh BX Ea Kar - QL26 - QL14 - ĐT741 - ĐT759 - ĐT759B - 

QL13 - BX Lộc Ninh 415 90 Tuyến đang 
khai thác  

2492 4798.1511.A Đắk Lắk Bắc 
Giang Phước An Bắc 

Giang 
BX Bắc Giang- QL1A- Cầu Thanh Trì- QL1- QL14- 

QL26 - BX Phước An 1800 15 Tuyến đang 
khai thác  

2493 4798.1512.A Đắk Lắk Bắc 
Giang Phước An Hiệp Hòa BX Hiệp Hòa- QL37- QL1A- Cầu Thanh Trì- QL1A- 

QL14- QL26- BX Phước An 1550 30 Tuyến đang 
khai thác  

2494 4798.2011.A Đắk Lắk Bắc 
Giang 

Krông 
Năng 

Bắc 
Giang 

BX Bắc Giang- QL1A- Cầu Thanh Trì- QL1A- QL19- 
QL14- QL29 –BX Krông Năng 1550 45 Tuyến đang 

khai thác  

2495 4849.1111.A Đắk Nông Lâm 
Đồng Gia Nghĩa Liên tỉnh 

Đà Lạt 

BX Gia Nghĩa - Đường 23/3 - QL28 - QL20 - Đèo Prenn - 
Đường ba tháng tư - Đường Tô Hiến Thành –BX Liên tỉnh 

Đà Lạt <A> 
148 180 Tuyến đang 

khai thác  

2498 4849.1117.A Đắk Nông Lâm 
Đồng Gia Nghĩa Đức 

Trọng 
BX Gia Nghĩa - Đường 23/3 - QL28 - QL20 - BX Đức 

Trọng 150 180 Tuyến đang 
khai thác  
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đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2512 4860.1114.A Đắk Nông Đồng Nai Gia Nghĩa Tân Phú BX Gia Nghĩa - QL 28 - QL 20 - BX Tân Phú <A> 263 120 Tuyến đang 
khai thác  

2513 4860.1118.A Đắk Nông Đồng Nai Gia Nghĩa Bảo Bình BX Gia Nghĩa - QL 14 - ĐT 741 - ĐT 747 -QL 1K - QL 1 
- BX Bảo Bình <A> 263 60 Tuyến đang 

khai thác  

2525 4871.1111.A Đắk Nông Bến Tre Gia Nghĩa Bến Tre BX Gia Nghĩa - QL14 - ĐT741 - QL13 - QL1 - QL60 - 
BX Bến Tre <A> 377 120 Tuyến đang 

khai thác  

2527 4871.1113.A Đắk Nông Bến Tre Gia Nghĩa Thạnh 
Phú 

BX Gia Nghĩa - QL14 - ĐT741 - QL13 - QL1 - QL60 - 
QL57 - BX Thạnh Phú <A> 377 120 Tuyến đang 

khai thác  

2530 4875.1112.A Đắk Nông 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Gia Nghĩa Phía Nam 
Huế 

BX Gia Nghĩa – QL14 – QL14B – QL1 – BX TP .Huế  
<A> 702 150 Tuyến đang 

khai thác  

2536 4877.1151.A Đắk Nông Bình Định Gia Nghĩa [Phù Mỹ] QL1-QL19-QL14 500 50 Tuyến đang 
khai thác  

2538 4877.1212.A Đắk Nông Bình Định Đắk 
R'Lấp Bồng Sơn BX Đắk R’Lấp - QL14 - QL26 - QL1 - BX Hoài Nhơn 517 50 Tuyến đang 

khai thác  

2539 4877.1213.A Đắk Nông Bình Định Đắk 
R'Lấp 

Bình 
Dương 
Phù Mỹ 

QL14 - QL19 - QL1 <A> 500 80 Tuyến đang 
khai thác  

2541 4878.1115.A Đắk Nông Phú Yên Gia Nghĩa Liên tỉnh 
Phú Yên <A>: QL29 - QL26 - QL14 323 120 Tuyến đang 

khai thác  

2542 4879.1111.A Đắk Nông Khánh 
Hòa Gia Nghĩa 

Phía Nam 
Nha 

Trang 

BX Gia Nghĩa - QL14 - QL26 - QL1a - Đường hai tháng 
tư - Đường Trần Quý Cáp - Đường Hai mươi ba tháng 10 - 

BX phía nam Nha Trang <A> 
306 150 Tuyến đang 

khai thác  

2547 4889.1211.A Đắk Nông Hưng Yên Đắk 
R'Lấp Hưng Yên 

Bx Hưng Yên - QL.39 - đường Chu Mạnh Trinh - Cầu 
Yên Lệnh - QL.38 - QL.1A - Đà Nẵng - QL.14B - QL.14 - 

ĐT.685 - Bx Đắk R'Lấp 
1600 30 Tuyến đang 

khai thác  

2573 4961.1512.A Lâm Đồng Bình 
Dương Cát Tiên Lam 

Hồng 
BX Lam Hồng - QL1A - QL 20 - ĐT721 - BX Cát Tiên 

<A> 198 120 Tuyến đang 
khai thác  

2574 4961.1612.A Lâm Đồng Bình 
Dương Lâm Hà Lam 

Hồng BX Lam Hồng - QL1A - QL 20 - QL27 - BX lâm hà <A> 295 180 Tuyến đang 
khai thác  

2576 4965.2211.A Lâm Đồng Cần Thơ 
Số 5 Lữ 
Gia Đà 

Lạt 

Cần Thơ 
36NVL 

BX số 5 Lữ Gia Đà Lạt - QL20 - QL1A - BX Cần Thơ 
36NVL 480 180 Tuyến đang 

khai thác  

2577 4967.1112.A Lâm Đồng An Giang Liên tỉnh 
Đà Lạt Châu Đốc BX Liên tỉnh  Đà Lạt - QL20 - QL1 - QL91 - BX Châu 

Đốc 615 90 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2581 4970.1111.A Lâm Đồng Tây Ninh Liên tỉnh 
Đà Lạt Tây Ninh BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-30/4-QL 22-QL 1A-QL 

20-BX LT Đà Lạt  410 180 Tuyến đang 
khai thác  

2582 4970.1115.A Lâm Đồng Tây Ninh Liên tỉnh 
Đà Lạt Tân Châu 

BX Tân Châu-ĐT 785-30/4-Lạc Long Quân-Phạm Văn 
Đồng-Phạm Hùng-QL 22B-QL 22A-QL 1A-QL 20-BX 

LT Đà Lạt  
450 60 Tuyến đang 

khai thác  

2588 4972.1118.A Lâm Đồng Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Liên tỉnh 
Đà Lạt 

Long 
Điền 

Bến xe Long Điền - QL56 - QL1A - QL20 - BX Liên tỉnh 
Đà Lạt 350 30 Tuyến đang 

khai thác  

2590 4972.1218.A Lâm Đồng Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Đức Long 
Bảo Lộc 

Long 
Điền 

BX Liên tỉnh  Đà Lạt - QL20 - QL1A - QL56 - Nguyễn 
Tất Thành - CMT8 - ĐT44 - BX Long Điền 328 30 Tuyến đang 

khai thác  

2591 4972.1512.A Lâm Đồng Bà Rịa - 
Vũng Tàu Cát Tiên Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đ 3/2 - Võ Nguyên Giáp - 
QL51 - Nguyễn Thanh Đằng - QL56 - QL1 - QL20 - Ngã 

3 Madagui - ĐT721 - BX Cát Tiên  <A> 
205 86 Tuyến đang 

khai thác  

2592 4974.1111.A Lâm Đồng Quảng Trị Liên tỉnh 
Đà Lạt Đông Hà BX LT Đà Lạt - ỌL20 - QL27C - QL1A - BX Đông Hà 

<A> 920 30 Tuyến đang 
khai thác  

2593 4975.1112.A Lâm Đồng 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Liên tỉnh 
Đà Lạt 

Phía Nam 
Huế 

BX Liên tỉnh  Đà Lạt - QL20 - QL27C - QL1A - BX Phía 
Nam Huế 860 240 Tuyến đang 

khai thác  

2594 4975.1212.A Lâm Đồng 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Đức Long 
Bảo Lộc 

Phía Nam 
Huế 

QL20 - đường Trần Hưng Đạo - đường Hùng Vương - 
đường Trần Quý Cáp - Đường Phan Chu Trinh - đường 
Hồ Xuân Hương - Đường Ngô Gia Tự  - ĐT723 - QL1A 

<A> 

920 60 Tuyến đang 
khai thác  

2597 4976.1411.A Lâm Đồng Quảng 
Ngãi Đạ Tẻh Quảng 

Ngãi ĐT 721 - QL20 - QL27 - QL1A <A> 720 30 Tuyến đang 
khai thác  

2602 4977.1111.A Lâm Đồng Bình Định Liên tỉnh 
Đà Lạt 

Quy 
Nhơn BX LT Đà Lạt - QL20- QL27C - QL1A - BX Quy Nhơn 350 60 Tuyến đang 

khai thác  

2613 4982.1111.A Lâm Đồng Kon Tum Liên tỉnh 
Đà Lạt Kon Tum BX KonTum - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 27 - Quốc lộ 

20 - BX Đà Lạt <A> 430 90 Tuyến đang 
khai thác  

2625 4986.1111.A Lâm Đồng Bình 
Thuận 

Liên tỉnh 
Đà Lạt 

Phía Bắc 
Phan 
Thiết 

BX Bắc Phan Thiết - QL1A - QL28B - QL20 - BX Đà Lạt 
<A> 157 180 Tuyến đang 

khai thác  

2639 4993.1111.A Lâm Đồng Bình 
Phước 

Liên tỉnh 
Đà Lạt 

Trường 
Hải BP 

BX Liên tỉnh  Đà Lạt - QL20 - ĐT721 - QL14 - đường 
Phú Riềng Đỏ - BX Trường Hải BP 280 120 Tuyến đang 

khai thác  

2641 4993.1113.A Lâm Đồng Bình 
Phước 

Liên tỉnh 
Đà Lạt Lộc Ninh BX Đà Lạt - QL20 - ĐT 721 - QL14 - QL13 - BX Lộc 

Ninh 380 90 Tuyến đang 
khai thác  

2644 4998.1211.A Lâm Đồng Bắc 
Giang 

Đức Long 
Bảo Lộc 

Bắc 
Giang 

BX Đức Long - QL20 - QL27 - QL1A - đường Hùng 
Vương - đường Xương Giang - BX Bắc Giang <A> 1650 60 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2645 4998.1212.A Lâm Đồng Bắc 
Giang 

Đức Long 
Bảo Lộc Hiệp Hòa BX Hiệp Hòa - QL 37 - QL1A - QL27 - QL20 - BX Đức 

Long <A> 1650 15 Tuyến đang 
khai thác  

2673 5062.1202.A TP. Hồ 
Chí Minh Long An Miền Tây Kiến 

Tường 
BX Kiến Tường-QL62 - QL N2 - QL62 -Đường tránh TP 

Tân An-QL1A-Kinh Dương Vương – BX Miền Tây  108 270 Tuyến đang 
khai thác  

2674 5062.1204.A TP. Hồ 
Chí Minh Long An Miền Tây Vĩnh 

Hưng 

BXVĩnh Hưng - ĐT831-QL62- QL N2 - QL62 - Đường 
tránh TP Tân An-QL1A-Kinh Dương Vương – BX Miền 

Tây 
125 60 Tuyến đang 

khai thác  

2675 5062.1209.A TP. Hồ 
Chí Minh Long An Miền Tây Tân Hưng BX Tân Hưng- ĐT831- QL62- QL N2- QL62 -Đường 

tránh TP Tân An- QL 1A - BX Miền Tây  151 30 Tuyến đang 
khai thác  

2687 5063.1231.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Tiền 
Giang Miền Tây Tiền 

Giang 
BX Tiền Giang - Đường Ấp Bắc - QL60 - QL1 - Đường 

Kinh Dương Vương - BX Miền Tây 65 960 Tuyến đang 
khai thác  

2713 5065.1211.A TP. Hồ 
Chí Minh Cần Thơ Miền Tây Cần Thơ 

36NVL 
<A>: BX Miền Tây - Kinh Dương Vương - QL1 - BX Cần 

Thơ thành phố Cần Thơ số 36 Nguyễn Văn Linh  169 4920 Tuyến đang 
khai thác  

2714 5065.1212.A TP. Hồ 
Chí Minh Cần Thơ Miền Tây Ô Môn <A>: BX Miền Tây - Kinh Dương Vương - Quốc lộ 1 - 

Cao Tốc - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 91 – BX Ô Môn  220 540 Tuyến đang 
khai thác  

2715 5065.1214.A TP. Hồ 
Chí Minh Cần Thơ Miền Tây Cờ Đỏ <A>: BX Miền Tây - Cao tốc - Quốc lộ 91B - Quốc lộ 91 

- Tỉnh lộ 922 - Tỉnh lộ 919 - BX Cờ Đỏ  250 300 Tuyến đang 
khai thác  

2741 5067.1220.A TP. Hồ 
Chí Minh An Giang Miền Tây Núi Sập BX Miền Tây - QL1 - QL80 - Bắc An Hòa - TL943BX 

Thoại Sơn 232 150 Tuyến đang 
khai thác  

2742 5067.1221.A TP. Hồ 
Chí Minh An Giang Miền Tây Phú Mỹ BX Phú Mỹ - Phà Thuận Giang - Chợ Mới - Sa Đéc - QL1 

- Cao Tốc - BXMT <A> 250 300 Tuyến đang 
khai thác  

2765 5070.1415.A TP. Hồ 
Chí Minh Tây Ninh An Sương Tân Châu BX Tân Châu - ĐT 785 - ĐT 790 - ĐT 799 - ĐT 781 –ĐT 

784 - ĐT 782 - QL 22A - BX An Sương <A> 128 5040 Tuyến đang 
khai thác  

2766 5070.1416.A TP. Hồ 
Chí Minh Tây Ninh An Sương 

Dương 
Minh 
Châu 

BX Dương Minh Châu - Phước Minh - Ngã ba Đất Sét - 
ĐT 784 - ĐT 782 - Quốc lộ 22A - BX An Sương <A> 90 60 Tuyến đang 

khai thác  

2767 5070.1416.B TP. Hồ 
Chí Minh Tây Ninh An Sương 

Dương 
Minh 
Châu 

BX Dương Minh Châu - ĐT 781 - ĐT 784 - ĐT 782 –QL 
22A - BX An Sương <B> 90 120 Tuyến đang 

khai thác  

2780 5072.1112.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Miền 
Đông Vũng Tàu BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường 3/2 - QL51 - QL1 

- QL13 - Miền Đông <A> 125 8790 Tuyến đang 
khai thác  

2804 5072.1212.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Bà Rịa -
Vũng Tàu Miền Tây Vũng Tàu BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - QL51 - QL1A - Kinh 

Dương Võ Văn Kiệt - BX Miền Tây <A> 123 1740 Tuyến đang 
khai thác  

2822 5076.1114.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Quảng 
Ngãi 

Miền 
Đông 

Chín 
Nghĩa BX Miền Đông - QL 13 - QL 1 - BXChín Nghĩa 839 390 Tuyến đang 

khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2837 5077.1412.A TP. Hồ 
Chí Minh Bình Định An Sương Bồng Sơn QL1 - QL22 767 15 Tuyến đang 

khai thác  

2839 5077.1612.A TP. Hồ 
Chí Minh Bình Định Ngã Tư 

Ga Bồng Sơn QL1-QL1D-QL1 720 100 Tuyến đang 
khai thác  

2840 5077.1613.A TP. Hồ 
Chí Minh Bình Định Ngã Tư 

Ga 

Bình 
Dương 
Phù Mỹ 

QL1-QL1D-QL1 730 100 Tuyến đang 
khai thác  

2857 5081.1115.A TP. Hồ 
Chí Minh Gia Lai Miền 

Đông K'Bang BX Miền Đông - QL 13 - QL 14 - BX .Kbang 678 180 Tuyến đang 
khai thác  

2858 5081.1117.A TP. Hồ 
Chí Minh Gia Lai Miền 

Đông Đăk Đoa BX Miền Đông - QL 13 - QL 14 - BX .Đắk Đoa 570 90 Tuyến đang 
khai thác  

2859 5081.1118.A TP. Hồ 
Chí Minh Gia Lai Miền 

Đông Krông Pa BX Miền Đông - QL 13 - QL 14 - BX .KrôngPa 600 120 Tuyến đang 
khai thác  

2861 5081.1120.A TP. Hồ 
Chí Minh Gia Lai Miền 

Đông Chư Sê BX Miền Đông - QL 13 - QL 14 - BX .Chư Sê 510 300 Tuyến đang 
khai thác  

2863 5082.1112.A TP. Hồ 
Chí Minh Kon Tum Miền 

Đông Đăk Hà BX Miền Đông - QL 13 - QL 14 - BX Đắk Hà 620 150 Tuyến đang 
khai thác  

2864 5082.1113.A TP. Hồ 
Chí Minh Kon Tum Miền 

Đông Ngọc Hồi BX Miền Đông - QL 13 - QL 14 - BX Ngọc Hồi 650 180 Tuyến đang 
khai thác  

2886 5085.1111.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Ninh 
Thuận 

Miền 
Đông 

Ninh 
Thuận BX Miền Đông - QL 13 - QL 1 - BX Ninh Thuận <A> 346 2160 Tuyến đang 

khai thác  

2887 5085.1112.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Ninh 
Thuận 

Miền 
Đông Ninh Sơn BX Miền Đông - QL 13 - QL 1 - BXNinh Sơn 385 600 Tuyến đang 

khai thác  

2924 5093.1111.A 
5093.1111.B 

TP. Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Phước 

Miền 
Đông 

Trường 
Hải BP 

BX Miền Đông - QL 13 - QL 14 - BX Trường Hải <A> 
BX  Miền Đông - QL13 - ĐT741 - BX  Trường Hải Bình 

Phước  <B> 
109 1800 Tuyến đang 

khai thác  

2927 5093.1114.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Phước 

Miền 
Đông Bù Đốp BX  Miền Đông - QL 13 - đường Lộc Tấn Hoàng Diệu 

(ĐT759B) - BX  Bù Đốp  <A> 167 1800 Tuyến đang 
khai thác  

2931 5093.1120.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Phước 

Miền 
Đông 

[Bù Gia 
Mập] 

BX  Miền Đông - QL 13 - ĐT 741 - BX  Bù Gia Mập  
<A> 220 540 Tuyến đang 

khai thác  

2932 5093.1120.B TP. Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Phước 

Miền 
Đông 

[Bù Gia 
Mập] 

BX Miền Đông - QL 13 - ĐT741 - Phú Văn –BX Bù Gia 
Mập <B> 185 60 Tuyến đang 

khai thác  

2933 5093.1120.C TP. Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Phước 

Miền 
Đông 

[Bù Gia 
Mập] 

BX Miền Đông - QL 13 - ĐT741 - Bình Thắng –BX Bù 
Gia Mập <C> 180 60 Tuyến đang 

khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
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bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

2934 5093.1120.D TP. Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Phước 

Miền 
Đông 

[Bù Gia 
Mập] 

BX Miền Đông - QL 13 - ĐT741 - Cần Đơn –BX Bù Gia 
Mập <D> 180 60 Tuyến đang 

khai thác  

2936 5093.1214.A TP. Hồ 
Chí Minh 

Bình 
Phước Miền Tây Bù Đốp BX Miền Tây - Kinh Dương Vương - QL1A - QL13 - 

ĐT759B - BX Bù Đốp 175 270 Tuyến đang 
khai thác  

2957 6061.2011.A Đồng Nai Bình 
Dương 

Nam Cát 
Tiên 

Bình 
Dương 

BX Bình Dương - QL13 -Đại lộ Bình Dương - Ngã tư 
Bình Phước - QL1A - QL20 - BX Nam Cát Tiên 75 60 Tuyến đang 

khai thác  

2958 6062.1401.A Đồng Nai Long An Tân Phú Long An BX Long An –Hùng Vương - QL62 - Đường tránh TP Tân 
An - QL20 - BX Tân Phú  172 30 Tuyến đang 

khai thác  

2975 6065.1511.A Đồng Nai Cần Thơ Xuân Lộc Cần Thơ 
36NVL 

<A>: BX Xuân Lộc - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 91 - BX Cần 
Thơ 36 NVL  280 30 Tuyến đang 

khai thác  

2976 6065.2211.A Đồng Nai Cần Thơ Phương 
Lâm 

Cần Thơ 
36NVL 

<A>: BX Phương Lâm - Quốc lộ 20 - Quốc lộ 1A - Quốc 
lộ 91 - BX Cần Thơ 36 Nguyễn Văn Linh 320 30 Tuyến đang 

khai thác  

2997 6067.1212.A Đồng Nai An Giang Biên Hòa Châu Đốc Đường Nguyễn Aí Quốc - đường Xuyên Á - QL1A - 
QL91 đến BX Châu Đốc <A> 250 120 Tuyến đang 

khai thác  

3006 6067.2418.A Đồng Nai An Giang Vĩnh Cửu Tịnh Biên 

BX Chi Lăng (Tịnh Biên) - TT Nhà Bàng - QL 91 - Long 
Xuyên - Phà An Hòa - Sa Đéc - Cầu Mỹ Thuận - QL1A - 
Vĩnh Long - Tiền Giang - Cao Tốc - Tiền Giang Long An 
- TPHCM - Biên Hòa - Vĩnh Cửu ( Đồng Nai) Vĩnh Cửu 

320 90 Tuyến đang 
khai thác  

3007 6067.2419.A Đồng Nai An Giang Vĩnh Cửu Tri Tôn Bx Tri Tôn-TL948-QL91-Phà An Hòa-TL848-QL80-Mỹ 
Thuận-Cao Tốc-TpHCM-Biên Hòa-Bx Vĩnh Cửu < => 320 120 Tuyến đang 

khai thác  

3008 6067.2620.A Đồng Nai An Giang Hố Nai Núi Sập BX Núi Sập-ĐT943-Phà An Hòa-ĐT942-ĐT848-Sa Đéc-
cầu Mỹ Thuận-Đường Cao tốc-QL1A-BX Hố Nai  270 300 Tuyến đang 

khai thác  

3037 6072.1118.A Đồng Nai Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Long 
Khánh 

Long 
Điền BX Long Điền - ĐT44 - QL56 - BX Long Khánh 65 60 Tuyến đang 

khai thác  

3038 6072.1120.A Đồng Nai Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Long 
Khánh 

Xuyên 
Mộc 

BX Xuyên Mộc - ĐT328 - QL56 - QL1A - BX Long 
Khánh 65 30 Tuyến đang 

khai thác  

3039 6072.1220.A Đồng Nai Bŕ Rịa - 
Vũng Tŕu Bięn Hňa Xuyęn 

Mộc BX Bięn Hňa - QL51 - QL55 - BX Xuyęn Mộc 101 30 Tuyến đang 
khai thác  

3045 6082.1211.A Đồng Nai Kon Tum Biên Hòa Kon Tum 
BX Kon Tum - QL14 (đường Hồ Chí Minh) - ĐT741 - 

ĐT747 - ĐT743 - đường Bùi Hữu Nghĩa - đường Nguyễn 
Ái Quốc - BX Biên Hòa 

615 60 Tuyến đang 
khai thác  

3046 6082.1213.A Đồng Nai Kon Tum Biên Hòa Ngọc Hồi 
BX Ngọc Hồi - QL14 (đường Hồ Chí Minh) - ĐT741 - 
ĐT747 - ĐT743 - đường Bùi Hữu Nghĩa - đường Nguyễn 

Ái Quốc - BX Biên Hòa 
706 60 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3079 6093.1313.A Đồng Nai Bình 
Phước Đồng Nai Lộc Ninh BX Đồng Nai - QL1A - QL13 - BX Lộc Ninh <A> 130 60 Tuyến đang 

khai thác  

3102 6164.1116.A Bình 
Dương 

Vĩnh 
Long 

Bình 
Dương [Trà Ôn] 

BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài 
Gòn Trung Lương - QL1A Tỉnh Lộ 930 - BX Trà Ôn 

<A1> 
BX Bình Dương-QL13-QL1A-Cao tốc Sài gòn_Trung 

Lương-Tiền Giang-Vĩnh Long-QL53-ĐT904-QL54-BX 
Trà Ôn <A2> 

221 60 Tuyến đang 
khai thác  

3105 6164.2014.A Bình 
Dương 

Vĩnh 
Long An Phú Vũng 

Liêm 
Bxe An phú-ĐT 743-ĐT 743C-QL13-QL1A- Cao tốc Sài 

gòn Trung lương-QL1A-ĐT 902-BX Vũng Liêm 220 180 Tuyến đang 
khai thác  

3106 6164.2015.A Bình 
Dương 

Vĩnh 
Long An Phú Tam Bình Bxe An phú-ĐT 743-ĐT 743C-QL13-QL1A-Cao tốcSài 

gòn Trung lương-QL1A-ĐT 905-Bxe Tam Bình 220 75 Tuyến đang 
khai thác  

3107 6164.2020.A Bình 
Dương 

Vĩnh 
Long An Phú Tích 

Thiện 
Bxe An phú-ĐT 743-Ngã tư 550-QL1A-Cao tốc Sài 

gònTrung lương-QL1A-ĐT 930-Bxe Tích Thiện 130 400 Tuyến đang 
khai thác  

3109 6165.1112.A 
6165.1112.B 

Bình 
Dương Cần Thơ Bình 

Dương Ô Môn 

BX Ô Môn - Tỉnh lộ 918 - QL 91B - QL 01 - TP HCM - 
Ngã Tư Bình Phước - QL51 - BX Bình Dương  <A1>. BX 
Ô Môn - Tỉnh lộ 922 - Hương lộ Thới Lai - Bốn Tổng Một 
Ngàn - Quốc lộ 61B - Quốc lộ 1- Xa lộ Đại Hàn - Ngã Tư 

Bình Phước - BX Bình Dương <A2>. 
BX Ô Môn-ĐT918-QL91B-Cần Thơ-Vĩnh Long-Tiền 

Giang-Cao tốc Trung Lương_Sài Gòn-QL1A-QL13-BX 
Bình Dương <B> 

230 180 Tuyến đang 
khai thác  

3131 6166.2013.A Bình 
Dương 

Đồng 
Tháp An Phú TX. Hồng 

Ngự 
Bxe An phú-Đường 22/12-QL13-QL1A-Cao tốc Sài 

gònTrung lương-Ngã 3 An hữu-QL30-Bxe Tx Hồng Ngự 190 150 Tuyến đang 
khai thác  

3132 6166.2015.A Bình 
Dương 

Đồng 
Tháp An Phú Tân Hồng Bxe An phú-ĐT 743-Ngã tư 550-Cầu vượt Sóng thần-

QL1A-Ngã 3 Thanh bình-ĐT 843-Bxe Tân Hồng 200 60 Tuyến đang 
khai thác  

3133 6166.2017.A Bình 
Dương 

Đồng 
Tháp An Phú Tam 

Nông 

Bxe An phú-ĐT 743-Ngã tư 550-Cầu vượt Sóng thần-
QL1A-Ngã 3 An hữu-QL30 - Ngã 3 Thanh bình-ĐT 843-

Bxe Tam Nông 
200 60 Tuyến đang 

khai thác  

3134 6166.2019.A Bình 
Dương 

Đồng 
Tháp An Phú Hồng 

Ngự 
Bxe An phú-Đường 22/12-QL13-QL1A-Cao tốc Sài 

gònTrung lương-Ngã 3 An hữu-QL30-Bxe Hồng Ngự 190 120 Tuyến đang 
khai thác  

3136 6167.1112.A Bình 
Dương An Giang Bình 

Dương Châu Đốc 
BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài 
Gòn Trung Lương - QL1A - QL80 - ĐT 942 –BX Châu 

Đốc  <A> 
255 60 Tuyến đang 

khai thác  

3137 6167.1115.A Bình 
Dương An Giang Bình 

Dương Chợ Mới BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài 
Gòn Trung Lương - QL1A - QL80 - ĐT 942 –BX Chợ 230 150 Tuyến đang 

khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Mới  <A> 

3138 6167.1116.A Bình 
Dương An Giang Bình 

Dương Tân Châu TL954 - QL1A - QL93 B.Dương <A> 250 150 Tuyến đang 
khai thác  

3139 6167.1118.A Bình 
Dương An Giang Bình 

Dương Tịnh Biên BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài 
Gòn Trung Lương - QL1A - QL91 - BX Xuân Tô  <A> 200 60 Tuyến đang 

khai thác  

3142 6167.1121.A Bình 
Dương An Giang Bình 

Dương Phú Mỹ BX Phú Mỹ-ĐT942 - QL80-QL1A - Cao tốc Trung Lương  
Sài Gòn - QL1A- QL13- BX Bình Đươg  <A> 250 90 Tuyến đang 

khai thác  

3144 6167.1127.A Bình 
Dương An Giang Bình 

Dương Ba Thê 
Bx. Ba Thê - TL.943 - Phà An Hòa - TL.942 - Sa Đéc - 

QL.80 - Mỹ Thuận - QL.1A - Đường Cao Tốc - QL.1A - 
Bx Thủ Dầu Một (BD)  

260 120 Tuyến đang 
khai thác  

3145 6167.1128.A Bình 
Dương An Giang Bình 

Dương 
Khánh 
Bình 

BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài 
Gòn Trung Lương - QL1A - QL80 - ĐT 848 - ĐT 942 - 

Phà An Hòa - QL 91 - BX Khánh Bình  <A> 
280 180 Tuyến đang 

khai thác  

3146 6167.1916.A Bình 
Dương An Giang Bến Cát Tân Châu BX  Tân Châu - ĐT954 - Phà Thuận Giang - ĐT942 - Sa 

Đéc - Mỹ Thuận - QL1A - QL13 - BX  Bến Cát 263 120 Tuyến đang 
khai thác  

3147 6167.1918.A Bình 
Dương An Giang Bến Cát Tịnh Biên BXBến Cát - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài Gòn 

Trung Lương - QL1A - QL91 - BX Tịnh Biên  <A> 230 60 Tuyến đang 
khai thác  

3149 6167.1923.A Bình 
Dương An Giang Bến Cát Chi Lăng BXBến Cát - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài Gòn 

Trung Lương - QL1A - QL91 - BX Chi Lăng  <A> 200 60 Tuyến đang 
khai thác  

3150 6167.1927.A Bình 
Dương An Giang Bến Cát Ba Thê BX Ba Thê - TL943 - Phà An Hòa - TL942 - Sa Đéc - 

QL80 - QL1 - QL13 - BX Bến Cát  <A> 257 120 Tuyến đang 
khai thác  

3151 6167.1928.A Bình 
Dương An Giang Bến Cát Khánh 

Bình 
BX Bến Cát - Đại lộ Bình Dương - Ngã 4 Bình Phước - 

QL1A - QL80 - QL91 - BX Khánh Bình  <A> 303 180 Tuyến đang 
khai thác  

3152 6167.2012.A Bình 
Dương An Giang An Phú Châu Đốc BX An Phú - Đường 22/12 - QL13 - QL1A - Đường Cao 

Tốc Sài Gòn Trung Lương -  QL91 - BX Châu Đốc  <A> 230 320 Tuyến đang 
khai thác  

3153 6167.2014.A Bình 
Dương An Giang An Phú Châu 

Thành 
Bxe An phú-Đường 22/12-QL13-QL1A-Cao tốc Sài gòn 

Trung lương-QL1A-QL91-Bxe Châu thành  243 120 Tuyến đang 
khai thác  

3154 6167.2015.A Bình 
Dương An Giang An Phú Chợ Mới 

BX An Phú - Đường 22/12 - QL13 - QL1A - Đường Cao 
Tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1A - QL80 - ĐT 942 –BX 

Chợ Mới  <A> 
230 120 Tuyến đang 

khai thác  

3155 6167.2016.A Bình 
Dương An Giang An Phú Tân Châu Bxe An phú-Đương 22/12-QL13-QL1A-Cao tốc Sàigòn 

Trung lương-QL80-ĐT 942-ĐT 954-Bxe Tânchâu  . 230 225 Tuyến đang 
khai thác  

3156 6167.2018.A Bình 
Dương An Giang An Phú Tịnh Biên BX Quang Vinh 3 - ĐT747 - Ngã 4 Miễu Ông Cù - ĐT743 

- Ngã 5 An Phú - Đương 22/12 - Đại lộ Bình Dương - Ngã 230 60 Tuyến đang 
khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
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Lưu lượng 
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Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

4 Bình Phước - QL1A - QL80 - ĐT 942 –BX Chợ Mới  
<A> 

3157 6167.2019.A Bình 
Dương An Giang An Phú Tri Tôn 

BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài 
Gòn Trung Lương - QL1A - QL80 - ĐT 942 - BX Tri Tôn 

<A> 
264 180 Tuyến đang 

khai thác  

3158 6167.2021.A Bình 
Dương An Giang An Phú Phú Mỹ 

BX An Phú - ĐT743 - Ngã Tư 550 - ĐT743C - QL13 - 
QL1A  - Đường Cao Tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1A - 

QL80 - TL848 - TL 942 - TL 954 - BX Phú Mỹ  <A> 
283 90 Tuyến đang 

khai thác  

3159 6167.2023.A Bình 
Dương An Giang An Phú Chi Lăng 

BX Phú Chánh - Huỳnh VĂn Lũy - ĐL Bình Dương - Ngã 
4 Bình Phước - QL1A - Long An - Tiền Giang – Đồng 

Tháp - BX Chợ Mới  <A> 
230 60 Tuyến đang 

khai thác  

3166 6167.2321.A Bình 
Dương An Giang Bàu Bàng Phú Mỹ 

BX Phú Mỹ - Phà Năng Gù - QL91 - Long Xuyên - Phà 
Vàm Cống - Cầu Mỹ Thuận - Đường Cao Tốc Sài 

GònTrung Lương - QL1A - Ngã tư Bình Phước - Đại lộ 
Bình Dương - BX Bàu Bàng <A> 

280 90 Tuyến đang 
khai thác  

3169 6168.1118.A Bình 
Dương 

Kiên 
Giang 

Bình 
Dương 

Vĩnh 
Thuận 

BX Bình Dương - QL 13 - Ngã tư BP - QL 1A – BX Vĩnh 
Thuận <A> 290 100 Tuyến đang 

khai thác  

3173 6168.1918.A Bình 
Dương 

Kiên 
Giang Bến Cát Vĩnh 

Thuận 

BX Vĩnh Thuận - QL 63 - QL 61 - QL 80 - QL91 - QL1A 
- Ngã tư Bình Phước - Đại lộ Bình Dương - QL13 - BX 

Bễn Cát 
320 90 Tuyến đang 

khai thác  

3174 6168.2011.A Bình 
Dương 

Kiên 
Giang An Phú Kiên 

Giang 
Bxe An phú-ĐT 743-QL1A-QL61-QL63-QL80-BX Kiên 

Giang 210 90 Tuyến đang 
khai thác  

3175 6168.2015.A Bình 
Dương 

Kiên 
Giang An Phú Gò Quao 

BXe An Phú - ĐT743 - ĐT743C - QL13 - QL1A - Cao 
Tốc Sài GònTrung Lương - QL80 - QL61 - BXe Gò Quao  

<A> 
265 90 Tuyến đang 

khai thác  

3182 6169.2011.A Bình 
Dương Cà Mau An Phú Cà Mau BXe An Phú - dường 22/12 - QL13 - QL1A - cao Tốc Sài 

GònTrung Lương - QL1ABXe Cà Mau  <A> 370 180 Tuyến đang 
khai thác  

3192 6171.2017.A Bình 
Dương Bến Tre An Phú Chợ Lách 

BX Chợ Lách - BX Chợ Lách - QL.57 - ĐT.882 - QL.60 - 
QL.1A - Cầu vượt Sóng Thần - ĐL Độc lập - 743 - ngã tư 

550 - ĐT 743 - Ngã 6 An Phú - BX An Phú   <A> 
145 60 Tuyến đang 

khai thác  

3193 6171.2019.A Bình 
Dương Bến Tre An Phú Tiên Thủy 

BX An Phú - 22/12 - QL13 - QL1A - Đường Cao Tốc Sài 
Gòn Trung Lương - QL1A - QL60 - ĐT 884 - BXTiên 

Thủy <A> 
163 90 Tuyến đang 

khai thác  

3195 6172.1112.A Bình 
Dương 

Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Bình 
Dương Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường 3/2 - QL51 - Ngã 
3 Vũng Tàu - QL1A - Ngã 4 Bình Phước - Đại Lộ B́nh 

Dương - BX Bình Dương 
125 90 Tuyến đang 

khai thác  
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Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 
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QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3196 6176.1111.A Bình 
Dýõng 

Quảng 
Ngãi 

Bình 
Dương 

Quảng 
Ngãi 

BX Bình Dương - QL 13 - Ngă tư BP - QL 1A –BX 
Quãng Ngãi <A> 2100 16 Tuyến đang 

khai thác  

3199 6177.1912.A Bình 
Dương Bình Định Bến Cát Bồng Sơn BX Bồng Sơn--QL1-Ngã 4 Bình Phước -Đại lộ Bình 

Dương-BX Bến Cát  750 100 Tuyến đang 
khai thác  

3201 6183.1107.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bình 

Dương Mỹ Tú BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Cao tốc Sài Gòn - 
Trung Lương - Tiền Giang - Vĩnh Long - BX Mỹ Tú <A> 275 120 Tuyến đang 

khai thác  

3202 6183.1116.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bình 

Dương Thạnh Trị 

BX Thạnh Trị - Quốc lộ IA (TPST - Hậu Giang - Cần Thơ 
- Vĩnh Long) - Đường cao tốc (Tiền Giang - Long An - 

TPHCM)  -  Ngã 4 Bình Phước - QL.13 (Bình Dương)  -  
BX Bình Dương  <A> 

294 60 Tuyến đang 
khai thác  

3204 6183.1902.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bến Cát Trà Men 

BX Bến Cát - Đại lộ Bình Dương - Ngă 4 B́nh Phước - - 
QL1A - Cầu Mỹ Thuận - Cầu Cần Thơ –BX Trà Men  

<A> 
275 60 Tuyến đang 

khai thác  

3205 6183.1904.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bến Cát Trần Đề 

BX Bến Cát - Đại lộ Bình Dương - TNgã tư Chợ Đình - 
Ngã tư 550 - Cầu vượt Sóng Thần - Ngã tư Bình Phước - 
QL1A - Dường cao tốc TP HCM Trung Lương - QL1 - 
Đường Phú Lợi - Đường Lê Hồng Phong - TL 934 - BX 

Trần Đề  <A> 

275 60 Tuyến đang 
khai thác  

3206 6183.1906.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bến Cát Long Phú BX Long Phú - D9T - TP Sóc Trăng - QL1A - Ngã tư 

Bình Phước - QL13 - Bình Dương - BX Bến Cát  <A> 275 60 Tuyến đang 
khai thác  

3207 6183.1907.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bến Cát Mỹ Tú 

BX Mỹ Tú - tỉnh lộ 939 - TL938 - QL1A - TP Sóc Trăng - 
Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang - Long An - TP HCM - 
NGã tư Bình Phước - QL13 - Khu Công nghiệp Mỹ Phước 

- BX Bến Cát  <A> 

275 90 Tuyến đang 
khai thác  

3210 6183.1915.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bến Cát Vĩnh 

Châu 

BX Vĩnh Châu - TL11 - Mỹ Xuyên - Sóc Trăng - QL1A - 
Hậu Giang - Cần Thơ - Vĩnh Long - Long An - TP HCM - 

QL13 - Xã Thuận An - BX Bến Cát  <A> 
275 90 Tuyến đang 

khai thác  

3211 6183.1916.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bến Cát Thạnh Trị 

BX Thạnh Trị - QL1 - TP Sóc Trăng - TX Ngã Bảy - Cần 
Thơ - Vĩnh Long - Trung Lương - Long An - TP HCM - 

Ngã tư Bình Phước - QL13 - Khu công nghiệp Mỹ Phước 
- BX Bến Cát  <A> 

275 60 Tuyến đang 
khai thác  

3212 6183.2001.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Sóc Trăng BXe An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - QL1 - dường Cao tốc 

sài Gòn Trung Lương - QL1A - BXe Sóc Trăng  <A> 250 75 Tuyến đang 
khai thác  

3213 6183.2004.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Trần Đề 

BXe An Phú - ĐT743 - Ngã Tư 550 - Cầu Vượt Sóng thần 
- QL1A - dường Cao tốc sài Gòn TrungLương - QL1A - 

TL6 - BXeTrần Đề  <A> 
275 150 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3214 6183.2006.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Long Phú 

BX An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - Cầu Vượt Sóng thần - 
QL1A - dường Cao tốc sài Gòn TrungLương - QL1A - 

TL6 –BXLong Phú  <A> 
275 120 Tuyến đang 

khai thác  

3215 6183.2008.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Ngã Năm 

BX An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - Cầu Vượt Sóng thần - 
QL1A - dường Cao tốc sài Gòn Trung Lương - QL1A - 

TL933 - TL935 –BXNgã Năm  <A> 
275 240 Tuyến đang 

khai thác  

3216 6183.2009.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Đại Ngãi 

BX An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - Cầu Vượt Sóng thần - 
QL1 - đường Cao tốc sài Gòn TrungLương - QL1 - TL60 

–BXĐại Ngãi <A> 
275 120 Tuyến đang 

khai thác  

3217 6183.2011.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Kế Sách 

BX An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - QL1 - đường Cao tốc 
sài Gòn Trung Lương - QL1A - QL91C - TL932 –BX Kế 

Sách  <A> 
230 90 Tuyến đang 

khai thác  

3218 6183.2015.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Vĩnh 

Châu 
BX An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - QL1 - đường Cao tốc 

sài Gòn Trung Lương - QL1A - BXe Vĩnh Châu  <A> 280 90 Tuyến đang 
khai thác  

3219 6183.2016.A Bình 
Dương Sóc Trăng An Phú Thạnh Trị 

BX An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - Cầu Vượt Sóng thần - 
QL1A - dường Cao tốc Sài Gòn TrungLương - QL1A - 

BXe Thạnh Trị <A> 
255 120 Tuyến đang 

khai thác  

3227 6183.2304.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bàu Bàng Trần Đề 

BX Trần Đề - ĐT934 - TP.Sóc Trăng (Đường Lê Hồng 
Phong - Đường Lê Duẩn - Đường Phú Lợi) - QL1A - (Hậu 

Giang - Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang - Long An - 
TP. Hồ Chí Minh - Ngã tư Bình Phước - QL13 –BX Bàu 

Bàng <A> 

294 60 Tuyến đang 
khai thác  

3228 6183.2309.A Bình 
Dương Sóc Trăng Bàu Bàng Đại Ngãi 

BX Đại Ngãi - Quốc lộ Nam Sông Hậu - (Hậu Giang - 
Cần Thơ) - QL1A (Vĩnh Long - Tiền Giang - Long An - 

TP.HCM) - Ngã Tư Bình Phước - Đại lộ Bình Dương –BX 
Bàu Bàng <A> 

310 60 Tuyến đang 
khai thác  

3229 6184.1111.A Bình 
Dương Trà Vinh Bình 

Dương Trà Vinh BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Cao tốc Sài Gòn_Trung 
Lương - Tiền Giang - Vĩnh Long - QL53 -BX Trà Vinh 235 30 Tuyến đang 

khai thác  

3230 6184.1114.A Bình 
Dương Trà Vinh Bình 

Dương Cầu Kè BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Cao tốc Sài Gòn_Trung 
Lương - Tiền Giang - Vĩnh Long - QL54 - BX Cầu Kè 265 120 Tuyến đang 

khai thác  

3235 6184.2011.A Bình 
Dương Trà Vinh An Phú Trà Vinh 

BX Bình Dương - Đại lộ Bình Dương - Ngã 4 Bình Phước 
- QL1 - Cao Tốc TPHCM - Trung Luong - QL1 - QL80 - 

BX Trà Vinh  <A> 
193 90 Tuyến đang 

khai thác  

3236 6184.2012.A Bình 
Dương Trà Vinh An Phú Cầu 

Ngang 

BXe An Phú - ĐT743 - ĐT743C - QL13 - QL1A - Cao 
Tốc Sài GònTrung Lương - QL60 - QL53 –BXe Cầu 

Ngang  <A> 
185 90 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3237 6184.2051.A Bình 
Dương Trà Vinh An Phú Tiểu Cần BXe An Phú - ĐT743 - ĐT743C - QL13 - QL1A - Cao 

Tốc Sài GònTrung Lương - QL60 - BXe Tiểu Cầu  <A> 175 90 Tuyến đang 
khai thác  

3238 6184.2111.A Bình 
Dương Trà Vinh Phú 

Chánh Trà Vinh 

BX Phú Chánh - ĐT742 - Lê Hồng Phong - Ngã 4 Địa 
chất - ĐL Bình Dương - QL13 - Ngã 4 Bình Phước - 

QL1A - Ngã 3 Trung Lương - Cầu Mỹ Thuận - QL1A - 
BX Trà Vinh  <A> 

290 60 Tuyến đang 
khai thác  

3241 6184.2313.A Bình 
Dương Trà Vinh Bàu Bàng Duyên 

Hải 

BX Duyên Hải - QL53 - Nguyễn Đáng - QL53 - Đường 
Nguyễn Đáng - QL53 - QL1A - QL13 - BX Bàu Bàng . 

<A> 
315 120 Tuyến đang 

khai thác  

3242 6185.1111.A Bình 
Dương 

Ninh 
Thuận 

Bình 
Dương 

Ninh 
Thuận 

BX Bình Dương - QL 13 - Ngã tư BP - QL 1A – BX Ninh 
Thuận <A> 350 240 Tuyến đang 

khai thác  

3246 6193.1114.A Bình 
Dương 

Bình 
Phước 

Bình 
Dương Bù Đốp BX Bình Dương - QL13 - đường Lộc Tấn Hoàng Diệu 

(ĐT759B) - BX Bù Đốp 150 180 Tuyến đang 
khai thác  

3249 6193.1214.A Bình 
Dương 

Bình 
Phước 

Lam 
Hồng Bù Đốp BX Lam Hồng - QL1A - Ngã 4 Bình Phước - QL13 -  

đường Lộc Tấn Hoàng Diệu (ĐT759B) - BX Bù Đốp 160 240 Tuyến đang 
khai thác  

3252 6194.2016.A Bình 
Dương Bạc Liêu An Phú Ngan Dừa BX Ngan Dừa - TL 930 - QL61 - QL1A - QL13 –BX An 

Phú <A> 310 60 Tuyến đang 
khai thác  

3253 6195.1111.A Bình 
Dương 

Hậu 
Giang 

Bình 
Dương Vị Thanh 

BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Cao tốc Sài Gòn_Trung 
Lương - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang - 

BX Vị Thanh 
265 90 Tuyến đang 

khai thác  

3254 6195.1112.A Bình 
Dương 

Hậu 
Giang 

Bình 
Dương Ngã Bảy 

BX Bình Dương - QL13 - QL1A - Cao tốc Sài Gòn_Trung 
Lương - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu Giang - 

BX Ngã Bảy 
235 30 Tuyến đang 

khai thác  

3259 6195.2011.A Bình 
Dương 

Hậu 
Giang An Phú Vị Thanh 

BXe An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - ĐT743c - QL13 - 
QL1A - dường Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1 - 

QL61 - BXe Vị Thanh <A> 
250 75 Tuyến đang 

khai thác  

3260 6195.2012.A Bình 
Dương 

Hậu 
Giang An Phú Ngã Bảy 

BXe An Phú - ĐT743 - Ngã Tư550 - ĐT743c - QL13 - 
QL1A - dường Cao tốc Sài Gòn Trung Lương - QL1A - 

BX Ngã Bảy  <A> 
210 495 Tuyến đang 

khai thác  

3261 6195.2013.A Bình 
Dương 

Hậu 
Giang An Phú Long Mỹ 

BXe An Phú - ĐT743 - ĐT743C - QL13 - QL1A - Cao 
Tốc Sài GònTrung Lương - QL1A - QL61 - BXe Long 

Mỹ  <A> 
245 120 Tuyến đang 

khai thác  

3262 6195.2015.A Bình 
Dương 

Hậu 
Giang An Phú Cái Tắc A 

BXe An Phú - ĐT743 - ĐT743C - QL13 - QL1A - Cao 
Tốc Sài GònTrung Lương - QL1A - QL61 –BXe Cái Tắc 

A  <A> 
240 75 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3263 6195.2020.A Bình 
Dương 

Hậu 
Giang An Phú Châu 

Thành A 

BXe An Phú - ĐT743 - ĐT743C - QL13 - QL1A - Cao 
Tốc Sài GònTrung Lương - QL1A - QL61 –BXe Châu 

Thành A  <A> 
240 120 Tuyến đang 

khai thác  

3269 6198.1114.A Bình 
Dương 

Bắc 
Giang 

Bình 
Dương Lục Ngạn 

BX Lục Ngạn - QL 31 - QL 1A - Cầu Thanh Trì - Cầu 
Vượt vành đai 3 - Đường Nguyễn Xiển - Đại lộ Thăng 

Long - Hòa Lạc - Xuân Mai - Thái Hòa - Đường Hồ Chí 
Minh - Thịnh Mỹ - Yên Lý - QL 48 - TP Vinh - QL 1 –BX 

Bình Dương <A> 

1860 18 Tuyến đang 
khai thác  

3271 6263.0214.A Long An Tiền 
Giang 

Kiến 
Tường Cai Lậy BX Kiến Tường - QL62 - Đường tỉnh 829 - BX Cai Lậy 

<A> 47 90 Tuyến đang 
khai thác  

3272 6263.0231.A Long An Tiền 
Giang 

Kiến 
Tường 

Tiền 
Giang 

BX Tiền Giang - Đường Ấp Bắc - QL 60 - QL 1A - 
ĐT.868 - ĐT  829 - Quốc lộ 62 - BX Kiến Tường 75 60 Tuyến đang 

khai thác  

3273 6263.0242.A Long An Tiền 
Giang 

Kiến 
Tường 

Khu I Cai 
Lậy 

BX, tàu Khu I - Đường tỉnh 868 - Đường tỉnh 829 - QL 62 
- BX Mộc Hóa  <A> 46 30 Tuyến đang 

khai thác  

3274 6263.0414.A Long An Tiền 
Giang 

Vĩnh 
Hưng Cai Lậy BX Vĩnh Hưng - ĐT 831 - QL62 - ĐT 829 - BX Cai Lậy 

<A> 68 60 Tuyến đang 
khai thác  

3275 6263.0442.A Long An Tiền 
Giang 

Vĩnh 
Hưng 

Khu I Cai 
Lậy 

BX, tàu Khu I - Đường tỉnh 868 - Đường tỉnh 829 - QL 62 
- Đường tỉnh 831 - BX Vĩnh Hưng  <A> 67 60 Tuyến đang 

khai thác  

3276 6263.0455.A Long An Tiền 
Giang 

Vĩnh 
Hưng 

[Tân Phú 
Đông] 

BX Vĩnh Hưng - ĐT 831 - QL62 - QL 1A - QL 50 - 
Đường huyện 16A (ngã ba Thạnh Trị) - ĐT 877 -Đường 

huyện 17 - Phà Tân Long - Đường huyện 84E - ĐT 877B - 
BX Tân Phú Đông  

163 60 Tuyến đang 
khai thác  

3277 6263.1014.A Long An Tiền 
Giang 

Hậu 
Thạnh Cai Lậy BX Hậu Thạnh - ĐT 837 - QL62 - ĐT 829 - ĐT 868 – BX 

Cai Lậy <A> 52 60 Tuyến đang 
khai thác  

3279 6265.0211.A Long An Cần Thơ Kiến 
Tường 

Cần Thơ 
36NVL 

<A>: BX Kiến Tường - Quốc lộ 62 - Đường tỉnh 829 - 
Đường tỉnh  868- Quốc lộ 1A – BX thành phố Cần Thơ Số 

36 Nguyễn Văn Linh  
123 60 Tuyến đang 

khai thác  

3281 6266.0419.A Long An Đồng 
Tháp 

Vĩnh 
Hưng 

Hồng 
Ngự 

BX Vĩnh Hưng - ĐT 831 - ĐT 842 - ĐT 843 - QL30 –BX 
TX Hồng Ngự <A> 60 30 Tuyến đang 

khai thác  

3283 6266.0719.A Long An Đồng 
Tháp 

Khánh 
Hưng 

Hồng 
Ngự 

BX Khánh Hưng - ĐT 831B - Kênh Cái Cỏ - Kinh 79 - 
ĐT 831 - ĐT 842 - ĐT 843 - QL30 - BX Hồng Ngự <A> 90 60 Tuyến đang 

khai thác  

3285 6270.0111.A Long An Tây Ninh Long An Tây Ninh 
BX Tây Ninh -  30/4 - QL 22 - ĐT825 - ĐT830 - QL 1A - 
Đ tránh TP Tân An - QL 62 - Hùng Vương - BX Long An 

<A> 
147 240 Tuyến đang 

khai thác  

3286 6270.0211.A Long An Tây Ninh Kiến 
Tường Tây Ninh BX Tây Ninh - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4 - 

QL 22B - Quốc lộ 22A - ĐT825 - ĐT824 - ĐT830 - QL1A 210 120 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

- Đường tránh TP Tân An - QL62 - BX Kiến Tường <A> 

3287 6270.0311.A Long An Tây Ninh Đức Huệ Tây Ninh BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - ĐT 786 - ĐT838C - 
ĐT838 - BX Đức Huệ <A> 70 120 Tuyến đang 

khai thác  

3288 6271.0211.A Long An Bến Tre Kiến 
Tường Bến Tre 

BX Kiến Tường - QL62 - QL N2 - QL62 -Ngã tư đường 
tránh, QL62 -Đường tránh TP Tân An - QL1A - QL57 - 

BX Bến Tre  
110 60 Tuyến đang 

khai thác  

3289 6272.0112.A Long An Bà Rịa - 
Vũng Tàu Long An Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 - Ngã 3 
VT - Xa lộ Hà Nội - Bình Chánh - QL1A - BX Long An 

<A> 
172 90 Tuyến đang 

khai thác  

3290 6272.0312.A Long An Bà Rịa - 
Vũng Tàu Đức Huệ Vũng Tàu BX Đức Huệ- ĐT 822 - ĐT 825 - ĐT 824 - QL 22 - QL 

1A - QL 51 - Đường 3/2 – LHP – NKKN - BX Vũng Tàu  158 60 Tuyến đang 
khai thác  

3292 6289.0413.A Long An Hưng Yên Vĩnh 
Hưng Ân Thi 

BX Vĩnh Hưng -ĐT 831- QL62 - QL N2 - QL 62- Đường 
tránh TPTân An- QL1A- TT Đồng Văn - QL38B - cầu 

Yên Lệnh - Đường Phạm Bạch Hổ - Chợ Gạo - QL38B - 
TT Vương - Chợ Thi- ĐT376- BX Ân Thi 

2000 15 Tuyến đang 
khai thác  

3293 6289.0418.A Long An Hưng Yên Vĩnh 
Hưng 

Cống 
Tráng 

Bx Cống Tráng - ĐT.376 - Phố Giác - QL.38B  - QL.1A - 
QL.62 - Bx Vĩnh Hưng 1905 15 Tuyến đang 

khai thác  

3295 6293.0613.A Long An Bình 
Phước 

Cần 
Giuộc Lộc Ninh 

BX Cần Giuộc - QL50 - ĐT835A - ĐT 826 - Đường Đinh 
Đức Thiện -QL 1A - Ngã tư An Sương - Ngã tư Bình 

Phước - QL 13 - Đại lộ Bình Dương - QL13 (Chơn Thành 
– Bình Long)- BX Lộc Ninh  

160 30 Tuyến đang 
khai thác  

3296 6365.1611.A Tiền 
Giang Cần Thơ Gò Công Cần Thơ 

36NVL 

<A>: BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 
Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A - Quốc lộ 50 - BX Gò 

Công  
150 60 Tuyến đang 

khai thác  

3305 6370.1211.A Tiền 
Giang Tây Ninh Cái Bè Tây Ninh 

BX Tây Ninh - Đường Trưng Nữ Vương - Đường 30/4 - 
QL22 - Củ Chi - TL 8 - TL823 - Đức Lập - TL9 - Đức 

Hòa - TL 824 - QL 1A - ĐT 795 - BX Cái Bè <A> 
205 180 Tuyến đang 

khai thác  

3306 6370.3111.A Tiền 
Giang Tây Ninh Tiền 

Giang Tây Ninh 
BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-30/4-QL22-Củ Chi-TL 8-
TL823-TL9-Đức Hòa-TL 824-QL 1A-QL 60-Đường Ấp 

Bắc-BX Tiền Giang  
171 120 Tuyến đang 

khai thác  

3310 6372.3112.A Tiền 
Giang 

Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Tiền 
Giang Vũng Tàu 

BX Tiền Giang - Đ Ấp Bắc - QL60 - QL1A - QL51 - 
Đường 3/2 - đường Lê Hồng Phong - Đường Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa - BX thành phố Vũng Tàu 
195 60 Tuyến đang 

khai thác  

3315 6393.1614.A Tiền 
Giang 

Bình 
Phước Gò Công Bù Đốp BX Bù Đốp - đường Lộc Tấn Hoàng Diệu (ĐT759B) - 

QL13 - QL1A - QL50 - BX Gò Công 215 60 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3323 6470.1411.A Vĩnh Long Tây Ninh Vũng 
Liêm Tây Ninh BX Tây Ninh-Đường 30/4-QL 22-QL 1A-QL 53-ĐT 907-

BX Vũng Liêm 290 60 Tuyến đang 
khai thác  

3324 6472.1112.A Vĩnh Long Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Vĩnh 
Long Vũng Tàu BX tỉnh Vĩnh Long - QL 53 - QL1 - QL51 - Thị TrấnLong 

Thành - BX Vũng Tàu  <A> 280 30 Tuyến đang 
khai thác  

3326 6472.1412.A Vĩnh Long Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Vũng 
Liêm Vũng Tàu BXBà Rịa - Vũng Tàu - Đường 3/2 - BR QL51 - Xa Lộ 

Hà Nội QL1A - QL53 BX Vũng Liêm <A> 320 30 Tuyến đang 
khai thác  

3327 6472.1812.A Vĩnh Long Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Mang 
Thít Vũng Tàu BXBà Rịa - Vũng Tàu - QL51 - QL53 - TL903 - BX 

Mang Thít <A> 296 60 Tuyến đang 
khai thác  

3328 6472.2012.A Vĩnh Long Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Tích 
Thiện Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đ 3/2 - QL51 - QL1 - Đ 
Nguyễn Văn Linh - Cao Tốc Trung Lương - QL53 - ĐT 
909 - Đường Hậu Lộc Hòa Lộc - QL54 - ĐT 901 - BX 

Tích Thiện 

320 30 Tuyến đang 
khai thác  

3329 6472.6312.A Vĩnh Long Bà Rịa -
Vũng Tàu 

[Hựu 
Thành] Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đ 3/2QL51 - Xa Lộ Hà 
Nội - QL1A QL53 - TT Vũng Liêm - BX Hữu Thành  

<A> 
320 90 Tuyến đang 

khai thác  

3333 6493.1417.A Vĩnh Long Bình 
Phước 

Vũng 
Liêm 

Chơn 
Thành 

BX Chơn Thành - QL 13 - QL1A - QL53 - BX Vũng 
Liêm 280 120 Tuyến đang 

khai thác  

3334 6566.1111.A Cần Thơ Đồng 
Tháp 

Cần Thơ 
36NVL Cao Lãnh <A> BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 

Quốc lộ 1A - Quốc lộ 80 - Tỉnh lộ 848 - BX Cao Lãnh  89 30 Tuyến đang 
khai thác  

3335 6566.1115.A Cần Thơ Đồng 
Tháp 

Cần Thơ 
36NVL Tân Hồng <A> BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 

Quốc lộ 1A - Quốc lộ 30 - BX Tân Hồng  178 150 Tuyến đang 
khai thác  

3336 6566.1117.A Cần Thơ Đồng 
Tháp 

Cần Thơ 
36NVL 

Tam 
Nông 

<A>: BX Tam Nông Hồng - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1A - 
Tiền Giang - Vĩnh Long - Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn 
Linh -  BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh  

135 60 Tuyến đang 
khai thác  

3337 6566.1118.A Cần Thơ Đồng 
Tháp 

Cần Thơ 
36NVL 

Trường 
Xuân 

<A>: BX Trường Xuân – Đường tỉnh 845 – Đường tỉnh 
846 – Đường tỉnh 847 - Quốc lộ 30 - Quốc lộ 1 – Quốc lộ 

53 - BX Cần Thơ 36 Nguyễn Văn Linh  
140 60 Tuyến đang 

khai thác  

3338 6567.1111.A Cần Thơ An Giang Cần Thơ 
36NVL 

Long 
Xuyên 

<A>: BX Cần Thơ - Quốc lộ 91B - Quốc lộ 91 - ĐT 943 - 
BX Long Xuyên  62 120 Tuyến đang 

khai thác  

3339 6567.1112.A Cần Thơ An Giang Cần Thơ 
36NVL Châu Đốc BX Cần Thơ - QL91B - QL91 - BX Châu Đốc <A> 116 3100 Tuyến đang 

khai thác  

3340 6567.1113.A Cần Thơ An Giang Cần Thơ 
36NVL 

Bình 
Khánh 

BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - Nguyễn 
Văn Linh - QL91B - BX Bình Khánh <A> 62 120 Tuyến đang 

khai thác  

3341 6567.1115.A Cần Thơ An Giang Cần Thơ 
36NVL Chợ Mới 

BXThành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - QL 91B 
- QL 1A - Cái Tàu Thượng - Mỹ Luôn –BX Chợ Mới  

<A> 
115 60 Tuyến đang 

khai thác  
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3343 6567.1116.A Cần Thơ An Giang Cần Thơ 
36NVL Tân Châu BX Thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - QL91B 

- QL91 - Đường tỉnh 953 - BX Tân Châu <A> 136 180 Tuyến đang 
khai thác  

3344 6567.1118.A Cần Thơ An Giang Cần Thơ 
36NVL Tịnh Biên <A>: BX Thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 

QL91B - QL91 - BX Tịnh Biên  142 150 Tuyến đang 
khai thác  

3352 6568.1113.A Cần Thơ Kiên 
Giang 

Cần Thơ 
36NVL Hà Tiên <A>: BX Cần Thơ 36NVL - Quốc lộ 91B - Quốc lộ 91 - 

Quốc lộ 80 - Đường tỉnh 941 - Quốc lộ 80 - BX Hà Tiên  205 300 Tuyến đang 
khai thác  

3356 6568.1119.A Cần Thơ Kiên 
Giang 

Cần Thơ 
36NVL An Minh 

<A>: Đường tỉnh Thứ 7 - Cán Gáo - Quốc lộ 63 - Quốc lộ 
61 - Quốc lộ 80 - Quốc lộ 91 BX thành phố Cần Thơ 36 

Nguyễn Văn Linh  
155 120 Tuyến đang 

khai thác  

3364 6571.1112.A Cần Thơ Bến Tre Cần Thơ 
36NVL Ba Tri <A> BX Ba Tri - Đường tỉnh 885 - Quốc lộ 60 - Quốc lộ 

1A - BX Cần Thơ  160 30 Tuyến đang 
khai thác  

3368 6572.1112.A Cần Thơ Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Cần Thơ 
36NVL Vũng Tàu <A>: BX Vũng Tàu - Đường3/2 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 

1A - BX thành phố Cần Thơ số 36 Nguyễn Văn Linh  310 90 Tuyến đang 
khai thác  

3381 6584.1111.A Cần Thơ Trà Vinh Cần Thơ 
36NVL Trà Vinh 

BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - QL 1A - 
QL 53 - BX Trà Vinh  <A> 

<B>: BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 
Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 1A - Quóc 

lộ 54 -Tỉnh lộ 907 - Hương lộ 2 - Quốc lộ 53 - BX Trà 
Vinh  

100 180 Tuyến đang 
khai thác  

3383 6584.1113.A Cần Thơ Trà Vinh Cần Thơ 
36NVL 

Duyên 
Hải 

BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - QL 1A - 
QL 53 - BX Duyên Hải  <A> 

<B>: BX thành phố Cần Thơ Số 36 Nguyễn Văn Linh - 
Nguyễn Văn Linh - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 1 - Quốc 

lộ 54 - Trà Cú - Quốc lộ 53 Ngã Ba Đại An - Tỉnh lộ 914 - 
Ngã Ba Long Hữu - Quốc lộ 53 - BX Duyên Hải  

157 180 Tuyến đang 
khai thác  

3390 6594.1111.A Cần Thơ Bạc Liêu Cần Thơ 
36NVL Bạc Liêu <A>: BX Bạc Liêu - Quốc lộ 1A - BX Cần Thơ 36 

Nguyễn Văn Linh  110 240 Tuyến đang 
khai thác  

3391 6594.1112.A Cần Thơ Bạc Liêu Cần Thơ 
36NVL Hộ Phòng <A>: BX Cần Thơ - Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A -  BX 

Hộ Phòng 145 120 Tuyến đang 
khai thác  

3394 6594.1116.A Cần Thơ Bạc Liêu Cần Thơ 
36NVL Ngan Dừa <A>: BX Ngan Dừa - Long Mỹ - BX Cần Thơ số 36 

Nguyễn Văn Linh  89 90 Tuyến đang 
khai thác  

3396 6595.1112.A Cần Thơ Hậu 
Giang 

Cần Thơ 
36NVL Ngã Bảy 

<A>: BX Ngã Bảy - Quốc lộ 1A - Võ Nguyên Giáp - 
Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 91B - BX thành phố Cần Thơ 

Số 36 Nguyễn Văn Linh   
32 1140 Tuyến đang 

khai thác  

3406 6670.1211.A Đồng 
Tháp Tây Ninh Sa Đéc Tây Ninh BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-Đường 30/4-QL 22B-QL 

22A-Ngã tư Củ Chi-TL 8-TL 823-TL 9-Đức Hòa Thượng- 250 60 Tuyến đang 
khai thác  
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BX nơi 
đi/đến () 

TL 824-Ngã tư Bến Lức-QL 1A-Cao tốc Trung Lương-QL 
1A-Ngã ba An Thới Trung-QL 80-BX Sa Đéc  

3408 6670.1515.A Đồng 
Tháp Tây Ninh Tân Hồng Tân Châu 

BX Tân Châu-ĐT 785-Đường 30/4-QL 22B-QL 22A-QL 
1A-Ngã ba Trung Lương-Cái Bè-Ngã ba An Thới Trung-

TP Cao Lãnh-QL 30-BX Tân Hồng  
331 60 Tuyến đang 

khai thác  

3409 6670.1611.A Đồng 
Tháp Tây Ninh An Long Tây Ninh 

BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-30/4-CMT8-ĐT 781-ĐT 
784-ĐT 782-QL 22A-QL 1A-Tiền Giang-Cao Lãnh-BX 

An Long  
287 60 Tuyến đang 

khai thác  

3429 6693.1511.A Đồng 
Tháp 

Bình 
Phước Tân Hồng Trường 

Hải BP 
BX Trường Hải Bình Phước - ĐT741 - QL13 - QL1A - 

Ngã 3 An Hữu - QL30 - BX Tân Hồng 380 60 Tuyến đang 
khai thác  

3449 6768.2113.A An Giang Kiên 
Giang Phú Mỹ Hà Tiên QL 80 - Vàm Rầy - ĐT 948 - QL91 - ĐT 953 - ĐT 954 

<A> 183 90 Tuyến đang 
khai thác  

3459 6770.1211.A An Giang Tây Ninh Châu Đốc Tây Ninh 
BX Tây Ninh-Đường 30/4-QL 22B-QL 22A-QL 1A-Cao 

tốc Trung Lương-QL 1A-Tiền Giang-Sa Đéc-Long 
Xuyên-BX Châu Đốc  

370 120 Tuyến đang 
khai thác  

3460 6770.1611.A An Giang Tây Ninh Tân Châu Tây Ninh 
BX Tây Ninh-30/4-QL 22B-QL 22A-QL 1A-Đường Cao 

tốc Trung Lương-Cầu Mỹ Thuận-Sa Đéc-ĐT 942-Phà 
Thuận Giang-ĐT954-BX Tân Châu  

377 60 Tuyến đang 
khai thác  

3462 6770.2815.A An Giang Tây Ninh Khánh 
Bình Tân Châu BX Tân Châu-Đường tỉnh 785-30/4-QL 22B-QL 22A-QL 

1A-QL80-QL 91-Châu Đốc-BX Khánh Bình  420 60 Tuyến đang 
khai thác  

3465 6772.1112.A An Giang Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Long 
Xuyên Vũng Tàu BX Vũng Tàu - Đường 3/2 QL51 - QL1 - QL80 –BX 

Long Xuyên  <A> 356 21 Tuyến đang 
khai thác  

3466 6772.1118.A An Giang Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Long 
Xuyên 

Long 
Điền 

Bến xe Long Điền - ĐT44 - QL51 - QL1A - QL80 - ĐT94 
- ĐT87 - Bến xe Long Xuyên 325 60 Tuyến đang 

khai thác  

3470 6772.1512.A An Giang Bà Rịa -
Vũng Tàu Chợ Mới Vũng Tàu BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 QL1 - 

BX Chợ Mới <A> 325 120 Tuyến đang 
khai thác  

3472 6772.1812.A An Giang Bà Rịa -
Vũng Tàu Tịnh Biên Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường 3/2 - QL51 - 
QL1A - Mỹ Thuận- QL80 - ĐT848 - ĐT942 - Phà An Hòa 

- QL91 - ĐT941 - ĐT948 - BX Tịnh Biên 
400 45 Tuyến đang 

khai thác  

3474 6772.2712.A An Giang Bà Rịa -
Vũng Tàu Ba Thê Vũng Tàu 

BX Ba Thê – TL943 – Phà An Hòa – TL942 – Sa Đéc – 
Mỹ Thuận – Đường Cao tốc – QL1A - QL51 - BX Vũng 

Tàu   
350 90 Tuyến đang 

khai thác  

3480 6783.1802.A An Giang Sóc Trăng Tịnh Biên Trà Men 
BX Trà Men - Quốc lộ IA (Hậu Giang - Cần Thơ) - QL91 
(Long Xuyên - Châu Đốc - Tịnh Biên) - BX Tịnh Biên . 

<A> 
210 30 Tuyến đang 

khai thác  



70 
 

STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3486 6794.1512.A An Giang Bạc Liêu Chợ Mới Hộ Phòng BX Hộ Phòng - QL1A - QL91 - Phà An Hòa - TL942 –BX 
Chợ Mới <A> 240 120 Tuyến đang 

khai thác  

3496 6870.1311.A Kiên 
Giang Tây Ninh Hà Tiên Tây Ninh 

BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-30/4-Lạc Long Quân-
Phạm Văn Đồng-Phạm Hùng-QL 22B-QL 22A-Củ Chi-
TL 8-TL 823-TL 824 (Long An)-QL 1A-Cao tốc Trung 

Lương-QL 1A-QL 91B-QL 80-BX Hà Tiên  

460 60 Tuyến đang 
khai thác  

3497 6870.1815.A Kiên 
Giang Tây Ninh Vĩnh 

Thuận Tân Châu 
BX Tân Châu-ĐT 785-ĐT 790-ĐT 799-ĐT 781-ĐT 784-
ĐT 782-QL 22A-QL 1A-Cao tốc Trung Lương-QL 1A-

QL 91-QL 80-QL 61-QL 63-BX Vĩnh Thuận  
460 60 Tuyến đang 

khai thác  

3501 6872.1111.A Kiên 
Giang 

Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Kiên 
Giang Bà Rịa BX Kiên Giang - QL80 - QL61 - QL1A - QL51 - BX Bà 

Rịa 338 30 Tuyến đang 
khai thác  

3502 6872.1112.A Kiên 
Giang 

Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Kiên 
Giang Vũng Tàu BX Kiên Giang - QL80 - QL61 - QL1A - QL51 - BX 

Vũng Tàu 366 120 Tuyến đang 
khai thác  

3511 6872.1818.A Kiên 
Giang 

Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Vĩnh 
Thuận 

Long 
Điền 

BX Long Điền - QL51 - Bà Rịa - QL80 - QL63 - BX Vĩnh 
Thuận 387 90 Tuyến đang 

khai thác  

3540 6970.1111.A Cà Mau Tây Ninh Cà Mau Tây Ninh 

BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-30/4-Lạc Long Quân-
Phạm Văn Đồng-Phạm Hùng-QL 22B-QL 22A-QL 1A-
Đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-QL 1A-

BX Cà Mau  

447 60 Tuyến đang 
khai thác  

3541 6970.1114.A Cà Mau Tây Ninh Cà Mau Tân Biên 
BX Tân Biên-QL 22B-Tua Hai-Trương Quyền-Trưng Nữ 
Vương-30/4-Lạc Long Quân-CMT8-ĐT 781-ĐT 784-ĐT 

782-QL 22A-QL 1A-BX Cà Mau  
495 60 Tuyến đang 

khai thác  

3542 6970.1115.A Cà Mau Tây Ninh Cà Mau Tân Châu BX Tân Châu-ĐT 785-30/4-QL 22B-QL 22A-QL 1A-BX 
Cà Mau  495 60 Tuyến đang 

khai thác  

3543 6970.1411.A Cà Mau Tây Ninh Năm Căn Tây Ninh 

BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-30/4-Lạc Long Quân-
Phạm Văn Đồng-Phạm Hùng-QL 22B-QL 22A-QL 1A-
Đường Cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương-QL 1A-

BX Năm Căn  

500 60 Tuyến đang 
khai thác  

3568 6993.1112.A Cà Mau Bình 
Phước Cà Mau 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

Cà Mau - QL1A - QL13 - ĐT741 - Phước Long 531 120 Tuyến đang 
khai thác  

3570 6993.1114.A Cà Mau Bình 
Phước Cà Mau Bù Đốp BX Cà Mau - QL1A - QL 13 - đường Lộc Tấn Hoàng 

Diệu (ĐT759B) - BX Bù Đốp 530 1350 Tuyến đang 
khai thác  

3571 6993.1115.A Cà Mau Bình 
Phước Cà Mau Thành 

Công Cà Mau - QL1A - QL13 - ĐT741 - QL 14 - Bù Đăng 540 90 Tuyến đang 
khai thác  
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3578 7071.1111.A Tây Ninh Bến Tre Tây Ninh Bến Tre 

BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-Đường 30/4-QL 22B-QL 
22A-TL 8 (Ngã tư Củ Chi)-TL 823-TL 9-Lộ Mới Đức 
Hòa Thượng-TL 824(Bến Lức)-QL 1A-QL 60-BX Bến 

Tre  

214 60 Tuyến đang 
khai thác  

3579 7071.1112.A Tây Ninh Bến Tre Tây Ninh Ba Tri 

BX Tây Ninh-Trưng Nữ Vương-30/4-QL22B-QL22A-
Ngã tư Củ Chi-TL8-TL823-TL9-Lộ mới Đức Hòa 

Thượng-TL 824-Ngã tư Bến Lức (Long An)-QL1A-QL60-
Đại lộ Đồng Khởi-Nguyễn Thị Định-ĐT885-BX Ba Tri  

233 60 Tuyến đang 
khai thác  

3582 7072.1112.A Tây Ninh Bà Rịa - 
Vũng Tàu Tây Ninh Vũng Tàu 

BX Vũng Tàu - NKKN LHP - Đường 3/2 - BR QL51 - Xa 
Lộ Hà Nội QL1A - Ngã 4 An Sương QL22 - BX Tây Ninh 

<A> 
225 60 Tuyến đang 

khai thác  

3583 7072.1118.A Tây Ninh Bà Rịa - 
Vũng Tàu Tây Ninh Long 

Điền 
BX Long Điền - ĐT44 - QL51 - QL1A - QL22 -QL22B - 

BX Tây Ninh 214 60 Tuyến đang 
khai thác  

3584 7072.1512.A Tây Ninh Bà Rịa - 
Vũng Tàu Tân Châu Vũng Tàu 

BX Tân Châu-ĐT 785-Đường 30 tháng 4-QL 22B-QL 
22A-Ngã tư An Sương-QL 1A-QL 51-Võ Nguyên Giáp-
Đường 3 tháng 2-Lê Hồng Phong-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-

BX Vũng Tàu  

255 120 Tuyến đang 
khai thác  

3593 7093.1112.A Tây Ninh Bình 
Phước Tây Ninh 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

BX TX Phước Long - ĐT741 - QL14 - ĐT751 - ĐT 744 - 
ĐT 750 - ĐT 784 - ĐT 781 - BX Tây Ninh <A> 170 120 Tuyến đang 

khai thác  

3595 7093.1114.B Tây Ninh Bình 
Phước Tây Ninh Bù Đốp BX Bù Đốp-ĐT759B-QL13-DDT (Tống Lê Chân)-ĐT 

794-ĐT 785-30/4-BX Tây Ninh  165 120 Tuyến đang 
khai thác  

3597 7094.1413.A Tây Ninh Bạc Liêu Tân Biên Gành Hào 

BX Tân Biên-ĐT 795-Tân Châu-ĐT 785-30/4-Lạc Long 
Quân-CMT8-ĐT 781-ĐT 784-ĐT 782-QL 22A-Củ Chi-
Đức Hòa-Bến Lức-Đường Cao tốc Trung Lương-QL 1A-

Đường (Giá Rai - Gành Hào)-BX Gành Hào  

480 60 Tuyến đang 
khai thác  

3598 7094.1512.A Tây Ninh Bạc Liêu Tân Châu Hộ Phòng 
BX Tân Châu-ĐT 785-30/4-Lạc Long Quân-Phạm Văn 
Đồng-Phạm Hùng-QL 22B-QL 22A-QL 1A-Cần Thơ-Sóc 

Trăng-BX Hộ Phòng  
465 60 Tuyến đang 

khai thác  

3603 7099.1111.A Tây Ninh Bắc Ninh Tây Ninh Bắc Ninh BX Tây Ninh - Trưng Nữ Vương - 30/4 - QL22 - QL 1 - 
BX Bắc Ninh <A> 1800 15 Tuyến đang 

khai thác  

3619 7193.1212.A Bến Tre Bình 
Phước Ba Tri 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

BX Ba Tri - ĐT 885 - ĐT 887 - Giồng Trôm - ĐT 885 - 
QL60 - QL1A - QL13 - Ngã tư Đồng Xoài - ĐT 741 - BX 

TX Phước Long  <A> 
286 60 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3620 7193.1213.A Bến Tre Bình 
Phước Ba Tri Lộc Ninh 

BX Lộc Ninh - QL13 - Ngã tư Bình Phước - QL1A - 
QL60 - ĐL Đồng Khởi - đường Nguyễn Thị Định - ĐT885 
- Đ nội ô TT. Giồng Trôm - HL10 - ĐT887 - ĐT885 - BX 

Ba Tri 

267 90 Tuyến đang 
khai thác  

3626 7276.1211.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Quảng 
Ngãi Vũng Tàu Quảng 

Ngãi 

BX Vũng Tàu - NKKN LHP - Đường 3/2 - BR Nguyễn 
Tất Thành - QL56 Đường Mỹ Xuân - Hòa Bình TL328 - 

QL55 - QL1A BX Quảng Ngãi <A> 
850 90 Tuyến đang 

khai thác  

3628 7276.1811.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Quảng 
Ngãi 

Long 
Điền 

Quảng 
Ngãi BX Long Điền - Hàm Tân - QL1A - Quảng Ngãi <A> 830 60 Tuyến đang 

khai thác  

3630 7277.1212.A Bà Rịa -
Vũng Tàu Bình Định Vũng Tàu Bồng Sơn BX Vũng Tàu-NKKN-LHP-Đường3/2 - QL51- QL55 - 

QL1-BX Bồng Sơn 750 30 Tuyến đang 
khai thác  

3631 7277.1214.A Bà Rịa- 
Vũng Tàu Bình Định Vũng Tàu Phù Cát BXBà Rịa - Vũng Tàu-NKKN-LHP-Đường3/2-QL51-

QL55 QL1-BX Phù Cát 755 15 Tuyến đang 
khai thác  

3632 7279.1211.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Khánh 
Hòa Vũng Tàu 

Phía Nam 
Nha 

Trang 
BX phía Nam Nha Trang - QL1 - QL55 -  BX Vũng tàu . 520 120 Tuyến đang 

khai thác  

3634 7279.1251.A Bà Rịa- 
Vũng Tàu 

Khánh 
Hòa Vũng Tàu Ninh Hòa BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 - QL1A 

- BX Ninh Hòa 520 120 Tuyến đang 
khai thác  

3637 7281.1211.A Bà Rịa -
Vũng Tàu Gia Lai Vũng Tàu Đức Long 

Gia Lai Pleiku –QL14- QL1 – Vũng Tàu 680 60 Tuyến đang 
khai thác  

3638 7282.1811.A Bà Rịa -
Vũng Tàu Kon Tum Long 

Điền Kon Tum BX Kon Tum - đường Hồ Chí Minh - ĐT741 - ĐT747 - 
ĐT743 - Đường Ven Biển - BX Long Điền 700 60 Tuyến đang 

khai thác  

3639 7283.1101.A Bà Rịa -
Vũng Tàu Sóc Trăng Bà Rịa Sóc Trăng BX Bà Rịa - QL51 - QL1 - An Thới Đông Cái Bè Tiền 

Giang - QL60 - BX Sóc Trăng 380 90 Tuyến đang 
khai thác  

3640 7283.1201.A Bà Rịa -
Vũng Tàu Sóc Trăng Vũng Tàu Sóc Trăng 

BX Vũng Tàu - QL51 - QL1A -Đồng Nai - TPHCM - 
Long An - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ - Hậu 

Giang- ĐT934 - BX Sóc Trăng 
394 90 Tuyến đang 

khai thác  

3641 7283.1215.A Bà Rịa -
Vũng Tàu Sóc Trăng Vũng Tàu Vĩnh 

Châu 
BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 - QL1 - 

Cần Thơ Ô Môn - Cờ Đỏ Ô Môn - BX Vĩnh Châu 340 60 Tuyến đang 
khai thác  

3642 7283.2015.A Bà Rịa -
Vũng Tàu Sóc Trăng Xuyên 

Mộc 
Vĩnh 
Châu 

Bến xe Xuyên Mộc - QL55- ĐT328 - đường MỹXuân - 
QL51 - QL1A - Bến xe Vĩnh Châu 400 60 Tuyến đang 

khai thác  

3650 7285.1211.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Ninh 
Thuận Vũng Tàu Ninh 

Thuận 

BXBà Rịa -Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 
- BR Long Điền - Đất Đỏ Hàm Tân 46 - QL01 Phan Thiết 

- Phan Rang Tỉnh Ninh Thuận <A> 
336 53 Tuyến đang 

khai thác  

3652 7286.1211.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Bình 
Thuận Vũng Tàu Phía Bắc 

Phan 
BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 - QL56 

- QL1 - BX Phía Bắc Phan Thiết 195 120 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

Thiết 

3658 7286.1818.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Bình 
Thuận 

Long 
Điền Phan Rí BX Long Điền - QL55 - QL1A - Bến xe Phan Rí và ngược 

lại <A> 273 60 Tuyến đang 
khai thác  

3661 7289.1211.A Bà Rịa - 
Vũng Tàu Hưng Yên Vũng Tàu Hưng Yên 

Bx Hưng Yên - QL.39 - đường Chu Mạnh Trinh - cầu Yên 
Lệnh - QL38 - QL.1A - QL.55 - đường Ven Biển - 

TL.44A - cầu Cửa Lấp - QL.51B - đường Bình Giã - 
đường Thống Nhất - đường Lê Hồng Phong - đường Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa - Bx Vũng Tàu 

1842 8 Tuyến đang 
khai thác  

3662 7292.1212.A Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Quảng 
Nam Vũng Tàu 

Phía Bắc 
Quảng 
Nam 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đ 3/2 Võ Nguyên Giáp - 
QL51 - Nguyễn Tất Thành - QL56 - Đường Mỹ 

Xuân_Hòa Bình- ĐT328 - QL55 - QL1 - BX Phía Bắc 
Quảng Nam 

820 60 Tuyến đang 
khai thác  

3664 7293.1212.A Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Bình 
Phước Vũng Tàu 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

BX Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 - ĐT 
747 - ĐT 741 - BX Phước Long <A> 275 120 Tuyến đang 

khai thác  

3665 7293.1213.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Bình 
Phước Vũng Tàu Lộc Ninh 

BX Vũng Tàu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Hồng Phong - 
Đường3/2 - QL51 - ĐT734 - Nông trường Gò Dầu - 

Đường 30/4 - QL13 - BX Lộc Ninh 
220 90 Tuyến đang 

khai thác  

3667 7293.1214.A Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Bình 
Phước Vũng Tàu Bù Đốp 

BX Vũng Tàu - Đường3/2 - QL51 - QL1A - cầu vượt 
Sóng Thần - ĐT743 - Đường 30/4 - vòng xoay Gò Dầu - 
QL13 - Đường Lộc Tấn Hoàng Diệu (ĐT759B) - BX Bù 

Đốp 

260 120 Tuyến đang 
khai thác  

3672 7295.1111.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Hậu 
Giang Bà Rịa Vị Thanh BX Bà Rịa - QL1A - QL61 - BX Vị Thanh <A> 375 30 Tuyến đang 

khai thác  

3673 7295.1211.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Hậu 
Giang Vũng Tàu Vị Thanh BX Vũng Tàu - Đường3/2 - QL51 - QL1 - Cần Thơ BX Vị 

Thanh <A> 375 90 Tuyến đang 
khai thác  

3674 7295.1213.A Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Hậu 
Giang Vũng Tàu Long Mỹ BXBà rịa -Vũng Tàu - NKKN - LHP - Đường3/2 - QL51 - 

QL1 Long Mỹ QL61B - QL61 - BX Long Mỹ <A> 351 60 Tuyến đang 
khai thác  

3675 7295.1811.A Bà Rịa -
Vũng Tàu 

Hậu 
Giang 

Long 
Điền Vị Thanh BX Long Điền - QL51 - QL1 - BX Vị Thanh 370 60 Tuyến đang 

khai thác  

3687 7375.1514.A Quảng 
Bình 

Thừa 
Thiên 
Huế 

Ba Đồn A Lưới BX A Lưới -QL49- QL1A - BX Ba Đồn 280 90 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3688 7375.1611.A Quảng 
Bình 

Thừa 
Thiên 
Huế 

Đồng Lê Phía Bắc 
Huế BX Đồng Lê - QL12A - QL1 - BX Phía Bắc Huế 203 180 Tuyến đang 

khai thác  

3690 7375.1811.A Quảng 
Bình 

Thừa 
Thiên 
Huế 

Lệ Thủy Phía Bắc 
Huế BX phía Bắc Huế - QL1A - BX Lệ Thủy 203 600 Tuyến đang 

khai thác  

3693 7381.1811.A Quảng 
Bình Gia Lai Lệ Thủy Đức Long 

Gia Lai 
BX Đức Long - Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1 - BX Lệ Thủy 

<A> 510 120 Tuyến đang 
khai thác  

3695 7475.1111.A Quảng Trị 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Đông Hà Phía Bắc 
Huế BX Đông Hà - QL1 - BX phía Bắc Huế 75 1200 Tuyến đang 

khai thác  

3696 7475.1211.A Quảng Trị 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Lao Bảo Phía Bắc 
Huế 

BX phía Bắc Huế - QL1A - Đường tránh Đông Hà - QL9 - 
BX Lao Bảo 150 600 Tuyến đang 

khai thác  

3697 7475.1311.A Quảng Trị 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Khe Sanh Phía Bắc 
Huế 

BX Khe Sanh - QL9 - Đường tránh TP Đông Hà - QL1 - 
BX phía Bắc Huế 140 240 Tuyến đang 

khai thác  

3698 7475.1411.A Quảng Trị 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Hồ Xá Phía Bắc 
Huế BX Hồ Xá - QL1 - BX phía Bắc Huế 105 300 Tuyến đang 

khai thác  

3699 7475.1511.A Quảng Trị 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Quảng Trị Phía Bắc 
Huế BX Quảng Trị - QL1 - BX phía Bắc Huế 62 240 Tuyến đang 

khai thác  

3700 7481.1111.A Quảng Trị Gia Lai Đông Hà Đức Long 
Gia Lai 

BX Đức Long - QL 14 - Đường Hồ Chí Minh - QL 1A - 
BX Đông Hà <A> 450 90 Tuyến đang 

khai thác  

3702 7576.1211.A Thừa 
Thiên Huế 

Quảng 
Ngãi 

Phía Nam 
Huế 

Quảng 
Ngãi BX phía Nam Huế - QL1 - BX Quảng Ngãi <A> 260 90 Tuyến đang 

khai thác  

3703 7577.1211.A Thừa 
Thiên Huế Bình Định Phía Nam 

Huế 
Quy 

Nhơn BX Quy Nhơn - QL1D - QL1- BX Phía Nam Huế 405 240 Tuyến đang 
khai thác  

3704 7579.1211.A Thừa 
Thiên Huế 

Khánh 
Hòa 

Phía Nam 
Huế 

Phía Nam 
Nha 

Trang 

BX phía Nam - Quốc lộ 1A - BX phía Nam (TP.Huế)  
<A> 650 120 Tuyến đang 

khai thác  

3705 7579.1212.A Thừa 
Thiên Huế 

Khánh 
Hòa 

Phía Nam 
Huế 

Phía Bắc 
Nha 

Trang 
<A>: BX phía Bắc - Quốc lộ 1A - BX phía Nam (TP.Huế) 650 120 Tuyến đang 

khai thác  

3706 7581.1219.A Thừa 
Thiên Huế Gia Lai Phía Nam 

Huế Đức Cơ BX Đức Cơ - QL 19 - Đường Hồ Chí Minh - 14B - QL1 - 
BX phía Nam Huế 505 60 Tuyến đang 

khai thác  
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QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3709 7582.1211.A Thừa 
Thiên Huế Kon Tum Phía Nam 

Huế Kon Tum BX phía Nam Huế - QL1 - Ngã ba Hòa Cầm - QL14B - 
Đường HCM - BX Kon Tum 450 180 Tuyến đang 

khai thác  

3711 7592.1211.A Thừa 
Thiên Huế 

Quảng 
Nam 

Phía Nam 
Huế Tam Kỳ BX phía Nam Huế - QL1 - BX Tam Kỳ 140 180 Tuyến đang 

khai thác  

3712 7592.1216.A Thừa 
Thiên Huế 

Quảng 
Nam 

Phía Nam 
Huế 

Núi 
Thành BX Núi Thành - QL 1A - BX phía Nam Huế <A> 200 120 Tuyến đang 

khai thác  

3713 7592.1222.A Thừa 
Thiên Huế 

Quảng 
Nam 

Phía Nam 
Huế 

Tiên 
Phước 

BX Tiên Phước - QL 40 - QL 1A - BX phía Nam Huế 
<A> 200 120 Tuyến đang 

khai thác  

3716 7677.1111.A Quảng 
Ngãi Bình Định Quảng 

Ngãi 
Quy 

Nhơn QL1D-QL1 163 360 Tuyến đang 
khai thác  

3719 7677.1217.A Quảng 
Ngãi Bình Định 

Phía Bắc 
Quảng 
Ngãi 

An Nhơn QL1D-QL1 180 60 Tuyến đang 
khai thác  

3721 7679.1112.A Quảng 
Ngãi 

Khánh 
Hòa 

Quảng 
Ngãi 

Phía Bắc 
Nha 

Trang 

BX phía Bắc Nha Trang , Quốc Lộ 1, BX Quảng Ngãi . 
<A> 405 60 Tuyến đang 

khai thác  

3723 7681.1111.A Quảng 
Ngãi Gia Lai Quảng 

Ngãi 
Đức Long 

Gia Lai 
BX Đức Long - Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1 - BX Quảng Ngãi . 

<A> 309 200 Tuyến đang 
khai thác  

3728 7682.1111.A Quảng 
Ngãi Kon Tum Quảng 

Ngãi Kon Tum BX KonTum - Quốc lộ 24 - Quốc lộ 1A –BX TP Quảng 
Ngãi <A> 200 240 Tuyến đang 

khai thác  

3736 7693.1112.A Quảng 
Ngãi 

Bình 
Phước 

Quảng 
Ngãi 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

BX Quảng Ngãi - Quốc lộ 1 - Quốc lộ 19 - Quốc lộ 14 - 
ĐT 741 - BX Phước Long  <A> 980 30 Tuyến đang 

khai thác  

3746 7779.1111.A Bình Định Khánh 
Hòa 

Quy 
Nhơn 

Phía Nam 
Nha 

Trang 
QL1D-QL1 238 520 Tuyến đang 

khai thác  

3750 7779.1212.A Bình Định Khánh 
Hòa Bồng Sơn 

Phía Bắc 
Nha 

Trang 
BX phía Bắc - QL1A-BX Bồng Sơn 315 50 Tuyến đang 

khai thác  

3756 7781.1114.A Bình Định Gia Lai Quy 
Nhơn Ayun Pa BX Ayun Pa – Quốc lộ 25 – Quốc lộ 1 – Quốc lộ 1D – 

BXTrung tâm Quy Nhơn 265 210 Tuyến đang 
khai thác  

3757 7781.1115.A Bình Định Gia Lai Quy 
Nhơn K'Bang BX Kbang – Tỉnh lộ 669 – Quốc lộ 19 – Quốc lộ 1 – Quốc 

lộ 1D – BXTrung tâm Quy Nhơn 125 270 Tuyến đang 
khai thác  

3758 7781.1117.A Bình Định Gia Lai Quy 
Nhơn Đăk Đoa BX Đăk Đoa – Quốc lộ 19 – Quốc lộ 1– BX trung tâm 

Quy Nhơn 130 30 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3759 7781.1118.A Bình Định Gia Lai Quy 
Nhơn Krông Pa BX Krông Pa – Quốc lộ 25 – Quốc lộ 1 – BX trung tâm 

Quy Nhơn 200 120 Tuyến đang 
khai thác  

3761 7781.1120.A Bình Định Gia Lai Quy 
Nhơn Chư Sê BX Krong Pa– QL 14 - QL19 – QL 1A – BX Quy Nhơn  245 90 Tuyến đang 

khai thác  

3764 7781.1214.A Bình Định Gia Lai Bồng Sơn Ayun Pa BX Ayun Pa – QL 25 – QL 14 – QL 19 – QL 1A – BX 
Chư Sê 346 90 Tuyến đang 

khai thác  

3781 7782.1111.A Bình Định Kon Tum Quy 
Nhơn Kon Tum QL1D-QL1- QL19-QL14 253 600 Tuyến đang 

khai thác  

3792 7782.1413.A Bình Định Kon Tum Phù Cát Ngọc Hồi QL1-QL19-QL14 316 120 Tuyến đang 
khai thác  

3793 7782.1711.A Bình Định Kon Tum An Nhơn Kon Tum BX KonTum - đường Hồ Chí Minh  - Quốc lộ 19 - Quốc 
lộ 1 - BX An Nhơn 245 300 Tuyến đang 

khai thác  

3795 7782.1713.A Bình Định Kon Tum An Nhơn Ngọc Hồi QL1-QL19-QL14 305 180 Tuyến đang 
khai thác  

3799 7786.1111.A Bình Định Bình 
Thuận 

Quy 
Nhơn 

Phía Bắc 
Phan 
Thiết 

BX Bắc Phan Thiết -QL1A-QL1D- BX Quy Nhơn 480 90 Tuyến đang 
khai thác  

3816 7981.1111.A Khánh 
Hòa Gia Lai 

Phía Nam 
Nha 

Trang 

Đức Long 
Gia Lai 

BX Đức Long - QL 14 - QL 26 - QL 1 –BX phía Nam 
Nha Trang <A> 370 210 Tuyến đang 

khai thác  

3825 7985.1111.A Khánh 
Hòa 

Ninh 
Thuận 

Phía Nam 
Nha 

Trang 

Ninh 
Thuận BX phía Nam - QL1A-BX Phan Rang <A> 120 1440 Tuyến đang 

khai thác  

3826 7985.1211.A Khánh 
Hòa 

Ninh 
Thuận 

Phía Bắc 
Nha 

Trang 

Ninh 
Thuận Ninh Thuận - QL1A - Nha Trang <A> 120 180 Tuyến đang 

khai thác  

3827 7985.1311.A Khánh 
Hòa 

Ninh 
Thuận 

Cam 
Ranh 

Ninh 
Thuận BX Cam Ranh, Quốc Lộ 1, BX Phan Rang <A> 45 60 Tuyến đang 

khai thác  

3841 8182.1511.A Gia Lai Kon Tum K'Bang Kon Tum BX KBang - Tỉnh lộ 669 - Quốc lộ 19 - Quốc lộ 14 –BX 
Kon Tum  <A> 170 30 Tuyến đang 

khai thác  

3842 8182.1811.A Gia Lai Kon Tum Krông Pa Kon Tum BX Krông Pa - Quốc lộ 25 - Quốc lộ 14 - BX Kon Tum 
<A> 195 120 Tuyến đang 

khai thác  

3855 8285.1111.A Kon Tum Ninh 
Thuận Kon Tum Ninh 

Thuận 
BX KonTum - đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 29 – Tỉnh lộ 
683 - Quốc lộ 26 - Quốc lộ 1A –BX tỉnh Ninh Thuận <A> 535 120 Tuyến đang 

khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

3860 8393.0912.A Sóc Trăng Bình 
Phước Đại Ngãi 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

BX Đại Ngãi - QL60 - QL 53 - QL 1 - QL13 - ĐT 741 - 
BX Phước Long <A> 380 60 Tuyến đang 

khai thác  

3870 8493.1315.A Trà Vinh Bình 
Phước 

Duyên 
Hải 

Thành 
Công 

BX Bù Đăng - QL14 - ĐT741 - QL13 - QL1A - QL53 –
BX Duyên Hải <A> 399 30 Tuyến đang 

khai thác  

3877 8593.1115.A Ninh 
Thuận 

Bình 
Phước 

Ninh 
Thuận 

Thành 
Công 

BX Ninh Thuận - QL1 - QL13 - ĐT 741 - QL14 - BX Bù 
Đăng <A> 284 30 Tuyến đang 

khai thác  

3881 9093.1112.A Hà Nam Bình 
Phước 

Trung tâm 
Hà Nam 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

BX Phủ Lý - QL 1 - QL14B - QL 14 - ĐT 741- BX Phước 
Long <A> 1800 30 Tuyến đang 

khai thác  

3882 9093.1113.A Hà Nam Bình 
Phước 

Trung tâm 
Hà Nam Lộc Ninh BX Trung tâm Hà Nam - QL1 - QL13 - BX Lộc Ninh 1760 15 Tuyến đang 

khai thác  

3883 9093.1212.A Hà Nam Bình 
Phước Vĩnh Trụ 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

BX Vĩnh Trụ - Phủ Lý - QL1 - QL14B - QL14 - ĐT 741 – 
BX Phước Long <A> 1760 30 Tuyến đang 

khai thác  

3885 9093.1215.A Hà Nam Bình 
Phước Vĩnh Trụ Thành 

Công 
BX Vĩnh Trụ - Phủ Lý - QL1 - QL14B - QL14 - BX Bù 

Đăng 1680 15 Tuyến đang 
khai thác  

3886 9093.1314.A Hà Nam Bình 
Phước Hòa Mạc Bù Đốp BX  Hòa Mạc - QL38 - Đồng Văn - QL1A - QL13 - 

ĐT759B - BX Bù Đốp 1800 15 Tuyến đang 
khai thác  

3887 9093.1316.A Hà Nam Bình 
Phước Hòa Mạc Bình 

Long BX Hòa Mạc - QL38 - QL1 - QL13 -  BX Bình Long 1760 15 Tuyến đang 
khai thác  

3888 9098.1214.A Hà Nam Bắc 
Giang Vĩnh Trụ Lục Ngạn BX Vĩnh Trụ- Phủ Lý- Đồng Văn- QL1A- QL31- BX Lục 

Ngạn 180 60 Tuyến đang 
khai thác  

3896 9398.1211.A Bình 
Phước 

Bắc 
Giang 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

Bắc 
Giang 

BX Bắc Giang - QL 1 - Cầu Thành Trì - Cầu vượt vành 
đai 3 - Đường Nguyễn Xiển - Đường Khuất Duy Tiến - 
Đại Lộ Thăng Long - Hòa Lạc - Xuân Mai - Thái Hòa ( 
đường Hồ Chí Minh) QL 1A - QL14 - ĐT 741 - BX 

Thành Công.(BX Phước Long nay là BX Thành Công) 
<A> 

1800 30 Tuyến đang 
khai thác  

3897 9398.1214.A Bình 
Phước 

Bắc 
Giang 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

Lục Ngạn 

BX Lục Ngạn - QL 31 - QL 1A - Cầu Thành Trì - Cầu 
vượt vành đai 3 - Đường Nguyễn Xiển - Đường Khuất 
Duy Tiến - Đại Lộ Thăng Long - Hòa Lạc - Xuân Mai - 

Thái Hòa ( đường Hồ Chí Minh) QL 1A - QL14 - ĐT 741 

1800 30 Tuyến đang 
khai thác  
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STT tại 
QĐ 2288 Mã số Tuyến 

Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh 

Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều: đi và về)
Cự ly 
tuyến 
(km) 

Lưu lượng 
QH (xe xuất 
bến / tháng)

Phân loại tuyến 
QH Ghi chú Tỉnh nơi 

đi/đến () 
Tỉnh nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

BX nơi 
đi/đến () 

- BX TX Phước Long <A> 

3898 9398.1221.A Bình 
Phước 

Bắc 
Giang 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

Cầu Gồ BX Cầu Gồ - QL17 - QL 1A - Cầu Thanh Trì - QL1 - 
QL14 - ĐT 741 - BX Phước Long <A> 1820 15 Tuyến đang 

khai thác  

3899 9398.1221.B Bình 
Phước 

Bắc 
Giang 

Thành 
Công 
Phước 
Long 

Cầu Gồ BX Cầu Gồ - ĐT 292 - QL 1A - Cầu Thanh Trì - QL1 - 
QL14 - ĐT 741 - BX Phước Long<B> 1830 15 Tuyến đang 

khai thác  

3901 9495.1116.A Bạc Liêu Hậu 
Giang Bạc Liêu Kinh 

Cùng (A): H.Long Mỹ - X.LươngTâm - H.HồngDân 85 120 Tuyến đang 
khai thác  

3903 9495.1613.A Bạc Liêu Hậu 
Giang Ngan Dừa Long Mỹ <A>: BX Long Mỹ ĐT 930 - Đường huyện –BX Ngan 

Dừa 30 180 Tuyến đang 
khai thác  

3905 9799.1111.A Bắc Kạn Bắc Ninh Bắc Kạn Bắc Ninh BX Bắc Ninh - Hà Nội - Thái Nguyên - BX Bắc Kạn  <A> 175 120 Tuyến đang 
khai thác  

3907 9899.1113.A Bắc Giang Bắc Ninh Bắc 
Giang 

Lương 
Tài 

BX Bắc Giang - ĐT 295B - Cầu Hồ - Ngã tư Đông Côi - 
BX Thứa <A> 55 150 Tuyến đang 

khai thác  

3908 9899.1311.A Bắc Giang Bắc Ninh Sơn Động Bắc Ninh BX Bắc Ninh -QL1A - QL31- BX Sơn Động <A> 100 90 Tuyến đang 
khai thác  

3909 9899.1313.A Bắc Giang Bắc Ninh Sơn Động Lương 
Tài BX Lương Tài - QL1- QL31 - BX Sơn Động <A> 140 120 Tuyến đang 

khai thác  

 

Ghi chú: Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: BX: Bến xe; TP: thành phố; QL: Quốc lộ; X.: xã; các ký hiệu <A>, <B>, … <Đ> 
phân biệt các tuyến theo hành trình khách nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe 
nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc. 

 


